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CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BOD

Nhu cầu oxy sinh hóa

CDM

Cơ Chế Phát Triển Sạch

COD

Nhu cầu Oxy hóa học

NN&PTNT 
Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

TNMT

Tài Nguyên Môi Trường

KHĐT

Sở Kế Họach Đầu Tư

ĐTM

Đánh Giá Tác Động Môi Trường

EMF

Khung Quản lý Môi Trường 

EMP

Kế hoạch Quản‎ lý môi trường (viết tắt theo tiếng Anh)
FAO

Tổ Chức Nông  Lương Thế Giới

GAP

Thực Hành Tốt Nông Nghiệp

GHG

Khí Thải Nhà Kính

NGO

Tổ Chức Phi Chính Phủ

GoV

Chính Phủ Việt Nam

HACCP

Phân Tích Nguy Cơ Kiểm Sóat Tới hạn 

HF

Hydrogen Fluoride

HPAI

Highly Pathogenic Avian Influenza

HSEMP

Kế Hoạch Quản Lý An Toàn, Sức Khỏe và Môi Trường 

IPCC

Ủy Ban Liên Chính Phủ về Biến Đổi Khí Hậu

IPM

Quản Lý Địch hại tổng hợp

ISO

Tổ Chức Tiêu Chuẩn Thế Giới

PMU

Ban Quản Lý Dự Án 
SS

Chất Rắn Lơ Lửng

ToR

Điều Kiện Tham Chiếu

TSS

Tổng lượng Chất Rắn Lơ Lửng

VFA

Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm
WTO

Tổ Chức Thương Mại Thế Giới
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I. 
GIỚI THIỆU
Năm 2006, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Chương trình Hành động về An toàn thực phẩm và Sức khỏe liên quan đến nông nghiệp  và tiếp đó Tổ chức Nông lương Thế giới FAO đã tiến hành một nghiên cứu về tính cạnh tranh của Ngành chăn nuôi Việt Nam.  Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm (Livestock Competitiveness and Food Safety Project - LIFSAP) là bước thực hiện lô gíc tiếp theo của chương trình hành động này nhằm giải quyết các vấn đề về tính cạnh tranh và an toàn thực phẩm mà Việt Nam đang phải đối mặt. Dự án LIFSAP sẽ hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 của Chính phủ, đặc biệt là đáp ứng được các mục tiêu về chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia môi trường trong nhóm xây dựng dự án của Ngân hàng Thế giới và FAO, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà đại diện là Cục Chăn nuôi đã xây dựng tài liệu Khung Quản lý Môi trường (Environmental Management Framework - EMF) này nhằm đáp ứng được yêu cầu về quản lý môi trường của cả Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Phiên bản tiếng Anh của tài liệu này đã được chỉnh sửa, bổ sung dựa trên những góp ý của Ngân hàng thế giới.
Khung Quản lý môi trường này (Tài liệu EMF này) được soạn thảo để đưa ra một khung đánh giá tác động môi trường, giảm thiểu và giám sát các tác động môi trường tiềm năng sẽ được áp dụng trong quá trình thực hiện dự án LIFSAP. Khung EMF gồm những nội dung chính như sau:
(i) Cơ sở pháp lý về quản lý môi trường theo các quy định hiện hành của Chính phủ Việt nam, các chính sách về đảm bảo an toàn về môi trường của Ngân hàng Thế Giới có thể áp dụng đối với dự án LIFSAP  

(ii) Mô tả tóm tắt về Dự án LIFSAP 
(iii) Tổng quan về các tỉnh, thành tham gia Dự án
(iv) Đánh giá tiềm năng do các hoạt động đầu tư từ Dự án LIFSAP và các biện pháp giảm thiểu
(v) Khung Quản lý Môi trường (EMF) bao gồm các phương pháp sàng lọc, đánh giá và các thủ tục quản lý môi trường được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án.
(vi) Bố trí về thể chế và tài chính để thực hiện EMF.   

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường của các tỉnh tham gia dự án cũng đã được tham vấn trong quá trình xây dựng tài liệu.  Bản tiếng Anh của Dự thảo tài liệu này đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và góp ý.  Bản dự thảo cuối đã được chỉnh sửa theo các góp ý đó.

II.   cơ SỞ PHÁP LÝ, KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH
2.1 Cơ sở pháp lý về môi trường của Việt Nam
· Luật Bảo vệ môi trường  số 52/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005 quy định trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường.

· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 9/8/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Nghị định này đưa ra danh sách các dự án phải lập ĐTM. Theo Nghị định này, các dự án liên quan đến chăn nuôi phải lập ĐTM bao gồm dự án chế biến thức ăn chăn nuôi công suất từ 1000 T – 5000 Tấn/năm); cơ sở giết mổ (1000 con gia súc/ngày; 10.000 con gà/ngày); chăn nuôi tập trung (1000 con gia súc, 20.000 co gà, 200 con đà điểu, 100.000 con chim cút).  Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy môi nhỏ không có trong danh sách các dự án phải lập ĐTM sẽ phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ TN và MT về Hướng dẫn đánh giá chiến lược môi trường, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 

· Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ TN và MT về Hướng dẫn đánh giá chiến lược môi trường, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 

· Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28/3/2007 của Bộ NN &PTNT về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
· Quyết định số 41/2008/QĐ BNN ngày 3 tháng 3 năm 2008 của Bộ NN&PTNT ban hành các danh mục các loại thuốc thú y được phép sử dụng và bị cấm
· Quyết định số 42/2008/QĐ BNN ngày 5 tháng 3 năm 2008 của Bộ NN&PTNT ban hành các danh mục các loại vắc xin thú y, các chế phẩm sinh học, vi sinh và hóa chất được phép lưu hành.
2.2
Các chính sách của Ngân hàng Thế giới về đảm bảo an toàn cho môi trường
Theo phân loại của Ngân hàng Thế giới, Dự án LIFSAP thuộc Nhóm B về tác động môi trường và các chính sách đảm bảo an toàn sau đây sẽ được áp dụng:

OP 4.01 Đánh giá tác động môi trường
Mục tiêu của Chính sách OP 4.01 là nhằm đảm bảo tính bền vững về môi trường của các dự án phát triển.  Các dự án do Ngân hàng đầu tư đều được đánh giá tác động môi trường từ trong giai đoạn định hình dự án. Đánh giá động môi trường tiềm tàng có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án sẽ được đánh giá và đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường từ các hoạt động của dự án. . 

OP 4.04 Nơi cư trú tự nhiên

Chính sách OP 4.04 được xây dựng với mục đích tránh hoặc giảm thiểu các tác động tới các khu cư trú tự nhiên bởi các dự án phát triển do Ngân hàng Thế giới tài trợ.  Dự án LIFSAP sẽ không tài trợ cho bất cứ hoạt động nào có thể gây ảnh hưởng tới các khu cư trú tự nhiên, bao gồm các khu rừng phòng hộ, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, các khu đất ngập nước, công viên mà UBND tỉnh hoặc các cơ quan chức năng khác của Nhà nước đã ra quyết định thành lập hoặc ban hành các văn bản xác định trạng thái được bảo vệ. 

OP4.09 Quản lý dịch hại. 

Chính sách OP 4.09 có thể được áp dụng nếu dự án có tài trợ cho các hoạt động liên quan tới khử trùng chuồng trại hay kiểm soát ruồi. Mọi hoạt động vận chuyển, tiếp xúc, sử dụng, thải bỏ thuốc khử trùng và bao bì được thực hiện trong dự án LIFSAP sẽ phải đảm bảo sự an toàn cho con người và môi trường bằng cách thực hiện các biện pháp giảm thiểu phù hợp.  
OP 4.11 Tài sản văn hóa vật thể

Chính sách OP 4.11 được xây dựng với mục đích tránh hoặc giảm thiểu các tác động có thể xảy ra đối với các tài sản văn hóa vật thể trong quá trình thực hiện các dự án được tài trợ.  Dự án LIFSAP sẽ không tài trợ cho bất cứ hoạt động nào có thể gây ảnh hưởng tới các tài sản văn hóa vật thể, bao gồm các đền, chùa, nhà cổ, miếu, lăng mộ, nhà thờ, các công trình có ý nghĩa văn hóa, các di tích lịch sử, các công trình hoặc vật thể có ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng địa phương như thác nước, cây thiêng, các loài động vật thiêng được thờ hoặc bảo vệ, hoặc công trình kiến trúc có giá trị mà địa phương đã có quyết định bảo vệ.  Trong trường hợp vật thể có giá trị văn hóa, lịch sử hoặc khảo cổ được phát hiện trong quá trình thực hiện dự án thì các bên liên quan sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy trình xử lý phát hiện cơ hội được xác định trong khung quản lý môi trường của dự án.

III
MÔ TẢ DỰ ÁN LIFSAP
Mục tiêu phát triển của dự án là: “Nâng cao tính cạnh tranh của các cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình bằng cách giải quyết các vấn đề liên quan tới sản xuất, an toàn thực phẩm và những rủi ro môi trường trong chuỗi sản xuất và cung cấp các sản phẩm chăn nuôi ở một số tỉnh được lựa chọn.”  Đối tượng được hưởng lợi chính của dự án là các hộ gia đình chăn nuôi
.
Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm tại 12 tỉnh, thành phố bao gồm Cao Bằng, Hà nội, Hải phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai và Lâm đồng.  Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong giai đoạn đầu của Dự án, các hoạt động sẽ được thực hiện ở 4 tỉnh gồm Hà nội (bao gồm cả Hà Tây sau khi sát nhập kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2008), Thái Bình, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.  Khi giai đoạn 1 được thực hiện thành công, phạm vi thực hiện dự án sẽ được mở rộng ra các tỉnh còn lại của dự án tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng thực hiện dự án của các tỉnh. 
Dự án LIFSAP bao gồm ba hợp phần:

Hợp phần A: 
Nâng cấp hệ thống chăn nuôi dựa vào hộ gia đình và gắn kết với thị trường  (66,2 triệu USD)

Hợp phần B: 
Củng cố các dịch vụ chăn nuôi và thú y cấp Trung ương (3 triệu USD)
Hợp phần C: 
Quản lý, giám sát và đánh giá dự án (8,8 triệu USD)

Dưới đây là mô tả nội dung chi tiết của dự án dựa trên các hoạt động đầu tư:
Hợp phần A: Nâng cấp hệ thống chăn nuôi dựa vào hộ gia đình và gắn kết với thị trường (66,2 triệu USD)

Dự án được thiết kế nhằm: (a) Nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ chăn nuôi nhờ khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (Good Animal Practice-GAP); (b) sản xuất thịt an toàn thông qua hoạt động đầu tư nâng cấp các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống; và (c) giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua việc cải tiến quy trình quản lý chất thải vật nuôi. Hợp phần này sẽ được thực hiện ở các tỉnh, thành và sẽ được đầu tư vào những vùng chăn nuôi được ưu tiên lựa chọn tại từng tỉnh, thành tham gia dự án. Hoạt động thực hiện dự án theo cách tiếp cận của chuỗi giá trị và tập trung vào sản xuất thịt và chuỗi thị trường thông qua liên kết giữa chăn nuôi với giết mổ và thị trường được xác định cần phải nâng cấp trong dự án. Hợp phần này gồm 4 tiểu hợp phần:
a. Khuyến khích áp dụng GAP ở những vùng ưu tiên chăn nuôi;

b. Thử nghiệm xây dựng các Vùng chăn nuôi (LPZs);   

c. Nâng cấp các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống; và
d. Tăng cường năng lực và giám sát ở cấp tỉnh.  

Tiểu hợpp phần A1. Khuyến khích áp dụng GAP ở những vùng ưu tiên chăn nuôi
Tiểu hợp phần này sẽ hỗ trợ hoạt động giới thiệu Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (GAP)
 tới hộ chăn nuôi nằm trong các xã có chăn nuôi tốt được ưu tiên lựa chọn tại các tỉnh tham gia dự án
. Đối tượng hưởng lợi từ dự án là các hộ chăn nuôi lợn, gia cầm có quy mô vừa trở lên và mong muốn áp dụng quy trình GAP nhằm năng cao hiệu quả chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và quản lý môi trường chăn nuôi. Các hoạt động sau đây trong tiểu hợp phần này sẽ được tài trợ:
(a) Dịch vụ khuyến nông để áp dụng GAP;
(b) Thử nghiệm xác định các trang trại tham gia vào hệ thống nhận dạng vật nuôi; 
(c) Quản lý chất thải vật nuôi và các biện pháp an toàn sinh học; 
(d) Giám sát và cấp chứng chỉ cho các trang trại áp dụng GAP.
Khuyến nông áp dụng GAP bao gồm cả chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi an toàn (không có chất phụ gia bị cấm), kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học và được các nhóm nông dân thực hiện, các nhóm này do các khuyến nông viên của xã tổ chức
. Trước tiên, các khuyến nông viên và thú y viên ở cấp xã sẽ được tập huấn về những nguyên tắc cơ bản của GAP và chi tiết các bước mà GAP can thiệp vào chăn nuôi, an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học. Đội ngũ khuyến nông viên, là các tiểu giáo viên, khi về địa phương sẽ có trách nhiệm tập huấn và giám sát các nông dân tham gia. Sau khi tiếp thu các kiến thức về GAP từ tập huấn, các nhóm nông dân được tập huấn về GAP có thể sẽ áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt để giảm thiểu tác động môi trường và an toàn thực phẩm cho chăn nuôi và sản xuất thịt. Bổ sung vào chương trình tập huấn, dự án cũng hỗ trợ cải tiến các dịch vụ thú y thông qua nâng cấp hệ thống báo cáo dịch bệnh và cung cấp các thiết bị thú y và trợ cấp đi lại cho đối ngũ thú y huyện nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ thú y tốt cho các nhóm áp dụng GAP
. Dự án cũng sẽ hỗ trợ nâng cao an toàn sinh học thông qua việc cung cấp cho người chăn nuôi thiết bị bảo hộ và hoá chất (như máy phun, thuốc khử độc tiêu trùng, quần áo…) khi xẩy ra dịch.
Hệ thống nhận dạng vật nuôi đơn giản sẽ được xây dựng và thử nghiệm ở các trang trại chăn nuôi lợn của các hộ gia đình thuộc các nhóm có áp dụng GAP. Để thử nghiệm một hộ chăn nuôi lợn tham gia vào hệ thống này sẽ đồng thuận cho dự án săm tai tất cả lợn của họ. Săm tai được thực hiện khi tiêm phòng vắc xin cho lợn choai và thông tin được săm gồm một mã có cả chữ và số
. Thanh tra thịt sẽ đuợc hướng dẫn để giám sát số lượng vật nuôi đã được săm tai nhận dạng khi qua các lò giết mổ. Dự án sẽ cung cấp các máy săm tai và bộ số săm cho các thú y viên cơ sở khi tiêm phòng
 cho lợn.
Quản lý chất thải vật nuôi và các biện pháp an toàn sinh học. Nhằm khuyến khích các nông dân áp dụng quy trình thực hành tốt về quản lý chất thải vật nuôi, dự án cung cấp cho nông dân các khoản hỗ trợ nhỏ không hoàn lại để xây dựng hầm khí sinh học hoặc các lò ủ phân (tối đa là 250 USD/hộ). Hộ nông dân muốn tham gia phải tự nguyện đăng ký thông qua khuyến nông viên của xã hướng dẫn về GAP. Quỹ khuyến khích cũng áp dụng cho các hoạt động của khu vực tư nhân mà chứng minh được các hoạt động đó mang lại lợi ích thiết yếu chung cho cộng động trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm hoặc đóng góp kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học phục vụ cho lợi ích chung cho toàn ngành chăn nuôi. Tiêu chí để nhận hỗ trợ gồm: (a) xây dựng các cơ sở kiểm tra và làm vệ sinh các loại xe cộ tại cổng các khu LPZs hoặc làm thanh chắn xe cộ ở cổng; (b) khu kiểm dịch/chuồng nuôi ở trang trại; (c) khu rửa chân và các hoá chất chuyên dụng ở cổng trang trại hoặc giữa các khu chăn nuôi; (d) kiểm tra huyết thanh nhằm xác định hộ giá vắc xin hoặc các quy trình hoạt động của các chất phụ gia bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; (e) Các thiết bị tiêu độc, khử trùng (máy phun…).
Giám sát và cấp chứng chỉ. Dự án được thiết kế để khuyến khích áp dụng chăn nuôi tốt và một phần của quá trình này liên quan đến hoạt động giám sát chăn nuôi và cấp chứng chỉ "thực hành tốt" cho các hộ và nhóm đáp ứng được tiêu chí về chăn nuôi, nhận dạng vật nuôi, tiêm phòng vắc xin và các tiêu chuẩn
 về an toàn thực phẩm. 
A2: Thí điểm thực hiện Khu chăn nuôi (LPZs). 

Tiểu hợp phần này sẽ hỗ trợ một chương trình thí điểm về hiệu quả của mô hình phát triển khu chăn nuôi bằng hoạt động đầu tư cho thành lập, hoạt động, giám sát và đánh giá một khu LPZ/tỉnh của Thái Bình, Hà Nội và Đồng Nai
. Đối tượng hưởng lợi từ chương trình LPZ là những nông dân tiên tiến. Họ là những hộ chăn nuôi có khả năng mở rộng quy mô thành những người chăn nuôi hàng hoá quy mô nhỏ và vừa. Việc tham gia của họ vào chương trình LPZ sẽ bắt buộc phải áp dụng theo dõi các hướng dẫn về tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh; cải tiến thực hành chăn nuôi; và quản lý và xử lý chất thải.
Các hoạt động sau đây sẽ được tài trợ trong tiểu hợp phần này:

(a) Xây dựng khu LPZ thử nghiệm: quy hoạch và thiết kế (bao gồm cả Đánh giá tác động môi trường-EIA) và các công trình nhỏ (như xây mới/nâng cấp đường nối, điện, cung cấp nước, xử lý nước thải, tỷ lệ đầu tư tối đa là 5.000 USD/ha).
(b) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ áp dụng GAP (chăn nuôi, thú y và an toàn sinh học).

(c) Nhận dạng vật nuôi (như đã trình bày trên Tiểu hợp phần A1).
(d) Quản lý chất thải vật nuôi và các biện pháp an toàn sinh học.
(e) Giám sát và đánh giá (như hiệu quả chăn nuôi, an toàn sinh học, kinh tế tài chính và bền vững môi trường).
Các dịch vụ cho các hộ chăn nuôi tham gia.  Các dịch vụ cung cấp cho các hộ chăn nuôi trong LPZ nhằm thực hiện GAP được khái quát như sau:
Các dịch vụ cho nông dân bao gồm: tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh cho đội ngũ thú y cấp huyện; xét nghiệm huyết thành để xác định hộ giá vắc xin và kiểm tra việc sử dụng các kháng sinh và hóc môn tăng trưởng ngoài luồng; kiểm soát vận chuyển vật nuôi; phân tích thức ăn chăn nuôi nhằm xác định chất lượng có phù hợp với công bố chất lượng của cơ sở. Dự án cũng hỗ trợ thành lập các nhóm đồng sở thích áp dụng GAP, cung cấp thức ăn chăn nuôi và các đầu vào khác của chăn nuôi, đồng thời phát triển bền vững thị trường với các thương lái. Các trạm thú y phục vụ cho các LPZ được tập huấn nhằm cập nhật kiến thức về phòng chống dịch bệnh và dịch tễ cơ bản.
Hỗ trợ quản lý chất thải vật nuôi và bảo vệ môi trường trong khu LPZs gồm: (a) đánh giá kỹ thuật về nhu cầu quản lý chất thải; (b) Hỗ trợ khuyến khích xây dựng hầm khí sinh học và các cơ sở quản lý chất thải vật nuôi, hỗ trợ tối đa 25% tổng chi phí cho xây dựng và thiết bị (với trần hỗ trợ là 900 USD/đơn vị); và (c) đánh giá cơ bản dựa trên hoạt động giám sát tại hiện trường và đánh giá cuối cùng về hiệu quả của các biện pháp bảo vệ môi trường. Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với từng khu LPZ trước khi phê duyệt đầu tư.
Đánh giá mô hình LPZ. Dự án sẽ hỗ trợ thiết lập một hệ thống thu thập và phân tích số liệu
. Dự án sẽ tài trợ: (a) Xây dựng và thực hiện hệ thống ghi chép và báo cáo dựa trên trang trại và đánh giá chi tiết về mô hình LPZ ở khía cạnh hiệu quả sản xuất, an toàn sinh học, tính bền vững về tài chính, kinh tế và môi trường và (c) tổ chức các hội thảo nhằm lấy ý kiến cho kết quả đánh giá. Nếu các phát hiện trong quá trình đánh giá khảng định được tính bền vững của mô hình LPZ thì dự án sẽ hỗ trợ thêm các LPZ theo từng trường hợp cụ thể. 
A3.   Nâng cấp lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống
Tiểu hợp phần này liên kết với các vùng chăn nuôi chính có áp dụng GAP trong Tiểu hợp phần A1 nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh của các lò mổ và các chợ thực phẩm ở các tỉnh tham gia dự án gắn kết với các chuỗi giá trị thịt. Tiểu hợp phần này sẽ hỗ trợ:
a) Nâng cấp các lò mổ;
b) Cải tiến các dịch vụ thanh tra thịt; và 
c) Nâng cấp các chợ thực phẩm tươi sống.

Nâng cấp lò mổ: Hiện trạng giết mổ tại các lò mổ hiện nay được thực hiện trên sàn nhà với rất ít hoặc không quan tâm tới vấn đề vệ sinh và đóng gói thịt an toàn. Thịt xẻ bị nhiễm nước bẩn hoặc được đặt trên các bề mặt đồ gỗ khó có thể tẩy trùng. Thợ giết mổ phần lớn chưa nhận thức được vấn đề thực hành vệ sinh. Dự án đổi mới hiện trạng lò mổ hiện nay hoặc xây dựng các cơ sở giết mổ mới nhằm cung cấp thịt an toàn liên kết với chuỗi giá trị hình thành từ các LPZ của dự án. Các hạng mục sau đủ điều kiện để dự án đầu tư gồm: (a) thiết kế xây dựng cơ bản nhằm đưa cơ sở giết mổ đạt các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được; (b) nâng cấp hệ thống cung cấp nước; (c) nâng cấp các khu vực thanh tra trước và sau giết mổ (ánh sáng, chuồng thanh tra và chuồng kiểm dịch); (d) lắp đặt hệ thống ray vận chuyển thịt xẻ hoặc cung cấp các sọt đựng thịt xẻ và hệ thống móc treo thịt xẻ; (e) hệ thống xử lý nước thải vật nuôi
 và (f) vật liệu và thiết bị cần thiết để nhằm cải tiến vệ sinh và an toàn sinh học (máy phu cao áp, khu vực vệ sinh vận chuyển vật nuôi).
Mỗi hạng mục đầu tư có thể đi kèm với với các chương trình tập huấn thay đổi hành vi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Hoạt động tập huấn này sẽ được thiết kế nhằm thay đổi hành vi của tiểu thương, người quản lý lò mổ, thợ giết mổ, thanh tra thú y, người vận chuyển thịt giải quyết những vấn đề về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thịt và an toàn thực phẩm. Mỗi cơ sở giết mổ mong muốn nhận hỗ trợ từ dự án phải bắt buộc chịu sự giám sát thường xuyên của cán bộ thú y để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn vệ sinh và các thủ tục vận hành an toàn phải được duy trì.
Đối với các lò mổ sở hữu tư nhân, dự án sẽ hỗ trợ tài chính cho mua sắm các hạng mục thiết yếu về xây lắp và thiết bị với mức trần là 30.000 USD cho mỗi cơ sở giết mổ để có thể đáp ứng mức độ phù hợp về an toàn thịt và vệ sinh vận hành. Hỗ trợ tài chính đối với các cơ sở giết mổ này đi kèm điều kiện cho các chủ sở hữu phải cam kết bắt buộc với Sở NN-PTNT duy trì tiêu chuẩn vận hành chấp nhận được trong tương lai và cam kết từ Sở NN-PTNT là sẽ đình chỉ hoạt động của các cơ sở không duy trì các tiêu chuẩn vận hành phù hợp. Các cơ sở giết mổ hoạt động trên cơ sở cộng đồng hoặc sở hữu nhà nước sẽ được dự án tài trợ đầy đủ và áp dụng các hướng dẫn vận hành tương tự.
Tăng cường dịch vụ thanh tra thịt. Dự án sẽ hỗ trợ tăng cường toàn diện các dịch vụ thanh tra thịt với sự hỗ trợ từ Cục Thú y ở cấp trung ương. Tại mỗi tỉnh tham gia dự án, dự án sẽ tài trợ: (a) đánh giá và xây dựng các quy định và hướng dẫn hoạt động; (b) tập huấn cho các thanh tra thịt ở cấp tỉnh và cấp huyện; (c) trang thiết bị thiết yếu, phân tích tại phòng thí nghiệm các mẫu lấy từ các cơ sở giết mổ và chi phí hoạt động gia tăng cho các thanh tra thú y để đảm bảo kiểm soát triệt để các cơ sở giết mổ; và (d) nâng cấp hệ thống báo cáo. Cần đặc biệt chú ý nhằm đảm bảo thanh tra trước và sau giết mổ được tiến hành nghiêm ngặt và phải có biện pháp xử lý phù hợp khi có dịch bệnh hoặc tồn dư được phát hiện.
Chợ thực phẩm tươi sống: thịt được bán ở các chợ hiện nay được đặt trên các bàn gỗ hoặc treo trên các móc treo mà chưa cân nhắc đến vấn đề vệ sinh. Nếu hiện trạng nền chợ bị hỏng hoặc thoát nước kém thì nền chợ sẽ được láng xi măng. Hệ thống cung cấp nước sạch có thể chưa có. Dự án sẽ nâng cấp các chợ thực phẩm tươi sống trong dự án bằng cách nâng cấp xây dựng nền chợ, cải tiến hệ thống thoát nước, cung cấp nước, cung cấp các phản bán thịt được bọc i nox không rỉ để thuận tiện làm vệ sinh và khử trùng. Dự án cũng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý như tập trung hoá các quá trình vệ sinh, cải tiến các dịch vụ thanh tra, tập huấn về tiêu chí lựa chọn các chợ cần được dự tài trợ. Tiêu chuẩn vệ sinh về chợ được trình bày trong Sổ tay thực hiện dự án. 
 A.4: Tăng cường năng lực và giám sát cho tỉnh
Tiểu hợp phần này sẽ hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DARD) và Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) của các tỉnh nằm trong dự án gồm: an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, thanh tra thịt và nhận dạng vật nuôi (cho DARD), thiết kế và vận hành hệ thống quản lý chất thải vật nuôi và giám sát ô nhiễm môi trường do chất thải vật nuôi gây ra (cho DONRE). Dự án cung cấp các khoá tập huấn về quản lý chất thải, dịch tễ học, an toàn thực phẩm, thanh tra thịt, an toàn và nuôi dưỡng hiệu quả vật nuôi. Các tỉnh của dự án sẽ nhận được hỗ trợ từ cấp quốc giá về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường, an toàn sinh học trang trại và đánh giá quá trình áp dụng GAP trong chăn nuôi. Dự án cũng sẽ hỗ trợ các chương trình để giám sát: (a) ô nhiễm từ chất thải vật nuôi; (b) an toàn trong sản xuất thịt và chuỗi thị trường; và (c) chất lượng và an toàn của thức ăn chăn nuôi.
Tiểu hợp phần này cũng sẽ hỗ trợ xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và một “dịch vụ nóng” mà qua đó các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, bệnh dịch và dịch vụ thanh tra thịt có thể được thông báo.
Hợp phần B:  Tăng cường dịch vụ chăn nuôi và thú y ở cấp quốc gia (3 triệu USD)
Tiểu hợp phần B1: Tăng cường năng lực cho Cục Chăn nuôi (DLP) 

Tiểu hợp phần này hỗ trợ: tăng cường thể chế; xây dựng chính sách và xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, hệ thống thống thông tin cho DLP. Các sáng kiến này được thiết kế để trợ giúp DLP thực thi vai trò của mình trong lãnh đạo về kỹ thuật và thực hiện hỗ trợ các chương trình ở cấp tỉnh gồm: quản lý chất thải vật nuôi, giới thiệu GAP cho các hộ chăn nuôi, thủ tục thông báo về chất lượng thức ăn cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, chất lượng thức chăn nuôi công nghiệp so với công bố trên bao bì.
Tiểu hợp phần này cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật (TA) nhằm hỗ trợ  thành lập Phòng Môi trường chăn nuôi và nhằm tăng cường hoạt động xây dựng quy định và tiêu chuẩn về quản lý chất thải vật nuôi. Tư vấn kỹ thuật quốc gia và quốc tế sẽ hỗ trợ xây dựng chính sách và các cách tiếp cận thử nghiệm mới về quy hoạch phát triển chăn nuôi; chứng nhận chất lượng giống vật nuôi và chất lượng thức ăn chăn nuôi so với công bố trên bao bì của cơ sở .
Đồng thời dự án cũng hỗ trợ kỹ thuật để đánh giá các quy trình GAP và xây dựng quy trình cấp chứng chỉ cho người chăn nuôi. Quy trình thực hành tốt cho chăn nuôi do Bộ NN-PTNT ban hành hiện rất rộng và được xây dựng nhằm hướng tới đối tượng là các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn với nguồn tài chính có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn cao hơn sơ với các hộ chăn nuôi có thể đầu tư. Tư vấn của dự án sẽ đánh giá VIETGAP và xây dựng hệ thống phương pháp cho giám sát và cấp chứng chỉ. Tư vấn cũng thực hiện các hợp phần tập huấn tại các tỉnh tham gia dự án để tập huấn cho Sở NN-PTNT và đội ngũ cán bộ xã nơi áp dụng và được cấp chứng chỉ về GAP. Ngay khi hệ thống đã đi vào hoạt động, thì Cục Chăn nuôi có trách nhiệm giám sát, phân tích kết quả và cập nhật quy trình GAP để đáp ứng nhu cầu thay đổi của ngành chăn nuôi, đặc biệt là đối với hộ chăn nuôi. 
Năng lực thu thập số liệu và phổ biến kiến thức của Cục Chăn nuôi cũng sẽ được tăng cường thông qua chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm phổ biến thông tin về an toàn thực phẩm trong thức ăn chăn nuôi, chế biến và tiếp thị.
Hơn nữa, cả Cục Chăn nuôi và Cục Thú y đều có trách nhiệm xây dựng hoặc cập nhật, hướng dẫn và xây dựng các quy định liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu về an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, quản lý chất thải vật nuôi, chất lượng thức ăn chăn nuôi, bán và sử dụng các chất phụ gia bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, tiêu chuẩn vệ sinh và thanh tra thịt trong các cơ sở giết mổ, các biện pháp nâng cao an toàn thịt trong quá trình chăn nuôi và chuỗi cung cấp cho đến tận khi sản phẩm ra đến chợ bán lẻ. Cả 2 Cục đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thịt được ứng dụng và áp dụng phù hợp trên phạm vi cả nước, chứ không phải ở từng tỉnh.
Tiểu hợp phần B2: Hỗ trợ Cục Thú y (CTY) tăng cường kiểm soát dịch bệnh   

Tiểu hợp phần này sẽ hỗ trợ CTY thực hiện vai trò lãnh đạo ở trung ương về thú y và an toàn sinh học trong hệ thống chăn nuôi và thị trường. Trong tiểu hợp phần này, các hoạt động sau sẽ được cung cấp tài chính:

a.
Tăng cường kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm và nâng cấp năng lực xử lý số liệu và báo cáo.
b.
Nâng cấp các dịch vụ thanh tra thịt và đánh giá quy trình tập huấn.  

c.
Tăng cường năng lực giám sát vệ sinh đối với thực phẩm/thịt – Tăng cường năng lực cho Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW 1 (Hà Nội) và  Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW 2 (Tp. Hồ Chí Minh) để định tính và định lượng được các chất tồn dư kháng sinh và hóc môn tăng trưởng trong thịt và thức ăn chăn nuôi.

d.
Xây dựng và thử nghiệm nâng cấp các quy trình/thủ tục cho: a) quy trình truy xuất nguồn gốc và nhận dạng vật nuôi; (b) các biện pháp an toàn sinh học cho các hộ chăn nuôi tại các khu LPZ thử nghiệm và các vùng ưu tiên chăn nuôi; và (c) điều tra sự xuất hiện của các dịch bệnh lây từ vật nuôi sang người và đề xuất các biện pháp kiểm soát.     
Hợp phần C: Quản lý dự án và Giám sát và đánh giá (8,8 triệu USD) 

Hợp phần này sẽ cung cấp nguồn lực để (a) đảm bảo dự án được quản lý một cách hiệu quả; và (b) nâng cao năng lực thể chế trong một số lĩnh vực cơ bản, đặc biệt là ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhằm giám sát, đánh giá và duy trì các hoạt động của Dự án. Hợp phần này có 02 tiểu hợp phần là (a) quản lý dự án và (b) hỗ trợ giám sát và đánh giá. 
IV. 
Sơ lưỢC VỀ VÙNG DỰ ÁN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề cử 12 tỉnh tham gia dự án gồm Cao Bằng, Hà nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Trong giai đoạn 1, Dự án sẽ được thực hiện ở 4 tỉnh gồm Hà nội, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.  

4.1
Việt Nam

Việt nam có tổng diện tích đất 331.040 km2.  Về mặt hành chính, đất nước được chia thành 65 tỉnh thành phố.  Hà nội là thủ đô của cả nước, trong khi đó Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn.  Dưới đây là một số thông tin về các tỉnh sẽ tham gia Dự án LIFSAP
Năm 2008, mặc dù ngành chăn nuôi Việt Nam gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi và ảnh hưởng của khủng khoảng kinh tế nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi là 6%. Tổng sản lượng thịt hơi được sản xuất là 3,4 triệu tấn, tăng 7% so với 2007. Số liệu thống kê về đầu của một số vật nuôi chính là:  26,7 triệu lợn, 6,4 triệu bò, 247 triệu gia cầm.
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Hình 1 – Vị trí các tỉnh dự án
4.2  
Thủ đô Hà nội 

Hà Nội là thủ đô của cả nước, nằm dọc theo hai bờ sông Hồng. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 thành phố đã được mở rộng bao gồm cả thành phố Hà Nội cũ, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc huyện Lương sơn tỉnh Hòa Bình.  Hà Nội nằm ở đồng bằng Sông Hồng, từ 20023' đến 21023' độ vĩ bắc và từ 105015' đến 106003' độ kinh đông. Hà Nội tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc và Thái nguyên ở phía bắc, với tỉnh Hà Nam và Hòa Binh ở phía nam, với ba tỉnh là Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên ở phía đông, và với tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ ở phía tây. Hà nội có diện tích 3,3 triệu km2, dân số 6,23 triệu người.  Quốc lộ 1 nối Hà nội với Thành phố Hồ Chí Minh trong khi quốc lộ 6 nối tỉnh Hà tây cũ với vùng tây bắc của cả nước.  

Năm 2008, đàn vật nuôi của Hà Nội có khoảng 2,09 triệu con lợn, 276.472 con bò, 36.973 con trâu và 17,7 triệu con gia cầm.  Có 457.000 hộ gia đình chăn nuôi lợn (trung bình 3-4 con/hộ) và các trang trại lớn có trung bình khoảng 64 đầu lợn.  Thành phố Hà nội cũ là một trong các tỉnh tham gia dự án Bioga giai đoạn 1 do Chính phủ Hà lan tài trợ.  

4.3 
Thái Bình

Với diện tích 1.542 km2, tỉnh Thái Bình chiếm 0,5% tồng diện tích Việt Nam. Thái Bình là vùng đất bằng phẳng (độ dốc < 1%). Dân số ước tính khoảng 1.827.000 người, trong đó dân số nông thôn chiếm 94,2%. Mật độ dân số là 1.183 người/ km2.  Biên giới của tỉnh giáp Vịnh Bắc Bộ ở phía đông, tỉnh Nam Định và Hà Nam ở phía Tây và Tây Nam và tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, và Thành phố Hải Phòng ở phía Bắc. Tỉnh Thái Bình nằm ở đồng bằng Sông Hồng. Tỉnh nằm gần với tam giác kinh tế trọng điểm phía bắc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Đàn lợn chiếm 72% tổng số vật nuôi của tỉnh Thái Bình.  Kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh tập trung vào các gia trại và vấn đề về an toàn thực phẩm.  Kế hoạch phát triển chăn nuôi cũng gắn liền với việc cải thiện công tác quản lýchất thải chăn nuôi từ trang trại tới các cơ sở giết mổ và chợ thực phẩm tươi sống. Năm 2008, tỉnh này có 1.023.062 con lợn, 64.178 con bò và 7,962 triệu gia cầm. 
4.4 
Đồng Nai

Đồng Nai là một tỉnh Đông Nam Bộ của Việt Nam, với diện tích 5.894,73 km2, chiếm 1,76% đất tự nhiên cả nước hay 25,5% đất tự nhiên vùng Đông Nam Bộ. Dân số tính đến năm 2006 là 2.254.676 với mật độ 380,37 người/km2. Theo thống kê dân số năm 2006, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,22%. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc. Đồng Nai nằm ở trung tâm kinh tế phía Nam Việt Nam. Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, Đông Bắc giáp Lâm Đồng; tây bắc giáp Bình Dương và Bình Phước; phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; và phía Tây giáp TP.HCM. Tỉnh Đồng Nai có hệ thống giao thông thuận lợi với nhiều quốc lộ xương sống đi qua: Quốc lộ 1A, quốc lộ 20, Quốc lộ 51, đường sắt Bắc –Nam. 

Ngoài ra, Tỉnh Đồng Nai còn nằm trên một hệ thống hồ, đập và sông, trong đó Hồ Trị An với diện tích 323 km2 và hơn 60 con sông, suối và kênh rất thích hơp cho phát triển các sản phẩm thủy sản: cá giống, tôm giống. Đồng Nai có mật độ sông ngòi khoảng 0.5 km/km2 nhưng phân bố không đều. Hầu hết các sông, suối đều tập trung ở vùng phía Bắc và dọc theo sông Đồng Nai ở vùng Tây Nam. Tổng lượng nước khá lớn: 16.82 x 109 m3/năm, chiếm 80%vào mùa mưa và 20% vào mùa khô. Các sông gồm có Đồng Nai, La Ngà, La Buông, Sông Rây, Sông Xoài, Thị Vải.
Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh có trên 1 triệu đầu lợn (1.024.261 con) trong năm 2008. Số lượng bò và gia cầm tương ứng là 90.181 con và 5,925 triệu con.

4.5 
TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở tọa độ 10°45' Bắc, 106°40'Đông ở vùng Đông Nam Bộ Việt Nam, cách Hà Nội 1.760 km về phía Nam. Độ cao trung bình là 19 mét trên mực nước biển. TP.HCM giáp Tây Ninh và Bình Dương ở phía Bắc, Đồng Nai và Bà Rịa –Vũng Tàu ở phía Đông, Long An ở phía Tây và Biển Đông ở phía Nam với đường bờ biển dài 15 km. Thành phố có diện tích 2,095 km² (0,63% diện tích Việt Nam), kéo dài lên tới huyện Củ Chi (20 km đường biên giới Campuchia) và xuống tới huyện Cần Giờ ở bờ biển Đông. Thành phố có khí hậu nhiệt đới với độ ẩm trung bình là 75%. Nhiệt độ trung bình là 28°C. Giống như Đồng Nai, một năm TP Hồ Chí Minh có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa , với lượng mưa trung bình 1.800 mm hàng năm (khoảng 150 ngày mưa một năm), thường bắt đầu từ tháng Năm và kết thúc vào cuối tháng Mười Một. Mùa khô kéo dài từ tháng Mười hai đến tháng Tư.

Năm 2008, TP Hồ Chí Minh có 286.499 con lợn, 3.970 con trâu và 105.985 con bò.  Lợn chủ yếu được chăn nuôi ở ba huyện là Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn.  Phần lớn (98.2%) trong tổng số 69.531 bò sữa đang được chăn nuôi tại các hộ gia đình.  Trọng tâm phát triển chăn nôi của tỉnh là tập trung vào phát triển con giống.
4.6 
Cao Bằng 

Tỉnh Cao Bằng thuộc vùng núi phía đông bắc Việt Nam, tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây của Trung quốc với 311 km đường biên giới ở phía bắc.  Tỉnh Cao Bằng cũng tiếp giáp với tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang về phía tây, với tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn về phía nam. 

Tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích đất 6.690 km2, chủ yếu là núi đá vôi xen kẽ với các đồi. Cao độ trung bình là 200 m trên mực nước biển, khu vực địa hình cao tập trung ở phía gần biên giới với Trung quốc.  Tỉnh có nhiều rừng rậm.  Về mặt hành chính, Cao Bằng có 13 huyện với 189 xã, phường và thị trấn. 
Cao Bằng là tỉnh có lợi thế về chăn nuôi gia súc ăn cỏ. Năm 2008, tỉnh này có 107.124 con trâu, 123.050 con bò, 36.521 con lợn và 2,113 triệu gia cầm.
4.7
Hải Dương 

Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với 6 tỉnh thành phố là Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hưng Yên. Tỉnh có hệ thống giao thông khá phát triển gồm đường sắt, đường thủy, quốc lộ và tỉnh lộ.
Đây là  một tỉnh có chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển, hình thành và hình phát triển nhiều mô hình liên kết trong chăn nuôi và nằm trong vành đai cung cấp thực phẩm cho Hà Nội và Hải Phòng. Số lượng vật nuôi năm 2008 là 629.414 con lợn, 6,857 con gia cầm và 53.516 con bò.
4.8
Hưng Yên 

Tỉnh Hưng Yên có diện tích đất tự nhiên 932 km2 và dân số năm 2008 là 1.1 triệu người.  Tỉnh Hưng Yên tiếp giáp với năm tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Thái Bình.
Số lượng vật nuôi chính năm 2008 của tỉnh có 578.046 con lợn, 46.869 con bò và trên 4 triệu gia cầm.
4.9
Hải Phòng 

Hải phòng là một thành phố duyên hải nằm cách Hà nội 102 km về phía bắc.  Thành phố có tổng diện tích đất khoảng 152 ha. Thành phố Hải Phòng tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh về phía bắc, với tỉnh Hải Dương và Thái Bình về phía  tây và phía nam, với Biển Đông về phía đông. Thành phố Hải phòng có hệ thống sông mật độ cao, 0.6 – 0.8 km/km2.
Thành phố này có 5,12 triệu đầu lợn, 5,5 triệu gia cầm và 165 ngàn con bò (TCTK, 2008).
4.10
Thanh Hóa 

Thanh Hóa nằm cách Hà nội 150 km về phía nam, tiếp giáp 3 tỉnh và với biển đông.  Về mặt hành chính, Tỉnh Thanh Hoá gồm có Thành phố Thanh Hóa, 2 thị trấn là Bỉm Sơn và Thanh Hóa, và 24 huyện.  

Thanh hóa có 3,67 triệu dân.  Tổng diện tích đất là 1,1 triệu ha với 3 dạng địa hình chính, bao gồm: 

· Đồi núi (độ cao từ 600-700 m) trung du (độ cao 150 - 200 m), chiếm 75,4 % tổng diện tích đất đai;

· Đồng bằng bằng phẳng xen kẽ với các núi đá vôi, chiếm 14.6% diện tích đất;

· Đồng bằng ven biển với độ cao trung bình từ 3 đến 6 m, chạy dọc theo 102 km bờ biển và chiếm khoảng 10% diện tích đất.
Thanh Hóa nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, tổng lượng mưa trung bình năm từ 1.600 đến 2.300 mm. Mỗi năm tỉnh có 90 đến 130 ngày mưa.  Tỉnh có hệ thống sông ngòi phong phú với 4 sông lớn là sông Hoạt, Sông Mã, Sông Bằng và sông Yến.  

Thanh Hóa có 484.000 ha đất có rừng che phủ, chiếm 44% tổng diện tích đất toàn tỉnh với tài nguyên sinh vật phong phú. 

Trong giai đoạn từ 2001 đến 2005, nông lâm ngư nghiệp kết hợp chiếm 31.6% GDP của tỉnh.  Trong những năm gần đây, tỉnh đã có kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Hiện nay 90% số dân đô thị và 80% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch
. 
Thanh Hoá là tỉnh có nhiều lợi thế về chăn nuôi gia súc ăn cỏ, có tổng đàn gia súc ăn cỏ chỉ đứng thứ 2 trong toàn quốc, sau Nghệ An. Năm 2008, tỉnh này có 227.326 con trâu, 351.324 con bò, 1.149.624 con lợn và 2,63 triệu gia cầm.
4.11
Nghệ An 

Nghệ An tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa ở phía bắc và hai tỉnh này có điều kiện tự nhiên và khí hậu tương tự nhau.  Nghệ An có địa hình thấp dần từ phía tây bắc xuống đông nam, đồi núi chiếm 83% tổng diện tích đất đai.  Tỉnh có khoảng 745.000 ha đất có rừng che phủ. 

Về mặt hành chính, tỉnh gồm có 17 huyện, một thành phố và một thị trấn.  Dân số năm 2005 là 3 triệu người, mật độ dân số là 183 người/km2.  Nghệ An có hệ thống sông suối với mật độ cao (0.7 km/km2). Các sông lớn chảy qua tỉnh gồm có sông Lam dài 9532 km, trong đó 361 km chảy qua địa phận tỉnh Nghệ An). Tỉnh có hệ thống thuỷ lợi và hệ thống cấp nước tương đối phát triển, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt.
Đây là tỉnh đứng đầu cả nước về đàn gia súc ăn cỏ. Toàn tỉnh năm 2008 nuôi 296.548 con trâu, 408.876 con bò, 1,17 triệu con lợn và 1,26 triệu gia cầm.
4.12
Lâm Đồng 

Tỉnh Lâm Đồng có ba cao nguyên nằm ở thượng lưu của bảy hệ thống sông.  Địa hình chính gồm các núi cao xen kẽ với các thung lũng.  Cao độ địa hình trung bình là 800 - 1000m. Tổng diện tích đất của tỉnh Lâm đồng là 9.772 km2.

Lâm Đồng có hệ thống thủy lợi khá phát triển với 29 công trình tưới và trên 190.000 km kênh dẫn xây bê tông. Diện tích đất được tưới năm 2005 là 64.000 ha gồm đất hai vụ lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả, rau và hoa.  Hệ thống đường giao thông đã phát triển đến tuyến huyện tuy nhiên xe máy còn chưa đi đến được một số xã.  
Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện sinh thái phù hợp với chăn nuôi bò sữa, nhưng số lượng bò sữa của tỉnh vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng (2.786 con bò sữa). Các vật nuôi chính khác có số lượng là 309.406 con lợn,   18530 con trâu và 2,0 triệu con gia cầm (TCTK, 2008).
4.13
Long An 

Long An tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh về phía nam, với Campuchia về phía bắc, với tỉnh đồng Tháp về phía tây, và với tỉnh Tiền Giang về phía nam.  Tỉnh Long An chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều từ Biển đông qua cửa sông Soài Rạp.
Long An hiện có 14.497 con trâu, 90.877 con bò (5.157 bò sữa), 290.848 con lợn và trên 47 triệu gia cầm (TCTK, 2008).
V
HIỆN TRẠNG NGÀNH CHĂN NUÔI 
5.1
Khái quát
Ngành chăn nuôi đóng góp trên 21% tổng GDP từ nông nghiệp (tương đương 6% tổng GDP quốc gia), trong đó chăn nuôi lợn chiếm 71% tổng sản phẩm chăn nuôi.  Sự tăng trưởng gần đây của ngành chăn nuôi là do nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng, đặc biệt là ở khu vực thành thị là nơi có thu nhập bình quân đầu người tăng nhất do đó nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi đa dạng cũng tăng lên.  Từ năm 2000 đến năm 2005, mức tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi mỗi năm tăng khoảng 7.8% . 

Ngành chăn nuôi của Việt Nam đặc trưng bởi các trại chăn nuôi quy mô nhỏ và phân tán.  Quy mô điển hình của các trại chăn nuôi lợn là từ 1 đến 5 con.  Bảng 1 dưới đây cho thấy số lượng đàn gia súc, gia cầm trong giai đoạn 2001-2007. Các trại lợn thường phân bố nhiều hơn ở các vùng ngoại ô các thành phố nhưng các vùng nông thôn xa cũng có các trại lợn chủ yếu cung cấp cho thị trường địa phương thay vì cung cấp sản phẩm cho các đô thị lớn.
Theo số liệu của Cục Thú y, có 17.129 cả nước có cơ sở giết mổ.  Trong số đó chủ yếu là các cơ sở nhỏ do các hộ gia đình làm chủ, các cơ sở này chiếm 80% tổng số cơ sở giết mổ trên phạm vi cả nước.  65% cơ sở giết mổ chưa có công trình xử lý nước thải, 72% thường giết mổ trên sàn nhà hoặc các bậc thềm do thiếu trang thiết bị và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cả nước chỉ có khoảng 3.6% cơ sở giết mổ quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở miền nam. 

Bảng 1. – Số lượng gia súc gia cầm của Việt nam giai đoạn 2001 - 2008
                                                                                                                       Đơn vị: 1.000 con
	
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tăng trưởng/năm (%)

	1
	Pig
	21.766
	23.169
	24.885
	26.144
	27.435
	26.855
	26.560
	26.702
	3,0

	2
	Cow
	3.931
	4.116
	4.469
	5.006
	5.644
	6.624
	6.823
	6.407
	7,2

	3
	Buffalo
	2.807
	2.817
	2.835
	2.870
	2.922
	2.921
	2.996
	2.906
	0,5

	4
	Poultry
	218.178
	233.353
	254.129
	218.209
	219.970
	214.564
	226.027
	247.266
	1,8

	5
	Goat & sheep
	572,4
	621,9
	780,3
	1.020
	1.341
	1.525
	1.777
	1.341
	12,9


                                                                   (Nguồn: Tổng Cục thống kê hàng năm, cập nhất đến tháng 10, 2008)

5.2 
Chiến lược Quốc gia về Phát triển chăn nuôi đến năm 2020
Chiến lược Quốc gia về Phát triển chăn nuôi đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16 tháng 1 năm 2008 với những nguyên tắc sau:

 Các nguyên tắc của Chiến lược Quốc gia về Phát triển chăn nuôi đến năm 2020
	1. Phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hoá, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
2. Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Tập trung phát triển sản phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh như lợn, gia cầm, bò; đồng thời phát triển sản phẩm chăn nuôi đặc sản của vùng, địa phương.
4. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi  trang trại, công nghiệp. 




5.3 
Hiện trạng phát thải từ chăn nuôi và tình hình quản lý
Những quan ngại về chất thải chăn nuôi thường gắn nhiều hơn với chăn nuôi lợn do chúng được nuôi tương đối tập trung, chiếm tới 70% tổng đàn gia súc trong khi các gia trại chăn nuôi các loài khác chỉ có quy mô nhỏ và phân tán.  Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, mỗi năm ngành chăn nuôi thải ra 73 triệu tấn chất thải rắn (gồm phân và thức ăn dư thừa) và 23-30 triệu mét khối nước thải (bao gồm cả nước tắm  gia súc và nước rửa chuồng).  Trong số đó, khoảng 50% chất thải rắn (35 triệu tấn) và 80% lượng nước thải (20 to 24 triệu m3) thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý.  Một nghiên cứu khác kết luận rằng một phần chất thải chăn nuôi được giải quyết bằng cách trữ phân chuồng tươi (26%), xử lý bằng biogas (21%), khoảng 12% lượng nước thải chăn nuôi được đưa ra ao cá không qua xử lý.  

Một số chương trình đã và đang được thực hiện nhằm cải thiện tình hình quản lý chất thải chăn nuôi:
Một số Chương trình liên quan đến quản lý chất thải chăn nuôi
	Chương trình Biogas
Chương trình này được bắt đầu thực hiện từ năm 2003.  Trong giai đoạn đầu (2006 - 2007) có 27,000 công trình đã được xây dựng tại 20 tỉnh, trong đó các tỉnh của Dự án đã tham gia chương trình là Đồng Nai và Hà Tây. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành 140.000 công trình biogas vào cuối giai đoạn 2. 

Hiện nay việc lên kế hoạch cho giai đoạn 2 đang được thực hiện, có thể bao gồm 50 trong tổng số 63 tỉnh thành của cả nước 



	Dự án Quản lý Chất thải Vật nuôi Đông Á 

Dự án bắt đầu được thực hiện từ năm 2006 và sẽ kết thúc sau 5 năm. Dự án đặt mục tiêu giảm ô nhiễm nước biển từ sản xuất chăn nuôi tập trung tại 3 nước, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Trong một trong các hợp phần của dự án, trình diễn công nghệ quản lý chất thải chăn nuôi đặt mục tiêu xây dựng hệ thống xử lý nước thải có thu hồi vốn và có thể nhân rộng tại các trại chăn nuôi heo tập trung. 


	· Chương trình Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn 

Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg tuyên bố trong giai đoạn 2006 – 2010, các trại chăn nuôi và chất thải gia súc phải được điều chỉnh để đạt các yêu cầu về giảm ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Trong quyết định này, xây dựng các trạm biogas, thiết kế chuồng trại mới (thân thiện môi trường), danh sách các dự án khác đã bao gồm cải thiện 5 triệu hộ chăn nuôi, dự tính ngân sách khoảng 6.800 tỉ đồng

	· Chương trình hỗ trợ nông dân quản l‎ý chất thải ở các tỉnh
Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ một số hộ chăn nuôi mỗi hộ 300.000 đồng để xây bể biogas (theo quyết định số 6/2003/TTLT/BTC-NNPTNT). Năm 2007 số tiền hỗ trợ đã tăng lên 1000000 đồng cho mỗi hộ.  Một số tỉnh khác như Long An, Đồng Nai cũng áp dụng chính sách hỗ trợ tương tự cho nông dân. 

Tại Nghệ An, nông dân chăn nuôi gia súc sẽ nhận được giá thuê đất rẻ chỉ khi họ viết bản cam kết bảo vệ môi trường, giới hạn khối lượng phân chuồng dùng nuôi cá, sử dụng biogas, chỉ có phân sau khi phơi mới được đem bón trên đồng ruộng hoặc đem bán với sự cho phép của Ủy ban địa phương (huyện Diễn Châu, xã Diễn Hồng). 




5.4. 
Thể chế hiện tại liên quan đến quản lý môi trường chăn nuôi 

5.4.1  Cơ quan Quản lý Nhà nước về Môi trường – Bộ Tài nguyên Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)  / Sở Tài nguyên và Môi trường
Ở cấp Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường  là cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.  Trách nhiệm này được phân cấp tới các cơ quan cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường. Tùy theo loại và quy mô của từng dự án và tính chất nhạy cảm của địa điểm thực hiện dự án, các dự án đầu tư sẽ phải lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các Bản cam kết Bảo vệ Môi trường để Bộ TN&MT/Sở TN&MT xem xét và cấp chứng nhận. 

Theo nội dung Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ đầu tư các dự án liên quan đến chăn nuôi có quy mô như dưới đây sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

· Các cơ sở giết mổ có công suất từ 1.000 gia súc hoặc có từ 10.000 con gia cầm trở lên 

· Các khu chăn nuôi có từ 1.000 gia súc trở lên

· Các trang trại có từ 20.000 gia cầm hoặc 200 con đà điểu trở lên 

· Nhà máy sản xuất phân hữu cơ có công suất từ  1.000 T/năm

5.4.2 Cơ quan Quản lý Nhà nước đối với ngành Chăn nuôi – Cục Chăn nuôi

Ở cấp Trung ương, ngành chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.  Nhiệm vụ quản lý môi trường chăn nuôi đã được giao cho Cục Chăn nuôi, đặc biệt là Phòng Môi trường chăn nuôi mới được Cục Chăn nuôi thành lập năm 2007. 

Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Môi trường Chăn nuôi thuộc Cục Chăn nuôi 

	Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Môi trường Chăn nuôi thuộc Cục Chăn nuôi (được quy định tại quyết định số 57/QD-CN-VP do Cục trưởng Cục Chăn nuôi k‎ ngày 24 tháng 4 năm 2008)

	Chức năng: Hỗ trợ lãnh đạo Cục Chăn nuôi quản lýngành chăn nuôi ở cấp trung ương, và thực hiện các nhiệm vụ về quản lýmôi trường, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm ngành chăn nuôi.  

Nhiệm vụ của Phòng Môi trường Chăn nuôi được tóm tắt dưới đây: 

(a) Tham gia xây dựng các chiến lược, lập kế quy hoạch và xây dựng các kế hoạch, các văn bản pháp l‎ về  quản lý môi trường chăn nuôi

(b) Điều phối hoạt động quản lý môi trường chăn nuôi, bao gồm: 

· Thẩm định và quản lýcác dự án quản lý môi trường chăn nuôi

· Thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu môi trường, lập các báo cáo môi trường liên quan tới ngành chăn nuôi. 

(c) Quản lý Môi trường: Phòng Môi trường sẽ chủ động tham gia

· Xây dựng các tiêu chuẩn về xử lý chất thải chăn nuôi áp dụng ở cấp trung ương và địa phương 

· Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường 

· Kiểm tra và giám sát sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia ở các tỉnh.  Phối hợp với các  cơ quan chức năng trong việc đánh giá tác động môi trường và đề xuât biện pháp giảm thiểu

(d) Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm liên quan đến thức ăn chăn nuôi;

(e) Nghiên cứu;

(f) Tham gia điều phối các hoạt động khuyến nông có bao gồm nọi dung bảo vệ môi trường liên quan đến chăn nuôi; 

(g) Tham gia  các hoạt động bảo vệ môi trường liên quan đến chăn nuôi;

(h) Hợp tác quốc tế: đề xuất và xây dựng các dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường liên quan đến chăn nuôi;

(i) Quản lý các dịch vụ công về quản lý môi trường chăn nuôi: xây dựng chính sách, hướng dẫn thực hiện;

(j) Quản lý các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực môi trường chăn nuôi: xây dựng chính sách, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện.

(k) Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc không báo trước về sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và giải quyết khiếu nại. 

Phòng Môi trường chăn nuôi được cơ cấu tổng số 6 cán bộ gồm một trưởng phòng, một phó phòng và các chuyên viên.  Hiện tại phòng đã có hai kỹ sư (một kỹ sư nông nghiệp và kỹ sư công nghệ sinh học) và việc tuyển dụng các vị trí còn lại đang được tiếp tục.


VI 
Phân NHÓM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN LIFSAP THEO MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỀM TÀNG

Các hoạt động cụ thể trong Dự án LIFSAP được chia thành ba nhóm tùy theo mức độ tác động môi trường tiềm tàng như mô tả dưới đây.  Các quy trình, thủ tục về quản lý môi trường cho từng nhóm hoạt động được mô tả trong mục VI – Khung Quản lý môi trường của Dự án. 

Nhóm I
Nhóm I gồm các hoạt động đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các Khu quy hoạch phát triển chăn nuôi LPZs, các khu này được chia thành hai nhóm: (i) Nhóm Ia gồm các LPZ nuôi từ 1.000 gia súc hoặc 20.000 gia cầm trở lên;  và (ii) Nhóm Ib gồmcác LPZ nuôi dưới 1.000 gia súc hoặc 20.000 gia cầm. 
Theo thiết kế dự án, kinh phí đầu tư cho các LPZ sẽ không vượt quá 20% tổng kinh phí đầu tư của toàn bộ dự án. 

Nhóm II
Nhóm II bao gồm các hạng mục cơ sở hạ tầng nhỏ đầu tư cho các LPZ nhỏ hoặc các khu giết mổ, chợ hiện có, ví dụ như làm mới hoặc nâng cấp đường vào, xây lắp hoặc cải tạo hệ thống điện, nước, cải tạo tường nhà của cơ sở giết mổ hoặc cung cấp các thiết bị giết mổ. 

Nhóm III
Các hoạt động nhóm III bao gồm các hạng mục đầu tư phi công trình nhưng có thể có một số tác động môi trường tiềm tàng, ví dụ như các hoạt động hỗ trợ tiêm phòng vắc xin thú y hoặc tăng cường an toàn sinh học – khử trùng chuồng trại … 

Các quy trình, thủ tục về quản lý môi trường áp dụng cho từng nhóm hoạt động trong dự án sẽ đáp ứng được yêu cầu hiện tại của cả Chính phủ Việt nam và Ngân hàng Thế giới.  Quy trình đó được mô tả trong phần Khung Quản lý Môi trường của Dự án nêu trong tài liệu này.
VII
 tác ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỀM TÀNG liên quan đẾN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
7.1
Các hoạt động nhóm I – Thí điểm hỗ trợ các LPZs 

Việc tập trung phát triển chăn nuôi trong một khu vực sẽ gây rủi ro đáng kể đối với chất lượng nước, đất, không khí, các vấn đề về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh.  Tuy nhiên, Dự án LIFSAP không đầu tư trực tiếp cho hoạt động chăn nuôi trong các khu LPZ mà có thể thí điểm hỗ trợ một phần cơ sở hạ tầng (với mức đầu tư không vượt quá 5000 USD/ha) cho các khu này.   Trong quá trình thực hiện dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch Quản lý Môi trường sẽ được xây dựng cho từng LPZ cụ thể và đảm bảo rằng việc đầu tư cho LPZ sẽ đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.
Tài liệu Khung Quản lý môi trường của Dự án LIFSAP xác định các tác động môi trường tiềm tàng liên quan đến chăn nuôi nói chung và đưa ra một khung về các biện pháp giảm thiểu cần được áp dụng để định hướng cho các báo cáo môi trường, kế hoạch quản lý môi trường sẽ được lập cho các LPZ cụ thể.  

Các rủi ro về môi trường liên quan đến hoạt động chăn nuôi trong LPZ có thể là: 

· Gây ô nhiễm đất và ô nhiễm nguồn nước do chất thải và nước thải chăn nuôi chứa nồng độ cao các chất dinh dưỡng và vi khuẩn gây bệnh 
· Khí thải chăn nuôi gây hiệu ứng nhà kính.  Theo một báo cáo của FAO, chất thải của gia súc trên toàn cầu tạo ra tới 65% lượng nitơ dioxit trong khí quyển, loại khí này có khả năng hấp thu năng lượng mặt trời cao gấp 296 lần so với khí CO2. Ngoài ra động vật nuôi còn thải ra metan và CO2 cũng là các khí gây hiệu ứng nhà kính

· Khí ammonia và hydro sulphur phát thải trong quá trình phân hủy nước thải và chất thải chăn nuôi có mùi hôi, tính độc có thể gây hại cho cộng đồng, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.
· Rủi ro truyền bệnh cao 
· Rủi ro truyền bệnh từ súc vật sang người cao
· Tập trung chất thải trong khu vực chăn nuôi sẽ dẫn đến sự phát triển và tập trung ruồi nhặng 

· Việc sử dụng thuốc thú y có thể dẫn tới một số rủi ro cho người và súc vật 
· Thức ăn chăn nuôi hoặc thuốc thú y nếu chứa các thành phần độc hại thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Các rủi ro nêu trên sẽ cao hơn khi: 

· Vị trí chuồng trại và các công trình xử lý chất thải, nước thải được lựa chọn không hợp lý hoặc không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.  Khi đó có thể các khu vực có ý nghĩa quan trọng về môi trường như các khu cư trú tự nhiên, các khu rừng được  bảo vệ hay các khu đất ngập nước sẽ dễ bị xâm lấn hơn.  Nếu các khu chăn nuôi ở quá gần khu dân cư hoặc các trung tâm dân sinh khác thì việc kiểm soát dịch bệnh sẽ khó khăn hơn. 

· Thao tác bằng thủ công khi xử lý chất thải chăn nuôi mà không sử dụng bảo hộ lao động 
· Khu vực chăn nuôi nằm trong vùng hay bị ngập úng nặng.  Khi bị ngập úng thì các chất ô nhiễm có trong phân và nước thải chăn nuôi có thể phát tán nhanh và rộng hơn.  Khi đó việc kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ khó khăn hơn nhiều.  Rủi ro này có thể xảy ra đối với các khu chăn nuôi nằm quá gần sông hoặc các nguồn nước khác  
· Dịch bệnh gia súc bùng phát.  Khi đó không chỉ có gia súc dễ bị nhiễm bệnh và chết mà rủi ro ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con ngừoi do súc vật chết cũng sẽ rất cao nếu các biện pháp quản lý không được thực hiện kịp thời đầy đủ
· Phát triển chăn nuôi không đi kèm với các giải pháp kỹ thuật phù hợp để xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi và mùi hôi.
Các tác động nói trên đã được xem xét trong quá trình xây dựng dự án LIFSAP.  Do đó một số biện pháp đã được đưa ra để quản lý các rủi ro, trong đó có các rủi ro về môi trường: 
· Bước đầu chỉ hỗ trợ các LPZs dưới hình thức thí điểm.

· Hỗ trợ quá trình quy hoạch LPZs và lập Báo cáo ĐTM/Kế hoạch quản lý môi trường 
· Hỗ trợ cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh và /hoặc xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi. 
· Thiết kế dự án bao gồm các hoạt động nâng cao nhận thức và quản lý môi trường cho các đơn vị thực hiện dự án và nông dân.  

· Tăng cường an toàn sinh học thông qua tiêm phòng vắc xin, giám sát và kiểm soát dịch bệnh 
· Tập huấn cho các đơn vị hữu quan về kiểm soát dịch, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, hỗ trợ phân tích thành phần thức ăn chăn nuôi 
7.2
Các hoạt động Nhóm II– Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng chăn nuôi 
Cơ sở hạ tầng được dự án LIFSAP hỗ trợ có thể là:

· Nâng cấp đường vào, kéo đường điện, cấp nước nước hoặc xây hệ thống thoát nước, xử lý chất thải chăn nuôi 
· Nâng cấp nhà xưởng, cung cấp thiết bị cho một số cơ sở giết mổ, nâng cấp đường vào hoặc cung cấp một số thiết bị để cải thiện điều kiện vệ sinh giết mổ, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở này
· Cải tạo các chợ thực phẩm, nâng cấp hoặc cải tạo nhà chợ như lợp lại mái, cải tạo hệ thống điện, nước vv.

Các tác động môi trường liên quan đến các hoạt động trên được dự báo và trình bày trong Bảng 2 dưới đây.  Các biện pháp giảm thiểu và quy trình quản lý môi trường được trình bày trong Phụ trương 2 của tài liệu.

Bảng 2. Tác động môi trường điển hỉnh của các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ 
	
	Tác động
	Mô tả

	
	Tiền khởi công


	1
	Thu hồi đất
	Thi công các công trình cơ sở hạ tầng có thể dẫn tới sự thay đổi sử dụng đất tạm thời hoặc vĩnh viễn.  Sự thay đổi này có thể làm xáo trộn kinh tế hộ gia đình, nguồn thu nhập và sinh kế của những người bị ảnh hưởng 
Mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào:

· Diện tích đất đai bị thu hồi

· Số người/hộ bị ảnh hưởng 
· Hiện trạng sử dụng đất

	2
	Phát quang thực vật
	Phát quang thực vật có thể xảy ra khi xây dựng các công trình

· cấp điện: tại vị trí dựng cột/trạm biến ap.  Cây cối trong phạm vi hành lang an toàn cũng có thể bị đốn ngọn hoặc chặt bỏ.  

· Hệ thống cấp nước: phát quang thực vật tại tại công trình thu, tại công trình đầu mối, dọc the tuyến đường ống phân phối và trạm xử lý nước. 
Phát quang thực vật làm tăng tiềm năng xói mòn và tăng lượng bụi trong không khí tại khu vực xây dựng . 

	3
	Làm ngưng một số dịch vụ
	Việc nâng cấp đường, xây dựng các công trình cấp nước và cấp điện có thể dẫn tới phải di dời một số công trình cơ sở hạ tầng của một số dịch vụ như cấp điện, điện thoại vv  

	
	Giai đoạn thi công 


	1
	Ô nhiễm không khí
	Khói và bụi từ công trường và khu vực xung quanh, kể cả dọc theo tu‎yến đường vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải thi công sẽ có thể gây ảnh hưởng cục bộ tới chất lượng không khí trong khu vực: 
· Khói từ ống xả của các máy móc và phương tiện thi công và từ các phương tiện giao thông khác tham gia vào hoạt động thi công.  

· Tăng lượng bụi dọc theo tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu rời và chất thải. 

· Bụi phát tán từ các đống nguyên vật liệu được tập kết tạm thời 

· Bụi phát tán từ khu vực tập kết chất thải (đất) xây dựng 

Tác động này xảy ra trong thời gian tương đối ngắn với mức độ tác động nhỏ, gây khó chịu cho những người bị ảnh hưởng và gây xác trộn sinh hoạt của một số người dân.   

Mức độ tác động phụ thuộc vào:

· Số lượng và tần suất phương tiện giao thông qua lại 
· Khối lượng vật liệu rời được bốc xếp trong mỗi đợt 
· Kích cỡ hạt và độ kết dính của vật liệu 
· Điều kiện thời tiết
· Tính độc hại của vật liệu 

· Thời gian vật liệu tiếp xúc với mặt thoáng không khí 
· Số người bị ảnh hưởng

	2
	Tăng mức ồn và độ rung cục bộ
	Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ:

· Động cơ các máy móc thi công đang hoạt động

· Các hoạt động thi công như khoan, đóng cọc, đào đất hoặc lắp đặt thiết bị, tập kết vật liệu xây dựng như gạch, đá, khoan

Tiếng ồn và độ rung thường xảy ra trong thời gian ngắn nhưng nếu diễn ra trong thời gian nhạy cảm thì nó có gây ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ của người dân, gây khó khăn cho việc lắng nghe.  Nếu tiếng ồn diễn ra tương đối lâu thì nó có thể làm cho một số người bị nhức đầu.
Mức độ tác động phụ thuộc vào:

· Số lượng, tần suất và thời gian làm việc của nguồn phát ra tiếng ồn, độ rung 
· Thời gian (ngày hoặc đêm) 

· Mức ồn nền
· Mức độ nhạy cảm đối với tiếng ồn của nguồn tiếp nhận 

	3
	Ô nhiễm nước
	Tác động tiềm tàng điển hình nhất của các hoạt động xây lắp đối với chất lượng nước là làm tăng độ đục của nước khi nước thải hoặc dòng chảy chứa nhiều bùn đất đi vào nguồn nước từ khu vực thi công.    

Các nguồn khác gây ô nhiễm nước bao gồm việc xả thải hoặc rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công. 

Nước thải từ lán trại thi công cũng là một nguồn gây ô nhiễm nước

Mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào lượng chất gây ô nhiễm, bùn đất đi vào nguồn nước, khả năng pha loãng của nguồn tiếp nhận, mục đích sử dụng nguồn nước và khoảng giá trị nồng độ chất gây ô nhiễm mà cơ thể các loài thực vật thủy sinh có thể thích ứng để tồn tại được.

Đối với các công trình cấp nước sử dụng nước ngầm, chất lượng của việc chống ống giếng và trát để chít mạch tạo ra sự ngăn cách về địa chất thủy văn với các nguồn nước khác không thuộc tầng nước khai thác đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa ô nhiễm nước ngầm.  Nếu chất lượng thi công không đảm bảo thì nước mặt bị ô nhiễm hoặc nước ngầm từ các tầng trên tầng khai thác có thể thâm nhập vào tầng khai thác qua giếng gây ô nhiễm nước ngầm.

	4
	phát sinh chất thải rắn
	Việc đào đất sẽ làm phát sinh các đống đất đá. Chất thải rắn còn có thể phát sinh từ các công trường. Các loại chất thải đó cần được tập kết ngoài khu vực thi công. 

Chất thải rắn còn có thể phát sinh từ các điểm tập kết chất thải thi công, tùy theo bản chất của loại chất thải được tập kết, chúng có thể gây khó chịu do mùi hoặc rò rỉ, làm ảnh hưởng tới mỹ quan khu vực hoặc là nơi ẩn trú cho các loài sinh vật truyền bệnh như chuột, gián, làm tăng khả năng xói mòn hoặc làm ô nhiễm đất, nước.

	5
	Xói mòn đất/sụt đất/ô nhiễm đất
	Việc thi công các con đường, các công trình cấp điện hoặc cấp nước, hay các công trình hạ tầng, đặc biệt là tại các vị trí phải đào đắp đất hay những khu vực máy móc thi công hay qua lại có thể làm cho thảm thực vật tại công trình bị mất đi.   

Những hoạt động thi công không hợp l‎ hoặc nếu các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện một cách đầy đủ có thể làm tăng tốc độ xói mòn dẫn tới trượt, sụt đất nếu địa điểm thi công thuộc khu vực đất dốc.  Xói mòn đất bề mặt do tác động rửa trôi của dòng chảy mặt cũng sẽ dẫn tới ô nhiễm nước ở nguồn tiếp nhận. 

Phát quang thực vật cũng sẽ dẫn tới tăng tiềm năng xói mòn cho tới khi thảm thực vật được hoàn trả.  Rủi ro về xói mòn đất cao hơn tại các khu vực địa hình dốc và trong điều kiện thời tiết có mưa to. 

Ô nhiễm đất có thể xảy ra do rò rỉ dầu mỡ, hóa chất và nước thải sinh hoạt hoặc nước rác từ các điểm tập kết chất thải sinh hoạt.

Xói mòn đất cũng có thể sẽ xảy ra tại khu vực mỏ vật liệu. 

	6
	Gây xáo trộn giao thông và hoạt động dân sinh hàng ngày
	Nâng cấp đường, đào đất phục vụ thi công thoát nước hay cấp nước và các cột điện có thể gây xáo trộn giao thông

Lối vào các cửa hàng và các gia đình có thể bị cản trở khi thi công các công trình cho các chợ thực phẩm tươi sống 

Việc vận chuyển các thiết bị, máy thi công cồng kềnh có thể gây cản trở giao thông và tăng rủi ro tai nạn trên đường vận chuyển.

	7
	Sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng
	Công trường thi công, đặc biệt là ở những nơi đang tiến hành đào đất, hay tại các vị trí mà máy móc thi công hạng nặng đang di chuyển có ảnh hưởng tới lưu thông trên đường thì có thể chứa đựng những rủi ro về sự an toàn của cộng đồng khi lưu thông trên đường. Việc sử dụng các thiết bị đó chỉ có giới hạn. Tuy nhiên, các hoạt động thi công thực hiện bằng thủ công sẽ được tiến hành trong thời gian dài hơn, rủi ro tai nạn cũng sẽ cao hơn.  Hơn nữa, các vị trí đang đào đắp dở nếu không được cảnh báo hay bảo vệ đầy đủ thì sẽ gây ra những rủi ro cho người và gia súc.

	8
	Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động
	Trong quá trình thi công, cho công nhân không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với các rủi ro sức khỏe và an toàn. Đặc biệt, các hoạt động sau đây cần được chú ý: đào đất, làm việc với các thiết bị nặng, làm việc trong không gian hẹp; làm việc trên và ven đường giao thông; đưa các vật nặng lên cao, lưu trữ, xử lý và sử dụng các chất hoặc chấ thải nguy hại; làm việc trong điều kiện  ồn. 

	9
	Phát hiện cơ hội – di tích, hiện vật văn hóa, khảo cổ (trong quá trình đào đất)
	Trong quá trình thực hiện công tác đào đất tại công trường hoặc các mỏ vật liệu có thể sẽ làm phát lộ một số hiện vật có ‎ nghĩa khảo cổ, văn hóa hoặc các vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh.  

	10
	Xáo trộn xã hội
	Việc tập trung công nhân đến từ các địa phương khác có thể gây xáo trộn về mặt xã hội tại xã dự án và làm tăng các rủi ro về mặt xã hội như cờ bạc, mại dâm tuy nhiên những xáo trộn tiềm tàng đó có thể quản lýđược. 

	11
	Hỏng đường giao thông của địa phương
	Việc vận chuyển các thiết bị nặng hoặc cồng kềnh có thể làm hỏng đường giao thông, đặc biệt là những đoạn đường xấu 

	
	Giai đoạn vận hành


	
	Đường
	

	1.
	Ô nhiễm không khhí và tăng mức ồn
	Không thể tránh khỏi mức bụi, khói và tiếng ồn tăng lên dọc theo t‎uyến đường.     Tuy nhiên, các con đường được nâng cấp đều là đường vào các khu quy hoạch phát triển chăn nuôi, cách xa khu dân cư và các đối tượng khác nhạy cảm về môi trường, do vậy tác độngs được coi là không đáng kể và có thể kiểm soát được

	2.
	Sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng
	Số lượng phương tiện giao thông lưu thông trong khu vực sẽ tăng lên có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cư dân trong khu vực.  Tuy nhiên tác động này  có thể kiểm soát được bằng cách hạn chế tốc độ hoặc các biển báo giao thông. 

	
	Cấp điện

	1
	Rủi ro về sức khỏe do điện giật
	Điện giật có thể xảy ra nếu sử dụng nếu vận hành các thiết bị điện không đúng cách hoặc sửa chữa các bộ phận trong hệ thống cấp điện.  Những hư hỏng trong hệ thống cấp điện như dây điện bị đứt thì cũng chứa đựng những rủi ro gây điện giật. 

	
	Cấp nước

	1
	Tăng lượng nước thải
	Nước thải trong khu vực được cấp nước sạch sẽ tăng lên sau khi có hệ thống cấp nước mới. Nước thải có khả năng gây úng cục bộ và gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng nếu không có hệ thống thoát/xử l‎ý nước thải tốt

	2
	Ô nhiễm nước
	Nếu các công trình cấp nước sử dụng nước ngầm không được vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không được bảo dưỡng đầy đủ có thể sẽ dẫn tới ô nhiễm nước khi nước mặt đã bị ô nhiễm hoặc nước ngầm từ các tầng khác có chất lượng xấu hơn xâm nhập vào tầng khai thác.

	3
	Muỗi phát triển
	Trữ nước sạch cũng tạo môi trường cho muỗi sinh sôi, đây chính là nhân tố truyền bệnh sốt xuất huyết.


Cơ sở giết mổ và chợ thực phẩm
Các hoạt động xây lắp trong quá trình nâng cấp cơ sở giết mổ hoặc chợ sẽ có những tác động tương tự như các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng như mô tả ở trên và các biện pháp giảm thiểu liệt kê trong Phụ trương 2 cần được thực hiện để giảm thiểu các tác động đó…
Nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các cơ sở giết mổ có có thể dẫn tới tăng công suất giết mổ, như vậy nguồn lực sử dụng và khối lượng chất thải, nước thải phát sinh cũng sẽ tăng theo. Liên quan tới hoạt động của các cơ sở giết mổ, các vấn đề về quản lý chất thải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn sinh học trong khu giết mổ cũng cần được lưu ý.  Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động trình bày trong Phụ trương 3 sẽ được thực hiện để quản lý các tác động này.

7.3
Các hoạt động nhóm III -  các hạng mục đầu tư phi công trình 

Các hạng mục đầu tư phi công trình có thể bao gồm

· Tiêm phòng vắc xin và hỗ trợ các dịch vụ thú y 

· Kiểm tra lấy mẫu thịt và phân tích trong phòng thí nghiệm 

· Phân tích thức ăn chăn nuôi

Bảng dưới đây tóm tắt các tác động tiềm tàng liên quan tới các tác động nêu trên .

Bảng 3. Ảnh hưởng liên quan tới việc cung cấp hàng hóa và các dịch vụ 
(Tiêm phòng vắc xin/ lấy mẫu và phân tích)

	Loại tác động
	Mô tả

	Gây khó chịu và rủi ro về sức khỏe cộng đồng
	Các vỏ chai lọ đựng vắc xin, vắc xin thừa không sử dụng đến đều có chứa những rủi ro tiềm ẩn do chúng có chứa các vi khuẩn gây bệnh.  

Khi có dịch bệnh bùng phát, việc thải bỏ không đúng cách các chất thải, vật liệu sẽ làm tích đọng các mầm mống gây bệnh.  Các vi khuẩn gây bệnh là mối nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh cho súc vật.

	Rủi ro về sức khỏe của cán bộ lấy mẫu và phân tích
	Tiếp xúc với súc vật và mẫu bệnh phẩm trong quá trình lấy mẫu và phân tích có thể có những rủi ro về sức khỏe liên quan tới các bệnh truyền từ vật sang người cho cán bộ thú y.

Trong quá trình tham gia thực hiện tiêm phòng vắc xin hay lấy mẫu và phân tích, bộ thú y và nông dân có thể hít phải bụi đã bị ô nhiễm bởi vắc xin hay mẫu bệnh phẩm nếu không thực hiện thao tác đúng quy trình. 

Trong khi tiêm phòng vắc xin, đặc biệt là khi tiêm cho súc vật lớn ở các cơ sở có thể chứa trên 1000 con gia súc thì tiếng ồn do súc vật gây ra có thể vượt quá mức ồn con người có thể chấp nhận được.  Tuy nhiên do thời gian tiêm rất ngắn hoặc các trang trại lớn thường xa các khu dân cư nên ảnh hưởng do tiếng ồn súc vật gây ra khi bị tiêm là rất nhỏ và không đáng kể.

Cán bộ tiếp xúc với súc vật (khi tiêm vắc xin hoặc kiểm tra cơ sở giết mổ…) có thể làm tăng rủi ro mắc bệnh nghề nghiệp. 

Những phản ứng khó lường trước được của súc vật trong quá trình thực hiện công việc nếu không thực hiện đúng quy trình thì  có thể gây nguy hiểm cho cán bộ thú y hoặc nông dân (ví dụ khi một con bò nặng khoảng 300 kg bị tiêm thì nó có thể dẫm hoặc đè gây thương tích cho người gần nó)

	Phát sinh chất thải từ phòng thí nghiệm
	Phân tích các mẫu bệnh phẩm sẽ có phát sinh các chất thải như:  

· Văcxin còn dư bỏ đi, dĩa cấy và các dụng cụ liên quan.

· Chất thải lỏng của động vật, bao gồm máu và lưu chất trong cơ thể, không bao gồm nước tiểu và các vật liệu dính máu hay lưu chất trong cơ thể. 

· Các vật sắc nhọn: kim, ống chích, dao mổ, dụng cụ phẫu thuật, và ống nối tĩnh mạch có gắn kim dù chúng có bị nhiễm bẩn hay không. 

· Máu lỏng hoặc đông hoặc các chất nhiễm trùng tiềm năng khác;  

· Các chất thải có mầm bệnh: như nội tạng, mô, các bộ phận cơ thể ngoài răng, các lưu chất lấy ra từ quá trình mổ. 

· Các chất thải bị nhiễm bẩn từ động vật đã tiếp xúc với các tác nhân nhiễm trùng, các động vật làm vật nghiên cứu

· Các bộ phận thải ra máu hoặc các chất nhiễm trùng tiềm năng khác ở dạng lỏng hoặc đông nếu được nén lại; 

· Các bộ phận chứa máu khô hoặc các chất nhiễm trùng tiềm năng khác và có khả năng thải ra các chất này trong quá trình thao tác.

· Các dụng cụ sắc nhọn bao gồm các vật bị nhiễm bẩn có thể đâm qua da;

· Các chất thải nhiễm mầm bệnh và vi trùng chứa máu hoặc các chất nhiễm trùng tiềm năng khác

Các loại chất thải nói trên sẽ có khả năng gây rủi ro cao cho sức khỏe cộng đồng nếu không được thải bỏ đúng quy cách. 

	Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động cho công nhân – phòng thí nghiệm
	Sự nhiễm trùng xảy ra khi số lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh đi vào cơ thể con người bằng một con đường nào đó (miệng, da, mắt, phổi) và vượt qua hệ thống đề kháng của cơ thể. Có rủi ro về bệnh nghề nghiệp rất lớn (lây qua đường máu) cho các nhân viên phòng thí nghiệm do thao tác không đúng cách các vật sắc nhọn: ống chích, dao mổ, dụng cụ phẫu thuật, và ống nối tĩnh mạch.

Các chất ở thể khí được tạo ra bởi các hoạt động đổ đầy vào ống ly tâm, vớt bọt nổi, và vớt cặn, và sử dụng các thiết bị trộn, phá hủy tế bào và nghiền. Nguy cơ lớn nhất của các thể khí là khi vỡ ống trong quá trình ly tâm 


VIII 
khung QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN LIFSAP 
8.1
Quy định về môi trường, Đánh giá Tác động Môi trường và Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường áp dụng đối với hoạt động đầu tư Nhóm I– Các LPZs

8.1.1 
Tiêu chí lựa chọn của các LPZs 

Một khu quy hoạch chăn nuôi sẽ không hợp lệ để dự án tài trợ nếu nó không thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu dưới đây:
· Nằm cách bất kỳ khu bảo tồn thiên nhiên, rừng hoặc đất ngập nước được bảo vệ nào ít nhất 3 km.  

· Việc phát triển khu LPZ sẽ không gây ảnh hưởng tới bất kỳ công trình văn hóa, di tích lịch sử, khảo cổ nào, tới bất kỳ vật thể nào có ý nghĩa tâm linh, tôn giáo hoặc tín ngưỡng đối với cộng đồng địa phương như đền, chùa, miếu, nhà thờ, mộ, cây thiêng vv,   

· Hiện trạng sử dụng đất cho khu LPZ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương cho phát triển nông nghiệp 

· Khu LPZ không bị ngập úng hàng năm
· Khu LPZ không nằm trong phạm vi 1 km kể từ bất kỳ khu đông dân cư, cơ quan hành chính hoặc trung tâm cộng đồng như trường học, trạm y tế nào 
· Khu LPZ có đủ diện tích đất trong phạm vi 10 km để có thể áp dụng phân chuồng đã xử lý của khu LPZ, hoặc điều kiện cho phép nước thải đã qua xử lý của khu LPZ được hòa vào các mương tưới nông nghiệp hoặc các khu trữ nước cho phép xử lý nước thải thứ cấp như ao cá. 
Quy định về môi trường sẽ được cán bộ môi trường của PPMU thực hiện bằng cách sử dụng mẫu biểu FORM 1 trong Phụ trương 1 của báo cáo này. Kết quả sàng lọc sẽ được trình Cục Chăn nuôi để xem xét và chấp thuận, và WB có thư không phản đối.  Đối với Cục Chăn nuôi, Tư vấn môi trường trong nước sẽ kiểm tra và xác nhận kết quả sàng lọc để đề xuất Giám đốc BQL dự án phê duyệt.

Các LPZs không đáp ứng được các tiêu chí hợp lệ nêu trên sẽ không được dự án tài trợ.  Sau khi kết quả sàng lọc được phê duyệt, báo cáo ĐTM/Bản cam kết bảo vệ môi trường phải được xây dựng theo sự thu xếp về mặt hành chính của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh.  Tư vấn môi trường sẽ kiểm soát và hỗ trợ về kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các báo cáo.  
Khi có quyết định đầu tư thí điểm vào một LPZ, các hoạt động sau sẽ được thực hiện song song với việc đầu tư một phần cơ sở hạ tầng, trang thiết bị:

· Quy hoạch không gian, phân khu trong LPZ và thiết kế các công trình xử lý nước thải

· Xây dựng các quy định áp dụng đối với LPZ để hạn chế ô nhiễm môi trường

· Tuyển dụng và tập huấn công nhân vận hành LPZ

· Tập huấn cho nông dân về vận hành các công trình xử lý chất thải chăn nuôi, thực hành tốt về quản lý chất thải chăn nuôi và xác lập, duy trì hệ thống sổ sách, ghi chép

· Đầu tư một số hạng mục đảm bảo an toàn sinh học

8.1.2
Đánh giá Tác động môi trường/Bản cam kết Bảo vệ Môi trường và Kế hoạch Quản lý Môi trường của các LPZ 
Theo nội dung Nghị định số 21/2008/ND-CP của Chính phủ, các dự án liên quan đến chăn nuôi có quy mô như dưới đây sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

· Các cơ sở giết mổ có công suất từ 1.000 gia súc hoặc có từ 10.000 con gia cầm trở lên 

· Các khu chăn nuôi có từ 1.000 gia súc trở lên

· Các trang trại có từ 20.000 gia cầm hoặc 200 con đà điểu trở lên 

· Nhà máy sản xuất phân hữu cơ có công suất từ  1.000 T/năm

Sau khi kết quả sàng lọc được phê duyệt, báo cáo ĐTM/Bản cam kết bảo vệ môi trường phải được xây dựng theo sự thu xếp về mặt hành chính của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh.  Tư vấn môi trường sẽ kiểm soát và hỗ trợ về kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các báo cáo.  Báo cáo Đánh giá tác động môi trường / Bản Cam kết Bảo vệ Môi trường sẽ được trình để các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của Việt Nam xem xét phê duyệt, Ngân hàng Thế giới cũng sẽ xem xét báo cáo và gửi  thư không phản đối khi báo cáo đạt yêu cầu.
Các báo cáo cần được trình bày theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên Môi trường và bao hàm những thông tin sau:
Thông tin về các khu LPZ
Một bản đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất trong và xung quanh LPZ, thông tin về khoảng cách từ LPZ đến các đối tượng gần LPZ nhất:

· Nguồn nước, bao gồm sông, hồ, ao và mương dẫn 
· Đường hiện có/dự kiến
· Khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên
· Khu cư trú tự nhiên, nếu có
· Các công trình văn hóa, lịch sử, khảo cổ như đền chùa, miếu, nhà thờ, mộ, cây thiêng, 
· Các khu vực có cảnh quan đẹp như núi, thác nước…

Tổng diện tích đất của LPZ (ha)

Mô tả hiện trạng sử dụng đất của LPZ và khu vực xung quanh.  Mô tả khu vực có đất canh tác nông nghiệp có thể sử dụng phân chuồng đã xử lý để bón cho cây trồng.
Ranh giới, khu vực tiếp giáp với LPZ theo bốn hướng
Các nguồn nước mặt (sông, hồ, ao) và nước ngầm (các giếng khoan, giếng đào) hiện có trong khu vực dự án và hiện trạng sử dụng
Tình hình ngập úng/khô hạn trong khu vực dự án, nêu rõ các tháng mưa nhiều nhất và các tháng khô hạn nhất.  Nếu khu vực có bị ngập thì nêu rõ mức ngập là bao nhiêu và ngập trong bao lâu.
Mô tả hiện trạng thoát nước trong khu vực dự án – nước thải được đưa đi đâu
Hiện trạng môi trường nền: chất lượng nước mặt, nước ngầm trong và xung quanh LPZ.

Hiện trạng cơ sở hạ tầng sẽ được sử dụng hoặc có thể bị ảnh hưởng khi phát triển các LPZ 
Hiện trạng chăn nuôi trong khu LPZ hiện có (bỏ qua yêu cầu này nếu lập ĐTM cho LPZ mới)

· Mô tả vị trí các trang trại trong LPZ;
· Loại và số lượng gia súc hiện có trong the LPZ (nêu chi tiết theo từng loại); 

· Số lượng các trang trại/hộ gia đình đã có bioga hoặc các công trình xử lý chất thải/nước thải chăn nuôi;
· Cách thực hành hiện tại về xử lý và quản lý phân chuồng;
· Khả năng có thể sử dụng phân chuồng của khu LPZ.
Những thông tin cần thiết khác thu thập được tại văn phòng hoặc thực địa. 
Mô tả các hạng mục đề xuất đầu tư trong LPZs

Quy hoạch phát triển chăn nuôi trong LPZ (LIFSAP hỗ trợ đánh giá quy hoạch):

· Số lượng và vị trí  của các trang trại 

· Số lượng gia súc sẽ được nuôi thêm sau khi có dự án 
· Kế hoạch quản lý chất thải và nước thải chăn nuôi cho các trang trại mới, nêu rõ loại công trình được đề xuất xây dựng  và kế hoạch sử dụng phân chuồng 
Đánh giá Tác động Môi trường tiềm tàng
· Ước tính khối lượng chất thải và nước thải phát sinh từ các trang trại mới trong LPZ theo hướng dẫn trong Phụ trương 1 của tài liệu này. 
· Đánh giá khả năng gây ô nhiễm của lượng chất thải, nước thải tăng thêm này 
· Đánh giá ảnh hưởng của mùi hôi và các khí thải ra từ chất thải chăn nuôi của LPZ
· Đánh giá các rủi ro liên quan tới:
· Vận hành các công trình xử lý nước thải, chất thải 
· Ruồi nhặng tăng lên
· Kiểm soát dịch  bệnh gia súc
· An toàn cho người trong quá trình vận hành các công trình và làm việc tại LPZ
· Dự đoán và đánh giá các tác động khác dựa vào các nghiên cứu khác và kết quả khảo sát tại hiện trường 
Các biện pháp giảm thiểu cần đưa vào Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) của LPZs

Các biện pháp giảm thiểu cần được đề xuất để giảm thiểu tất cả các tác động môi trường được dự đoán trong báo cáo ĐTM.  Các biện pháp giảm thiểu cần được gắn với các vấn đề sau:

· Bố trí mặt bằng của LPZ

· Bố trí mặt bằng trong từng trang trại, bao gồm cả các công trình xử lý chất thải, nước thải 

· Thiết kế các công trình xử lý chất thải, nước thải 

· Quản lý chất lượng xây dựng  công trình Xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi 

· An toàn sinh học liên quan tới chăn nuôi  

· Sự an toàn cho người và môi trường trong quá trình vận hành quản lý chất thải, nước thải chăn nuôi 
· Kiểm soát ruồi
· An toàn cho người và môi trường liên quan tới sử dụng các sản phẩm kiểm soát dịch bệnh nếu dự án có hỗ trợ. 
Hướng dẫn chi tiết về các biện pháp giảm thiểu cần được nêu trong các EMPs cho các LPZs được trình bày trong Phụ trương I của tài liệu này.
Chương trình giám sát môi trường 
· Quan trắc chất lượng nước mặt:

· Vị trí: tại điểm xả từ hầm bioga hoặc bể xử lý ra ao trong hoặc bên ngoài LPZ, tại điểm xả của mương nước thải từ LPZ 
· Thông số: COD, BOD, tổng P, tổng N, Nitrat, tổng lượng chất rắn và Fecal Coliforms. 
· Tần suất: 2 lần trước khi thực hiện dự án, một lần vào mùa mưa và một lần vào mùa khô. Sau đó lấy mẫu 3 tháng 1 lần khi công trình đi vào hoạt động ở năm thức nhất, 6 tháng một lần ở năm thứ hai.
· Đơn vị thực hiện: LIFSAP có thể hỗ trợ DARD/Sở TNMT một số trang thiết bị quan trắc cơ bản, hoặc PPMU ký hợp đồng với đơn vị quan trắc độc lập để lấy mẫu và phân tích. 

· Quan trắc chất lượng nước ngầm: 

· Vị trí: lấy mẫu chất lượng nước thô tại các giếng đào, giếng khoan trong LPZ và xung quanh LPZ 
· Thông số: Tổng P, tổng N, Nitrat, tổng lượng chất rắn và Fecal Coliforms.
· Tần suất:  2 lần trước khi thực hiện dự án, một lần vào mùa mưa và một lần vào mùa khô, sau đó lấy mẫu 6 tháng 1 lần khi công trình đi vào hoạt động.

· Đơn vị thực hiện: LIFSAP có thể hỗ trợ DARD/Sở TNMT một số trang thiết bị quan trắc cơ bản, hoặc PPMU ký hợp đồng với đơn vị quan trắc độc lập để lấy mẫu và phân tích. 

Báo cáo Báo cáo ĐTM sẽ ước tính chi phí quan trắc môi trường cho từng LPZ.  

· Giám sát sự tuân thủ các cam kết thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và các quy tắc đảm bảm an toàn:  Sở NN&PTNT, tư vấn giám sát môi trường độc lập sẽ giám sát và đánh giá theo các yếu tố sau:
· Các khóa tập huấn về an toàn và nâng cao nhận thức môi trường đã tiến hành
· Tình trạng hoạt động của các công trình xử lý chất thải, nước thải 

· Việc sử dụng bảo hộ lao động của công nhân 
· Các biển báo, cảnh báo được lắp đặt 
· Khiếu nại của cộng đồng bị ảnh hưởng 
· Quan sát các điều kiện môi trường như mùi hôi, ruồi, thải bỏ bao bì thuốc thú y…
· Đơn vị thực hiện: đơn vị quan trắc độc lập sẽ được ký hợp đồng để tiến hành giám sát 6 tháng một lần, lần đầu phải được thực hiện trước khi đánh giá giữa kỳ của dự án 

8.1.3
Mô tả Quy trình quản lý môi trường áp dụng đối với các hoạt động thuộc nhóm I – LPZ trong Dự án LIFSAP 
Bước1: Quy trình quản lý môi trường áp dụng cho các LPZs được mô phỏng ở Hình 2.  Trước hết, cán  bộ môi trường của PPMU sẽ điền vào bảng sàng lọc môi trường (Biểu 1) trong phụ trương 1 để Giám đốc PPMU phê duyệt. Sau đó biểu này sẽ được gửi tới Chuyên gia môi trường của PMU – người sẽ hỗ trợ kỹ thuật về môi trường cho các PPMU khi có yêu cầu – để  xem xét và xác nhận.
LIFSAP sẽ chỉ hỗ trợ các LPZs hợp lệ.  Các LPZs không hợp lệ sẽ không được tài trợ. 
Bước2: PPMU có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc thuê tư vấn lập báo cáo ĐTM / Bản cam kết bảo vệ môi trường cho các LPZ theo sự phân nhóm mô tả trong phần VII.
LPZ nhóm Ia – Lập ĐTM và Kế hoạch Quản lý Môi trường 

LPZ nhóm Ib – Lập Bản cam kết BVMT và Kế hoạch Quản lý Môi trường
Việc xây dựng các báo cáo ĐTM/Bản cam kết bảo vệ môi trường cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin nêu trong mục 9.5 của tài liệu này.
Các yêu cầu mô tả trong mục 9.1.2 và thông tin trình bày trong Phụ trương 1 cần được sử dụng khi lập các tài liệu ĐTM, Bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch quản lý môi trường cho dự án.

Bước 3: Xem xét và xin phê duyệt Báo cáo ĐTM/Bản cam kết Bảo vệ Môi trường và Kế hoạch Quản lý Môi trường:

LPZ nhóm Ia –Báo cáo ĐTM và EMP sẽ do Bộ TNMT phê duyệt và WB có ý kiến không phản đối.

LPZ nhóm Ib –Bản cam kết Bảo vệ Môi trường và EMP Sở TNMT /UBND huyện xem xét và phê duyệt.  Bản cam kết Bảo vệ Môi trường và EMPs của LPZs nhóm Ib được xây đầu tiên trong dự án ở mỗi tỉnh cũng sẽ được trình để WB xem xét, góp ý và ra thư không phản đối.

Bước4:  Giám sát việc thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) 

Việc giám sát thực hiện EMP sẽ do cán bộ môi trường các PMU, PPMU,  Tư vấn giám sát môi trường độc lập và Ngân hàng Thế giới thực hiện.  Bộ/Sở TNMT có thể tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hoặc khi có yêu cầu.
Đánh giá việc thực hiện EMF của Dự án 
Đánh giá việc thực hiện các cam kết đưa ra trong EMF và các EMP của dựa án sẽ do một tư vấn môi trường độc lập thực hiện trước khi tiến hành đánh giá giữa kỳ của dự án.
Hình 2- Quy trình quản lý môi trường áp dụng đối với các LPZs trong giai đoạn thực hiện của Dự án LIFSAP
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8.2
Quy trình quản lý môi trường các hoạt động thuộc nhóm II – các công trình xây lắp quy mô nhỏ cho cơ sở giết mổ, chợ thực phẩm 
8.2.1
Tiêu chí lựa chọn của cơ sở giết mổ 
Chỉ có các cơ sở giết mổ thỏa mãn mọi điều kiện dưới đây thì mới hợp lệ để dự án LIFSAP có thể tài trợ :

1. Vị trí cơ sở giết mổ phù hợp với quy hoạch dài hạn về sử dụng đất của chính quyền địa phương 
2. Cơ sở giết mổ nằm cách khu vực nhạy cảm về môi trường như rừng, các khu đất ngập nước, các khu cư trú tự nhiên được bảo vệ… 
3. Việc xây dựng/nâng cấp cơ sở giết mổ sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ đối tượng văn hóa vật thể nào, bao gồm các công trình có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tâm linh đối với nhân dân địa phương như đền, chùa, nhà thờ, các ngôi mộ, cây thiêng, di tích lịch sử, văn hóa…
4. Cơ sở giết mổ nằm cách khu đông dân cư ít nhất 1 km
5. Vị trí cơ sở giết mổ không có nguy cơ trở thành đất đô thị trong vòng ít nhất 10 năm tới.   

6. Có điện, nước sạch để cấp cho cơ sở giết mổ 
7. Cơ sở giết mổ có đủ diện tích để xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải phù hợp.
Thủ tục: Cán bộ môi trường PPMU sẽ điền vào Biểu III-1 – Bàng Sàng lọc môi trường cho cơ sở giết mổ trong Phụ trương 3 của tài liệu này để kiểm tra tính hợp lệ về vị trí.  Những cơ sở giết mổ không hợp lệ sẽ không được dự án tài trợ. 
8.2.2
Các tài liệu Môi trường cần xây dựng 

Cán bộ Môi trường của PPMU sẽ lập  các bảng Sàng lọc tác động môi trường cho các công trình cơ sở hạ tầng dự kiến đầu tư cho cơ sở giết mổ hoặc chợ thực phảm theo mẫu trong Phụ trương 2.  Sau đó lập Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tương ứng cho các công trình theo mẫu trong Phụ trương 3.  

Các bảng sàng lọc tác động môi trường và EMP sẽ được đính kèm vào Bản cam kết Bảo vệ Môi trường trình UBND huyện để phê duyệt.  EMP sẽ được đưa vào nội dung hồ sơ mời thầu và hợp đồng ký với Nhà thầu  xây lắp.
Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, các yêu cầu về tham vấn cộng đồng và công khai thông tin nội dung EMP cũng phải được đáp ứng.

Việc xây dựng và phê duyệt các tài liệu môi trường cho các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong dự án LIFSAP được tóm tắt trong bảng dưới đây.  
Bảng 4 — Quy trình Quản lý môi trường các hoạt động nhóm II
	Nhóm  II
	Quy trình thực hiện
	Đơn vị thực hiện

	1
	Sàng lọc tính hợp lệ của cơ sở giết mổ, nếu cần thiết
	PPMU

	2
	Lập bảng sàng lọc tác động Môi trường, EMP để kết hơp vào Bản cam kết bảo vệ môi trường
	PPMU / Tư vấn

	3
	Tham vấn  cộng đồng về nội dung bản EMP
	Tư vấn thực hiện, chính quyền địa phương, và Sở NN&PTNT hỗ trợ.

	4
	Trình Bản cam kết Bảo vệ Môi trường tới UBND huyện để phê duyệt.  Cán bộ môi trường PMU sẽ kiểm tra sau. 
	PPMU

	5
	Công bố thông tin nội dung Bản cam kết Bảo vệ Môi trường  và EMP.
	PPMU

	6
	DLP thông báo bằng văn  bản với WB rằng thủ tục môi trường đã hoàn tất

WB sẽ chọn kiểm tra ngẫu nhiên một số EMP trong quá trình thực hiện
	LPD

WB

	7
	EMP được đưa vào nội dung hồ sơ mời thầu và hợp đồng ký với Nhà thầu  xây lắp.
	PPMU

	
	Tư vấn giám sát độc lập sẽ được tuyển dụng để thực hiện giám sát việc thực hiện tất cả các bước nêu trong bảng này, việc tổ chức thực hiện EMP, thực hiện các biện pháp giảm thiểu và các cam kết bảo vệ môi trường của DLP, PPMU, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát… và trình báo cáo cho WB
	


8.2.3
Giám sát Môi trường 
Cán bộ môi trường PPMU Môi trường và tư vấn giám sát xây dựng sẽ chịu trách nhiệm giám sát sự tuân thủ các cam kết về biện pháp giảm thiểu và giám sát môi trường tại các công trình quy mô nhỏ đầu tư cho cơ sở giết mổ hoặc chợ thực phẩm.  Đoàn kiểm tra của WB có thể tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên. 

8.3
Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường liên quan tới các hạng mục đầu tư phi công trình 
Các hạng mục phi công trình được dự án LIFSAP đầu tư sẽ tuân thủ quyết định số No. 41/ 2008/QĐ — BNN của Bộ NN&PTNT đề ngày 5 tháng 3 năm 2008. Quyết định này ban hành danh mục các sản phẩm thuốc thú y được phép lưu hành và bị cấm sử dụng  tại Việt nam.  Bộ NN&PTNT cũng đã ban hành danh mục các vắc xin, chế phẩm sinh học và vi sinh được phép sử dụng trong thú y tại quyết định số 42/2008/QĐ-BNN ngày 5 tháng 3 năm 2008.
Các biện pháp giảm thiểu nêu dưới đây sẽ được áp dụng trong dự án LIFSAP.  Cán bộ môi trường Cục Chăn nuôis /PPMU và tư vấn sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện.

· Cung cấp bảo hộ lao động và giám sát việc sử dụng. 

· Tập huấn cho cán bộ thú y về phòng chống nhiễm trùng, các quy tắc an toàn trong quá trình lấy mẫu, đóng gói và dán nhãn mẫu, lưu trữ, vận chuyển theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về vận chuyển các mẫu bệnh phẩm,  và về thải bỏ an toàn các mẫu bệnh phẩm theo Pháp lệnh Thú y. 

· Chất thải phải được phân loại và thải bỏ  theo đúng quy định của Chính phủ tại quyết định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn.  Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ  như URENCO để thu gom và xử lý chât thải. 

Phụ trương 4 cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp giảm thiểu cán bộ thú y và nông dân cần thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường và con người trong các chiến dịch tiêm phòng vắc xin và kiểm soát dịch bệnh thú y.  Các hoạt động này sẽ được kết hợp vào các hoạt động tập huấn trong LIFSAP.
8.4 
Hoạt động Tăng cường năng lực quản lý môi trường 

8.4.1
Cục Chăn nuôi 

Các hoạt động tăng cường năng lực quản lý môi trường được thực hiện từ cấp trung ương sẽ bao gồm: 

· Cung cấp một số trang thiết bị văn phòng 

· Tập huấn qua công việc và tham quan thực hành quản lý môi trường trong chăn nuôi tại một nước Châu Á

· Xây dựng cơ sở dữ liệu về thực hành quản lý chất thải chăn nuôi tại Việt nam, bao gồm các hoạt động điều tra, lấy mẫu, phân tích, viết báo cáo và tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu và đưa ra một số đề xuất

· Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý tốt chất thải chăn nuôi, tái sử dụng chất thải chăn nuôi

· Tập huấn cho nông dân về thực hành quản lý tốt chất thải chăn nuôi

Các hoạt động nói trên được thực hiện dưới sự chỉ đạo của một chuyên gia quốc tế và một chuyên gia trong nước.

8.4.2  Các cơ quan cấp tỉnh

Tại các tỉnh dự án, các hoạt động môi trường sau đây sẽ được thực hiện song song với các hoạt động đầu tư của dự án:
· Tăng cường năng lực quản lý môi trường trong chăn nuôi cho cán bộ Sở TNMT, Sở NN&PTNT

· Tổ chức các lớp tập huấn về tác động môi trường của hoạt động chăn nuôi và quản lý phân chuồng 
· Tuyển dụng tư vấn trong nước hướng dẫn và giám sát môi trường, giám sát hoạt động quản lý chất thải chăn nuôi
· Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực quản lý môi trường cho nông dân thông qua các hoạt động tập huấn

· Quan trắc ô nhiễm: lấy mẫu, phân tích và lập báo cáo

8.5
Yêu cầu về Tham vấn cộng đồng và Phổ biến thông tin

Trong giai đoạn Chuẩn bị dự án

Nhiều cuộc họp với các cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh dự án như Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, các doanh nghiệp, đại diện hội nông dân, hội phụ nữ đã được tiến hành trong quá trình chuẩn bị dự án. 

Bản dự thảo cuối cùng bằng tiếng Việt của Báo cáo Khung Đánh giá và Quản lý Môi trường (EAMF) của dự án LIFSAP sẽ được trưng bày tại một số địa điểm ở các tỉnh để nhân dân có thể tiếp cận. Bản tiếng Anh của báo EAMF cũng sẽ được công khai tại Trung tâm thông tin của WB tại 63 Lý‎ Thái Tổ, Hà Nội, và tại Infoshop ở Washington trước khi thẩm định dự án được tiến hành.  
Giai đoạn Thực hiện dự án

Tham vấn cộng đồng về các dự thảo Kế hoạch Quản lý môi trường sẽ được tiến hành tại các xã dự án.  Biên bản tham vấn sẽ được đính kèm vào các EIA/EMP, các ‎ kiến nhận được trong quá trình tham vấn sẽ được xem xét và kết hợp vào bản EMP chính thức.  

Bản EMP chính thức sẽ được trưng bày công khai tại một địa điểm ở mỗi xã dự án để nhân dân có thể đọc.  Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường và Kế hoạch Quản lý Môi trường của các  LPZs cũng sẽ được trưng bày tại Trung tâm Thông tin của WB tại Hà nội.

8.6
Bố trí thể chế thực hiện Khung Quản lý Môi trường của Dự án 
Cơ cấu tổ chức để thực hiện Khung Quản lý Môi trường của dự án LIFSAP được trình bày trong sơ đồ dưới đây.
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Giám sát /Kiểm tra Môi trường


 


Cố vấn/tập huấn về các vấn đề môi trường




Báo cáo Môi trường 
Hỗ trợ kỹ thuật Môi trường 

Cố định
Chỉ tồn tại trong quá trình thực hiện dự án 
Nhân sự chính để thực hiện khung quản lý môi trường của Dự án bao gồm:

	Tư vấn Môi trường (NEC) 

Tư vấn giám sát Môi trường độc lập
	Cán bộ Môi trường Cục Chăn nuôi 

Cán bộ Môi trường PPMU
Cán bộ kỹ thuật Cục Chăn nuôi và PPMU 

	
	Tư vấn thiết kế kỹ thuật
Tư vấn/Cán bộ giám sát

Nhà thầu  thi công
Đơn vị hưởng lợi


8.6.1 Bộ NN&PTNT /Cục Chăn nuôi /PMU

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Chủ đầu tư của Dự án LIFSAP.  Cục Chăn nuôi là cơ quan được ủy quyền điều phối các hoạt động dự án, tuyển dụng tư vấn môi trường / tư vấn quản lý chất thải chăn nuôi để làm việc tại trung ương và địa phương cho dự án.  

Cục Chăn nuôi sẽ bổ nhiệm một cán bộ Môi trường chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện khung quản lý môi trường của dựa án.  Cán bộ phòng môi trường chăn nuôi thuộc Cục Chăn nuôi sẽ được tập huấn nâng cao năng  lực để thực hiện các hoạt động môi trường trong dự án. 
Cán bộ môi trường Cục Chăn nuôi
Cục chăn nuôi sẽ giao nhiệm vụ cho các cán bộ Môi trường của Cục tham gia tập huấn do Tư vấn Môi trường của Dự án và các nhà cung cấp dịch vụ khác của dự án thực hiện đề hiểu rõ các yêu cầu của Khung Quản lý Môi trường của Dự án, và các vấn đề môi trường trong dự án.  Cán bộ môi truờng của Cục sẽ tham gia giám sát và thực hiện Khung QLMT này dưới sự giám sát và tập huấn của Tư vấn Môi trường dự án, và với sự hỗ trợ của các cán bộ kỹ thuật trong dự án.
8.6.2
Sở NN&PTNT / PPMU

Ở cấp tỉnh, Sở NN&PTNT là đơn vị thực hiện Dự án.  Sở NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm phân bổ đủ nguồn lực để thực hiện các cam kết môi trường của dự án, các quy trình và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.  

Cán bộ kỹ thuật Sở cũng sẽ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, giám sát và quản lý môi trường.  Sở NN&PTNT cũng sẽ theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của tư vấn trong quá trình thiết kế và của các Nhà thầu  trong quá trình thi công các công trình xây lắp đồng thời đảm bảo rằng các điều kiện về môi trường được kết hợp đầy đủ vào hồ sơ mời thầu.   

Mỗi PPMU cũng sẽ phân công một cán bộ phụ trách về các vấn đề môi trường, điền vào các biểu mẫu sàng lọc tính hợp lệ và sàng lọc tác động môi trường, xây dựng kế hoạch quản lý môi trường cho các công trình trong LPZ và/hoặc các cơ sở khác được dự án LIFSAP đầu tư.  Các cán bộ này sẽ được tư vấn môi trường của dự án tập huấn.  
Cán bộ môi trường PPMU 

PPMU sẽ phân công một các bộ chịu trách nhiệm về phần môi trường để được tư vấn môi trường của dự án tập huấn  về các yêu cầu trong khung quản lý môi trường và các vấn đề môi trường trong dự án.  Nhiệm vụ của cán bộ môi trường PPMU sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn bởi  những công việc sau:
· Với sự hướng dẫn của tư vấn môi trường và cán bộ Cục Chăn nuôi, xây dựng các tài liệu về môi trường cho các công trình theo yêu cầu của dự án.  

· Đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường được kết hợp đầy đủ vào việc lựa chọn vị trí, thiết kế, hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công các công trình 
· Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn thi công và vận hành các công trình
· Duy trì các tài liệu về môi trường của dự án và trình Tư vấn Môi trường, Cục Chăn nuôi hoặc tư vấn giám sát độc lập khi có yêu cầu 
Cán bộ môi trường Cục Chăn nuôi cũng sẽ được cán bộ kỹ thuật các PPMU và tư vấn hỗ trợ thực hiện công việc.

8.6.3 Tư vấn Môi trường 
Tư vấn môi trườngg trong nước sẽ chịu trách nhiệm chung về việc thực hiện Khung Quản lý Môi trường của Dự án.  Tư vấn này sẽ làm việc toàn thời gian trong dự án với những nhiệm vụ sau:
· Xem xét các hoạt động môi trường của dự án và xây dựng kế hoạch thực hiện 
· Giám sát việc thực hiện các hoạt động môi trường của dự án  
· Tham gia đánh giá hiện trạng sử dụng đất và xây dựng các hướng dẫn về quy hoạch khu quy hoạch phát triển chăn nuôi.
· Thiết kế chương trình cụ thể về nâng cao năng lực giám sát và quản lý môi trường cho cán bộ Cục Chăn nuôi và PPMU.  Thực hiện các đợt tập huấn 
· Lập kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng tiêu chuẩn nước thải chăn nuôi – Vấn đề này còn đang cân nhắc và cần thảo luận thêm giữa WB với MARD
· Xem xét và góp ý kiến cho thiết kế kỹ thuật của các công trình xử lý chất thải, nước thải cho các trang trại trong LPZ và cơ sở giết mổ.  Xem xét các thiết kế điển hình về xử lý chất thải, nước thải cho các trang trại quy mô hộ gia đình. 

· Thiết kế và tham gia thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm về thực hành quản lý chất thải chăn nuôi tốt. Tiến hành tập huấn cho cán bộ môi trường các Sở NN&PTNT và các đối tượng được hưởng lợi của dự án.

· Theo dõi việc thực hiện chương trình giám sát môi trường của dự án
· Chuẩn bị tài liệu/góp ý cho tài liệu tập huấn về vận hành và bảo dưỡng các công trình xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi
· Tập huấn qua công việc thực tế cho cán bộ môi trường của Cục Chăn nuôi về giám sát và thực hiện Khung Quản lý Môi trường của Dự án và  các hoạt động môi trường của dự án, trong đó có các thủ tục về giám sát và báo cáo.  Theo dõi việc thực hiện công việc của các cán bộ môi trường.

· Lập Điều khoản Tham chiếu (TOR) cho  Tư  vấn Giám sát Môi trường độc lập và hỗ trợ Cục Chăn nuôi tiến hành tuyển dụng.

· Xây dựng các hướng dẫn bổ sung về quản lý môi trường cho các loại công trình mà Khung Quản lý môi trường chưa đề cập tới và cập nhật Khung QLMT khi có yêu cầu.  Công việc này cần được thực hiện với sự tham vấn các cán bộ môi trường của PPMU, các Sở TNMT các tỉnh 
· Hướng dẫn và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho PPMU/tư vấn trong quá trình xây dựng các tài liệu môi trường của các hạng mục đầu tư trong dự án như sàng lọc môi trường, đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch quản lý môi trường 
· Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho tư vấn quốc tế, nếu có yêu cầu.

· Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện các kế hoạch quản lý môi trường.  Tiến hành kiểm tra ngẫu nghiên tại thực địa hoặc thanh tra khi có vấn đề phát sinh 
· Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá hiện trạng các khu quy hoạch chăn nuôi, xây dựng các hướng dẫn và tiêu chuẩn cho các LPZ, các thiết kế công trình xử lý chất thải chăn nuôi 
· Liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ về các vấn đề khảo sát môi trường và giám sát môi trường.  Kiểm tra chất lượng công việc.

· Quản lý chương trình Giám sát môi trường 
8.6.4 Tư vấn Giám sát độc lập 

Tư vấn giám sát độc lập sẽ tiến hành giám sát với tần suất 6 tháng giám sát, đánh giá việc thực hiện và sự tuân thủ các yêu cầu về môi trường của dự án. Điều khoản tham chiếu cho tư vấn giám sát độc lập sẽ do Tư vấn môi trường thảo.
8.6.5 
Bộ/ Sở Tài nguyên Môi trường 

Bộ/Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh sẽ xem xét và góp ‎ và phê duyệt các Báo cáo Đánh giá Tác động môi trường / Bản cam kết Bảo vệ môi trường có đính kèm các Kế hoạch Quản l‎ý Môi trường được xây dựng trong Dự án LIFSAP.  Sở Tài nguyên Môi trường cũng sẽ tiến hành các hoạt động quan trắc môi trường theo chương trình do Dự án thiết kế.  Mặt khác, Sở Tài nguyên môi trường cũng sẽ được hưởng lợi thông qua các hoạt động tăng cường năng lực quản lý‎ môi trường. 
8.6.6
Cục Thú y  

Cục Thú y sẽ đảm bảo rằng trang thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ phải được cung cấp đầy đủ cùng với việc cung cấp vắc xin và trước các chiến dịch tiêm phòng hay lấy mẫu.  Tập huấn về các quy tắc an toàn cho con người và môi trường khi lấy mẫu, tiêm phòng vắc xin và các thao tác trong phòng thí nghiệm. 
8.6.7
Chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã

Chính quyền các địa phương sẽ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tham vấn cộng đồng, nâng cao nhận thức và công khai nội dung của các EMP tại địa phương nơi thực hiện dự án.  Chính quyền các địa phương cũng sẽ phối hợp với Sở NN&PTNT để thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần thiết.
8.6.8
Tư vấn thiết kế và các nhà cung cấp dịch vụ

Tư vấn và các đơn vị cung cấp các dịch vụ sẽ được dự án ký‎ hợp đồng để thực hiện một số  hoạt động môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án.  Các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu nêu trong các điều kiện hợp đồng. Tư vấn thiết kế sẽ đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được xem xét trong quá trình  lựa chọn địa điểm và thiết kế các công trình, và biện pháp giảm thiểu đã đề xuất để Nhà thầu   thực hiện sẽ được đưa vào hồ sơ mời thầu thi công do tư vấn thiết kế lập. 
Nếu có tư vấn được thuê để giám sát thi công các hạng mục xây lắp thì họ cũng sẽ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu và sự tuân thủ Kế hoạch Quản lý môi trường của tiểu dự án.
8.6.9
Nhà thầu Thi công  

Nhà thầu  thi công sẽ có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các biện pháp giảm thiểu và giám sát môi trường được quy định trong điều kiện hợp đồng. 
8.6.10
Các đối tượng hưởng lợi khác

Các đối tượng hưởng lợi khác trong dự án LIFSAP gồm có nông dân, chủ và công nhân ở các cơ sở giết mổ, tiểu thương và khách hàng ở các chợ, cán bộ các phòng thí nghiệm....  Họ sẽ tham gia và được hưởng lợi từ các hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức, và từ việc đầu tư các công trình xử l‎ý‎ môi trường ở các cơ sở đó.  Các đối tượng này sẽ có trách nhiệm vận hành bảo dưỡng các công trình được dự án tài trợ và thực hiện các biện pháp giảm thiểu cần thiết khác.  Mặt khác, các đối tượng được hưởng lợi ở chương trình đồng tài trợ cho công trình xử lý‎ chất thải chăn nuôi sẽ có trách nhiệm đóng góp 70% chi phí xây dựng công trình.

8.7. Chi phí thực hiện Khung quản lý môi trường

Ngân sách cho việc thực hiện tất cả các hoạt động về môi trường ghi trong Khung quản lý môi trường như cung cấp các tiện ích cho quản lý chất thải vật nuôi, giám sát và báo cáo về ô nhiễm, tư vấn và hoạt động của Ban quản lý dự án trong việc nâng cao năng lực quan lý môi trường cho các đối tác của dự án...sẽ được tổng hợp lại trong Bảng khái toán chi phí của cả dự án ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh.
                                                                                  Ngày        tháng 4 năm 2009

                                                         BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Phụ trương 1

Biểu sàng lọc tính hợp lệ và 
Sàng lọc Môi trường 
Dữ liệu hỗ trợ lập ĐTM và EMP 
các LPZ 
BIỂU I  – Bảng sàng lọc tính hợp lệ của các LPZs

I - Vị trí LPZ:



Tỉnh:

Huyện:

Xã:

II – Câu hỏi sàng lọc
	
	Câu hỏi sàng lọc
	CÓ
	Không
	Chưa rõ

	1.
	Có khu bảo tồn thiên nhiên, rừng hoặc đất ngập nước được bảo vệ  trong bán kính 3 km của LPZ  
	
	
	

	2.
	Tình hình sử dụng đất cho khu LPZ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương cho phát triển nông nghiệp? 
	
	
	

	3.
	Hàng năm khu LPZ có bị ngập úng nặng (nêu thời gian và mức ngập)
	
	
	

	4.
	Trong bán kính 1 km của khu LPZ, có khu đông dân cư, cơ quan hành chính hoặc trung tâm cộng đồng như trường học, trạm y tế nào không?
	
	
	

	5.
	Việc phát triển khu LPZ sẽ gây ảnh hưởng tới công trình văn hóa, lịch sử, khảo cổ nào, hay vật thể có ý nghĩa tâm linh, tôn giáo hoặc tín ngưỡng đối với cộng đồng địa phương như đền chùa, miếu, nhà thờ, mộ, cây thiêng vv nào không?   
	
	
	

	6.
	Khu LPZ có đủ diện tích đất trong phạm vi 10 km để có thể rải phân chuồng đã xử lý của khu LPZ, hoặc có thể  cho nước thải đã qua xử lý của khu LPZ hòa vào các mương tưới nông nghiệp hoặc các khu trữ nước cho phép xử lý nước thải thứ cấp như ao cá. 
	
	
	


Kết quả sàng lọc: 

	- Ít nhất một câu hỏi trả lời "có" ( LPZ is not eligible for LIFSAP support
	
	

	- Không có câu trả lời nào là “không” ( LPZ is eligible for LIFSAP investment
	
	

	- Tất cả các cầu trả lời là không, trừ ít nhất một câu trả lời là “chưa rõ” thì sẽ phải tiếp tục khảo sát đến khi có thể trả lời là “có” hoặc không 
	
	


	III – Quy mô và loại LPZ
	Hiện có
	
	Dự kiến
	

	Nếu là khu LPZ dự kiến, số lượng vật nuôi sẽ là: 


 . . . . . . . .  con lợn
 . . . . . . . .  con bò
. . . . . . . .  con gia cầm
. . . . . . .  loại khác (nêu rõ)

Nếu là khu LPZ hiện có, số lượng vật nuôi là: 


. . . . . . . .  con lợn
 . . . . . . . .  con bò
. . . . . . . .  con gia cầm
. . . . . . .  loại khác (nêu rõ)

	Kết luận: (chiểu theo nghị định số No.21/2008/ND-CP)
	Phải lập Báo cáo ĐTM 

(LPZ Nhóm Ia)
	
	Lập Bản cam kết Bảo vệ Môi trường 
(LPZ Nhóm Ib)
	


III — Kết luận
	LPZ này hợp lệ, Khu LPZ thuộc Nhóm Ia, phải lập báo cáo ĐTM  
	
	

	LPZ này hợp lệ, Khu LPZ thuộc Nhóm Ib, phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường 
	
	

	LPZ không hợp lệ nên không được dự án tài trợ
	
	


Người sàng lọc

ngày


người phê duyệt

Dữ liệu hỗ trợ xây dựng báo cáo ĐTM cho các LPZs
B.1  Tính toán lượng chất thải và nước thải từ chăn nuôi: 
Số liệu dưới đây có thể tham khảo để tính toán lượng chất thải, nước thải chăn nuôi:  

Bảng 1.1.  – Lượng chất thải và nước thải một đầu gia súc thải ra mỗi ngày 
	Gia súc 
	Lượng nước thải, chất thải phát sinh (kg/ngày/con)

	Gia cầm
	0,07 – 0,1

	Lợn
	3,5 – 7

	Bò
	18 – 25

	Trâu
	30 – 40


Nguồn: một nghiên cứu chuyên đề đăng trên website khuyến nông của Bộ NN&PTNT 
Bảng 1.2. Khối lượng phân chuồng và Nitơ, Phốtpho thải ra từ gia súc
 (Số liệu khu vực Đông Nam Á).

	Loài
	Khối lượng phân (kg/ngày)
	Bài tiết N (g/ngày)
	Bài tiết P (g/ngày)

	Bò thịt
	21,1
	74,06
	17,3

	Bò sữa
	53,15
	186,56
	43,58

	Trâu
	27,67
	97,13
	22,69


Bảng 1.3 Hệ số phát thải (% N bài tiết) của NH3 đối với các hệ thống quản lý phân khác nhau.

	Hệ thống quản lý
	Lợn
	Bò sữa
	Gia cầm
	Gia súc khác

	Hồ kỵ khí
	0,4
	0,35
	0,4
	0

	Chứa trong bể
	0,25
	0,28
	0
	0

	Hồ sâu
	0,4
	0
	0
	0,3

	Phân lỏng
	0,48
	0,4
	0
	0

	Chứa phân rắn
	0,45
	0,3
	0
	0,45

	Sân phơi
	0
	0,2
	0
	0,3

	Phun tưới mỗi ngày
	0
	0,07
	0
	0

	Không rác
	0
	0
	0,55
	0

	Có rác
	0
	0
	0,4
	0


Bảng 1.4 Hệ số phát thải (% N bài tiết) của N2O từ việc quản lý chất bài tiết động vật.

	Hệ thống quản lý
	Heo
	Bò sữa
	Gia cầm
	Gia súc khác

	Hồ kỵ khí
	0,38
	0,42
	0,37
	0

	Chứa trong bể
	0
	0
	0
	0

	Hồ sâu
	0,1
	0
	0
	0,1

	Phân lỏng
	0
	0
	0
	0

	Chứa phân rắn
	0,05
	0,1
	0
	0,05

	Sân phơi
	0
	0,1
	0
	0,1

	Phun tưới mỗi ngày
	0
	0,15
	0
	0

	Không rác
	0
	0
	0
	0

	Có rác
	0
	0
	0,1
	0


Bảng 1.5. Hệ số phát thải CH4 từ sự lên men đường ruột và quản lý phân.

	Loài 
	Lên men đường ruột

(kg/năm)
	QUản lý phân

(kg/năm)

	Bò sữa
	61
	30

	Gia súc khác
	47
	1

	Trâu
	55
	2

	Heo thịt
	1
	7

	Heo nái
	1
	7

	Gà đẻ
	0
	0,02

	Gà giò
	0
	0,02

	Vịt
	0
	0,02


B.2. 
Quá trình phân hủy chất thải chăn nuôi và sản phẩm phân hủy 
Mùi hôi là một trong những sản phẩm của quá trình phân hủy chất hữu cơ. Quá trình phân hủy phân chuồng trong điều kiện hiếu khí sẽ sinh ra một số khí có mùi hôi và sản phẩm chính là khí CO2.  Phân hủy phân chuồng trong điều kiện kỵ khí sẽ làm phát sinh nhiều khí có mùi hội, và đôi khi cả một số khí độc như ammonia, sunfua hydro và methane. Phân hủy hiếu khí xảy ra khi phân được chất thành đống hoặc khi phân lỏng được chứa lâu trong các hố.
Ảnh hưởng tới sức khỏe của các khí sinh ra trong quá trình phân hủy phân chuồng 
Bảng dưới đây nêu tóm tắt một số ảnh hưởng đói với sức khỏe của một số loại khí thường có trong các hố chứa, ủ phân.  Do tất cả các khí đó đều tiêu thụ ôxy nên không khí trong các hố đó có thể bị thiếu ôxy.  Bảng 6 dưới đây cho thấy ảnh hửong đối với sức khỏe của các tỷ lệ ôxy khác nhau trong không khí. 
Bảng 1.6. Ảnh hưởng đối với sức khỏe của các tỷ lệ ôxy khác nhau trong không khí 
	% oxygen in atmosphere 
	Ảnh hưởng đối với sức khỏe 

	21 (không khí trong điều kiện bình thường) 
	Không

	19.5 (tỷ lệ ô xy tối thiểu để tiếp cận an toàn)
	Không

	16 
	Thiếu minh mẫn và khó thở 

	14 
	Thiếu minh mẫn, mệt mỏi 

	6 
	Khó thở, có thể gây tử vong sau vài phút


B.3. Các rủi ro liên quan đến trữ phân
Sự  phân hủy chất thải trong các công trình chứa, ủ phân có thể dẫn tới thiếu ôxy, độc hại hoặc dễ xảy ra cháy, nổ.  Các vi khuẩn yếm khí có khả năng phân hủy phân có thể thải ra metan, dioxit carbon và ammonia.  Các khí đó có thể độc hại, nhưng quan trọng hơn là chúng tiêu thụ khí ôxy trong khu vực kín thiếu không khí.  Thiếu ôxy có thể dẫn tới tử vong. Hơn nữa, khí metan và hydro sunfua còn có thể gây cháy nổ.
Bảng 1.7. Ảnh hưởng đối với sức khỏe của các khí sinh ra trong quá trình phân hủy chất thải vật nuôi trong điều kiện yếm khí 
	Khí
	Đặc tính
	Ảnh hưởng đối với sức khỏe

	Methane


	Methane (CH4), is an odourless gas that is flammable hoặc explosive at concentrations of 5% to 15% by volume of air. 


	Ở nồng độ cao, methane có thể thay thế ôxy dẫn tới gây tử vong do ngạt.  Do khí này nhẹ hơn không khí nên nó thường tồn tại trên mặt trong hố phân.  

	Hydro Sulphua

	Hydro sulphua (H2S) là một khí rất độc có mùi trứng thối khi tồn tại ở nồng độ thấp.  .  Do khí này nặng hơn không khí nên nó thường đọng lại ở đáy hố phân.  Hydro sunfua có thể gây rát mặt và có thể làm hư hại vải mặc.  Nồng độ thấp có thể gây chóng mặt, đau đầu và rát các bộ phận của hệ hô hấp  
	Ở nồng độ cao, hydro sunfua có thể gây bất tỉnh, ngưng thở rồi tử vong trong vòng một vài phút.  Hơn nữa, nó còn có khả năng gây nổ khi tồn tại ở các khoảng nồng độ khác nhau trong không khí -4.3% -46% thể tích không khí.

	CO2

	CO2 là một khí không mùi và có trong thành phần của không khí.  Do khí này nặng hơn không khí nên nó thường đọng lại ở đáy hố phân 

	Ở nồng độ thấp CO2 có thể gây khó thở và đau đầu.  Ở nồng độ cao, CO2 có thể làm giảm ôxy dẫn tới tử vong do ngạt

	Ammonia


	Ammonia (NH3) có mùi khai.  Đây là khí có hại nhất cho sức khỏe trong số các loại khí thường xuyên có trong khu vực chăn nuôi lợn do nó có thể tồn tại với nồng độ đủ cao để cản trở sự hoạt động của hệ thống hô hấp. 
	Khí này có thể làm cay mắt, mũi, đau họng và phổi.  khi tiếp xúc với ammonia ở nồng độ cao thì có thể bị ngất.


C
Dữ liệu hỗ trợ lập EMP cho LPZ 

C.1
Lựa chọn giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi
Dự án LIFSAP sẽ hỗ trợ việc xây dựng các hầm bioga trong khuôn khổ chương trình đồng tài trợ.  Các công trình xử lý thứ cấp như hồ sinh học, ao cá cũng sẽ được xem xét.  Tái sử dụng chất dinh dưỡng cũng sẽ được đánh giá để thực hành trong khuôn khổ dự án.  Tư vấn sẽ được ký hợp đồng để làm việc tại cả cấp trung ương và địa phương để hỗ trợ việc xác định và xây dựng các công trình xử lý chất thải chăn nuôi.  Các mục dưới đây mô tả các phương án sẵn có.

C.2
Hầm khí sinh học 
Tiêu chuẩn 10TCN 492 - 499 2002 có thể  áp dụng nếu các hầm bioga thể tích dưới < 16 m3 được đề nghị xây dựng để xử lý chất thải chăn nuôi cho các trang trại gia đình.    

· 10TCN 492-2002 
– Hầm bioga quy mô nhỏ.  Yêu cầu kỹ thuật chung;

· 10TCN 493-2002
- Hầm bioga quy mô nhỏ. Các yêu cầu về thi công 
· 10TCN 494-2002 
- Hầm bioga quy mô nhỏ. Các yêu cầu về phân phối và sử dụng ga 
· 10TCN 495-2002 
- Hầm bioga quy mô nhỏ. Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng và nghiệm thu;

· 10TCN 496-2002 
- Hầm bioga quy mô nhỏ. Các yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng;

· 10TCN 497-2002 
- Hầm bioga quy mô nhỏ. Các quy tắc đảm bảo an toàn;

· 10TCN 498-2002 
- Hầm bioga quy mô nhỏ. Danh mục các thông số quan trọng và Yêu cầu kỹ thuật;

· 10TCN 499-2002 
- Hầm bioga quy mô nhỏ. Thiết kế chuẩn.

Với các hầm bioga lớn hơn, cần tuyển dụng các tư vấn thiết kế có năng lực để tiến hành khảo sát thực địa, thiết kế và giám sát thi công.  Tuy vậy, các tiêu chuẩn liệt kê ở trên cũng nên được sử dụng để tham khảo trong quá trình xác định các thông số thiết kế, giám sát thi công cũng như đề ra các quy tắc vận hành và bảo dưỡng công trình.    

Tiêu chuẩn 10TCN 492 - 499 2002 có thể download từ trên mạng của Bộ NN&PTNT Dưới đây là danh mục các nội dung chính:

10TCN 493 2002
Các yêu cầu về thi công. Ngoài những yêu cầu cụ thể về loại vật liệu và kỹ thuật thi công, tiêu chuẩn này cũng đưa ra một số tiêu chí lựa chọn vị trí xây hầm bioga:

· Cách giếng nước ít nhất 10 m 

· Cách xa các cây to để tránh rễ cây đâm vào tường gây hỏng công trình

· Đặt ở vị trí đảm bảo khoảng cách tới bếp là ngắn nhất trong phạm vi có thể

· Đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời nhưng kín gió

· Không bị ngập lụt 

10TCN 496 2002
Các yêu cầu về Vận hành và bảo dưỡng. Tiêu chuẩn này hướng dẫn chi tiết các bước cần thực hiện từ khi khánh thành công trình cho đến khi vận hành và các hoạt động bảo dưỡng hầm bioga.
10TCN 497 2002
Các yêu cầu đảm bảo an toàn. Tiêu chuẩn này liệt kê các rủi ro về sự an toàn có thể xảy ra trong quá trình vận hành các hầm bioga, ví dụ như hư hỏng, các rủi ro về cháy nổ  hoặc những rủi ro đến sự an toàn của con người khi tiếp cận công trình đồng thời giới thiệu các biện pháp cụ thể nhằm tránh, phòng ngừa hoặc giảm thiểu các rủi ro này.

10TCN 499 2002
Thiết kế chuẩn.  Thiết kế mẫu của một số mô hình được giới thiệu trong tiêu chuẩn này. 
C.3
Đặc tính của phân chuồng,  một số vấn đề về lưu trữ, vận chuyển và quản lý  
Nếu bố trí được một khu vực dành để chứa phân chuồng thì sẽ giúp giảm quy mô bể bioga cần xây dựng.  Tuy nhiên, để tránh ô nhiễm thì cần lập kế hoạch tốt cho khu vực (bể) chứa này.  Dưới đây là một số chỉ dẫn được trích dẫn từ một ấn phẩm xuất bản tháng 10 năm 2003
.

C.3.1
 Đặc tính của phân chuồng
Tùy theo điều kiện cụ thể của chuồng trại, phân chuồng có thể được lấy ra hoặc lưu trữ ở thể rắn hoặc thể lỏng, hay hỗn hợp.  Phân chuồng được phân loại theo các tiêu chí sau đây: 
· Thể lòng –  chứa dưới 10% chất rắn.  Khi được thải ra, phân chuồng thường chứa 12 đến 13% chất rắn. Phần chất lỏng còn lại thường là nước rửa chuồng, nước tắm gia súc và nước thải chăn nuôi khác.

· Thể đặc – chứa 10 – 20% chất rắn.

· Rắn –  chất rắn chiếm từ 20% trở lên.

Để có được phân rắn, chất lỏng phải được loại bớt bằng cách phơi phân hoặc cho chất lỏng chảy qua lưới lọc. 
Lưu trữ phân trong điều kiện hiếu khí hoặc yếm khí tùy thuộc vào lượng ôxy có sẵn.  Các phản ứng xảy ra trong điều kiện yếm khí thường xảy ra khi thiếu ôxy, ngược lại, các phản ứng xảy ra trong điều kiện hiếu khí thường xảy ra trong điều kiện có đủ ôxy.  Xáo trộn bằng cơ học hoặc làm thoáng sẽ tạo ra điều kiện hiếu khí.  Trữ phân trong điều kiện kỵ khí (thiếu ôxy) thì chi phí sẽ thấp hơn so với trữ phân trong điều kiện thoáng khí nhưng sẽ phát sinh mùi hôi nhiều hơn.  Mặc dù trữ phân trong điều kiện thoáng khí thì ít có mùi hôi hơn nhưng khí ammonia sinh ra sẽ nhiều  hơn làm giảm giá trị của phân bón và có thể góp phần làm tăng nguy cơ mưa axit.  

C.3.2
 Lựa chọn vị trí bể chứa phân
· Cách xa các nguồn nước, tối thiểu là cách suối hoặc giếng nước 100 m, và phải cách các nguồn nước mặt như suối, mương... 30 m. 
· Đặt ở vị trí cao trên mức ngập tần suất 4% (25 năm
· Mức chứa phân tối đa cách đỉnh bể chứa tối thiểu 0.5 m theo phương thẳg đứng .

· Có thể tiếp cận được trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

· Đảm bảo an toàn cho người, súc vật và thiết bị

C.3.3 Các loại bể chứa phân chuồng
Phân lỏng có thể được chứa trong các bể đắp bằng đất và trét đất sét hoặc lót nhựa.  nếu chất lỏng có thể gây rủi ro ô nhiễm nước ngầm thì cần làm các bể bằng bê tông hoặc kim loại.  Các bể chứa bằng bê tông hoặc các vật liệu thay thế khác cần được cán bộ kỹ thuật kiểm tra thiết kế và chất lượng thi công công trình, đồng thời cần tham vấn về quy trình bảo dưỡng. 
Bể chứa phân thể đặc
Phân thu được từ các trang trại chỉ sử dụng độn lót chuồng ở mức tối thiểu sẽ đặc hơn. Bể chứa loại này cần: 
· Đạt các tiêu chí liệt kê trong mục C.2.1.2 đối với các công trình chứa phân
· Có tường làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu tương đương để chứa phân

· Có nền xi măng gắn chặt với thành bể để đảm bảo bể chứa kín, nước mặt hay nước ngầm không xâm nhập được 

· Ở những khu vực có mực nước ngầm cao thì bể chứa cần được đặt trên mực nước ngầm để tránh nước ngầm thâm nhập vào bể chứa (và như vậy việc dọn vệ sinh cũng dễ dàng hơn).

· Nếu bể chứa có mái che thì nó cần được đảm bảo thông gió tốt để tránh sự tích tụ quá mức của các khí độc, đồng thời làm cho phân trong bể chứa có thể khô nhanh hơn.
· Nếu được gắn với thang thì thang cần có tay vịn và bậc nghỉ an toàn để người /máy móc không bị rơi xuống hố.

· Bố trí khu vực xúc và rải phân một cách hợp l‎ý, cách xa các ngôi nhà để chất lỏng không tới được các khu vực này. 
Trữ phân rắn
Khu vực trữ phân rắn có thể được chia thành các loại ngắn hạn, dài hạn và chứa tại chỗ.  Khu vực chứa ngắn hạn thường chứa phân không quá 6 tháng, khu vực chứa dài hạn thì chứa phân trên 6 tháng. 
· Ngăn ngừa dòng chảy mặt đi qua khu vực chứa phân rồi vào nguồn nước hoặc chảy ra khỏi khu vực trang trại. 
· Không xây dựng các bể chứa phân ở bờ sông, bên cạnh cống thoát nước hoặc các mương thoát nước mặt ra các nguồn nước khác. 
· Tạo các gờ chắn, hố thu hoặc dùng thực vật trên mặt để làm vùng đệm xung quanh khu vực chứa phân nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm nước

· Đảm bảo rằng đáy bể chứa phân cao hơn mực nước ngầm ít nhất 1m

· Các bể chứa phân thể đặc hoặc thể rắn cần có đáy ở cao hơn mức ngập lũ tần suất 4%. Nếu không xác định được mức ngập lũ này thì đặt khu chứa phân ở mức cao hơn mức ngập cao nhất đã từng xảy ra. 
· Tạo đường thoát nước cho bể để nước mặt không bị tích đọng trong bể chứa phan.  Đáy bể  cần được làm với độ dốc khoảng 2% để có thể thoát nước tốt. 7.0

C.3.4 Xác định dung tích chứa phân
Công trình chứa phân cần có đủ dung tích để người vận hành có thể rải phân khi cần nhất cho các vụ trồng trọt và khi điều kiện đồng ruộng không có nhiều rủi ro rằng dòng chảy từ ruộng sẽ đi vào nguồn nước mặt. 
Công trình chứa phân cần được xây với dung tích đủ chứa lượng phân sinh ra trong 12 đến 14 tháng nhằm hạn chế chi phí rải phân.   

Dưới đây là một vài con số từ một nghiên cứu và  có thể áp dụng để tính dung tích thiết kế của bể chứa phân: 

Lượng phân rắn phát sinh hàng ngày 
Khối lượng (Kg) 
Thể tích (m3)

Tie stall

63,5


0,2394

Chuồng tạm


66,5


0,2509

Replacement


19,5


0,0738

Chuồng kín


1,3


0,0063

Các tính toán theo các con số nêu trên cho thấy 1 m3 bể chứa có thể chứa từ 210 đến 265 kg phân, hoặc để chứa được 1 tấn phân thì cần  3,8 đến 4,8 m3 bể chứa.  Để tính toán dung tích của bể chứa phân thì cần áp dụng thêm một số hệ số dựa trên các yếu tố sau đây: 
· Nếu có sử dụng chất độn chuồng thì trọng lượng phân có thể tăng 20% và thể tích phân có thể tăng gấp đôi

· Nếu nước mưa có thể xâm nhập vào bể chứa thì dung tích bể cần đủ lớn để đảm bảo chất lỏng trong bể chứa không bị tràn ra ngòai trong quá trình dọn vệ sinh bể.

· Tính thêm dung tích dự phòng dành cho phần chất rắn tích đọng lại

· Dành đủ dung tích cho phép tiến hành rải phân;

· Tính đến điều kiện cụ thể của đồng ruộng, nhân lực có thể sử dụng và đặc điểm khí hậu của vùng.

C.3.5
 Các quy tắc an toàn khi lao động trong khu vực trữ phân
Có khá nhiều lao động tại các trang trại không nhận thức được các mối nguy hiểm rình rập khi họ đi vào các bể chứa phân.  Giống như ở các buồng kín khác, các bể chứa phân cũng có thể gây thảm họa đối với sức khỏe và sự an toàn của cong người.  Điều kiện nguy hiểm của không khí có thể tồn tại không liên tục mà chỉ xen kẽ nhau.    

Do đó các bể chứa phân cần được xử l‎ như các buồng kín khác, ví dụ:  

· Tất cả các bể chứa phân cần được thông gió

· Cần có một người canh chừng và có dụng cụ để có thể sẵn sàng kéo người vào làm việc trong khu vực chứa phân ra khỏi khu vực khi phát hiện có sự cố

· Khi đi vào khu vực chứa phân cần mang theo các bảo hộ lao động phù hợp. 

· KHÔNG BAO GIỜ đi vào khu vực bể chứa phân trừ khi thật sự cần thiết và chỉ được thực hiện sau khi đã kiểm tra sự an toàn.  

· Đặt các biển báo nguy hiểm ở các khu vực chứa/ủ phân.  Biển báo này cần có các kí hiệu để người mù chữ cũng có thể hiểu được
· Các thiết bị thông gió để phòng ngừa cháy nổ cần phải được sử dụng do các khi methan và hydro sunfua có tính chất có thể gây cháy nổ.  Bể ủ chứa phân cần được thông gió thường xuyên.  

· KHÔNG BAO GIỜ  đi vào hố ủ phân trừ khi có người đứng canh chừng và quan sát liên tục. người canh chừng này cần phải:  

· Luôn luôn đứng ở lối ra vào khu vực hố hủ phân khi có người đang làm việc ở bên trong

· Có thiết bị cơ học (ví dụ như dây thừng, ròng rọc...) để có thể kéo người làm việc trong khu vực ủ phân ra ngay khi cần thiết

· Đủ sức khỏe để sử dụng các trang thiết bị cơ học trong trường hợp phải kéo nạn nhân đã bị bât tỉnh ra mà bản thân người kéo không cần đi vào khu vực hố ủ phân. 
· Có thể giải quyết được tình huống khẩn cấp, kể cả việc phải chuẩn bị sẵn sàng một số trang thiết bị trước khi người đầu tiên đi vào khu vực hố ủ phân; và
· Nhớ rằng chỉ chậm một vài phút cũng có thể dẫn tới không cứu được nạn nhân trong trường hợp khẩn cấp

· LUÔN LUÔN mang thắt lưng/đai an toàn trong suốt thời gian làm việc trong khu vực hố ủ phân. Đảm bảo đai/thắt lưng luôn được thắt chặt vào thiết bị kéo cơ học đặt ở bên ngoài.  Việc sử dụng đai hay thắt lưng an toàn là rất quan trọng bởi vì đây là biện pháp an toàn duy nhất để người canh chừng ở ngoài có thể kéo người đi vào bên trong làm việc nhưng không mang theo thiết bị hỗ trợ hô hấp. 

· KHÔNG BAO GIỜ  đi vào a hố ủ phân nhằm mục đích cứu nạn nhân ở bên trong mà không mang theo dụng cụ hỗ trợ hô hấp.  người cứu hộ đi vào khu vực hố ủ phân mà không theo những trang thiết bị như vậy thì chắn chắn cung sẽ trở thành nạn nhân.  Nhờ lực lượng cứu hỏa hoặc cơ quan cứu hộ hỗ trợ nếu thấy cần thiết.  Họ đã được tập huấn và được trang bị trang thiết bị cứu hộ mà không làm tổn hại tới cuộc sống của những người khác thân.  

C.3.6 Vận chuyển phân 

Vận chuyển phân từ nơi lưu trữ ra đồng ruộng làm một hoạt động quan trọng trong quy trình quản lý chất thải chăn nuôi.  Các tác động môi trường chính liên quan đến hoạt động này bao gồm bụi, rơi vãi và các tác động vật lý khác xảy ra trên đường vận chuyển.
Vận chuyển phân trong điều kiện thời tiết khô, gió lớn có thể làm phát tán nhiều bụi.  Khi vận chuyển phân có thể cần đi đường vòng để tránh các khu vực nhạy cảm.

Phân được coi là một sản phẩm có thể phân hủy bằng sinh học.  Tuy nhiên cần hạn chế tối đa sự rò rỉ phân từ vật chứa trên đường vận chuyển. Dù trong trạng thái khô hay ướt thì phân cũng có thể rò rỉ dưới dạng thấm, rò, bị tràn, rơi vãi do sóng sinh ra từ chuyển động của phương tiện vận chuyển… Các biện pháp giảm thiểu cần được áp dụng để ngăn ngừa và hạn chế tối đa sự rò rỉ này có thể là đảm bảo phân được đựng trong các vật chứa kín trên đường vận chuyển, bọc kỹ khóa, van của thùng chứa, không chất quá đầy vv.  Khi xảy ra rò rỉ thì phải dọn sạch ngay.
C.3.7
 Bảo dưỡng hồ chứa phân bằng đất đắp
Biển báo và rào chắn. Các khu vực độc hại như khu chứa phân, nước tiểu phải được rào lại và có biển báo nguy hiểm để hạn chế rủi ro tai nạn cho người và súc vật khi qua lại trong khu vực này.
Dọn cỏ dại. Dọn sạch cỏ dại để duy trì cảnh quan, đồng thời giảm nguy cơ bị hỏng tường hố chứa và hạn chế sự tập trung ruồi muỗi và côn trùng.
Mùi hôi. Quá trình phân hủy phân trong hố chứa/hố ủ có thể làm phát sinh các khí nặng mùi.  Khi phân không bị xáo trộn thì các phần tử khí sẽ bị giữ lại dưới bề mặt của lớp chất rắn.  Sau một thời gian thì khối lượng khí tích đọng sẽ tăng lên và thoát lên trên bề mặt tạo thành các bong bóng. Khi cac bóng khí này bị vỡ thì mùi hôi sẽ phát tán vào không khí.  Đây là một quá trình tự nhiên xảy ra một cách chậm chạp.  Cần lưu ý rằng các khí nặng mùi sẽ thoát ra thường xuyên từ các hố chứa/ủ phân.  Điều kiện thời tiết và cách thức đưa phân vào/lấy sản phẩm ra khỏi hố ủ cũng sẽ ảnh hưởng tới mức độ phát thải mùi hôi.

Điều kiện thời tiết. Nhiệt độ ảnh hưởng tới sự phát thải khí. Trong mùa hè, nhiệt độ trong hố ủ phân thường cao và các hoạt động sinh hóa sẽ diễn ra nhanh hơn, tốc độ phân hủy chất thải sẽ nhanh hơn.  Trong mùa động, hoạt động của vi sinh vật sẽ dừng lại.  Mức độ phát tán mùi sẽ tăng lên khi vi sinh vật ngừng hoặc bắt đầu hoạt động trở lại.  Mưa và gió có thể ảnh hưởng tới mức độ phát tán mùi hôi từ các khu vực chứa phân vì chúng gây ra các lay động.   orages begây ra they agitate the contents of the storage. Lớp vỏ che phủ bề mặt các đống phân để ngoài trời sẽ có tác dụng ngăn mùi hôi phát tán.  Tuy nhiên nếu gió mạnh hoặc mưa to làm giảm tác dụng của lớp che phủ này thì mức độ phát tán mùi hôi có thể tăng lên.
Tích và lấy phân. Phân chuồng sẽ bị xáo trộn khi phân mới được đưa vào hoặc sản phẩm được lấy ra khỏi hố ủ.  Để giảm thiểu mùi hôi phát tán khi tiến hành các thao tác tại hố phân, nên đưa phân mới xuống dưới bề mặt của lớp phân cũ và điểm xả phân cũ nên ở sâu ít nhất 1 mét kể từ lớp bề mặt và cao hơn đáy ít nhất 0.5 m.  Điều đó sẽ cho phép hạn chế sự xáo trộn các khí thải bị lưu giữ trong phân.  Hơn nưa, nếu lấy phân ra một cách từ từ thì sẽ ngăn chặn được mức độ xáo trộn phân..

C.3.8 Giám sát bằng mắt thường sự hoạt động của hố ủ/ chứa phân làm bằng đất 
Có một số chỉ số có thể quan sát để phát hiện các trục trặc của hố ủ / chứa phân, bao gồm
· Thể tích/khối lượng phân không thay đổi theo thời gian.
· Sóng làm hỏng lớp trát.
· Có hiện tượng bị xói lở tường hố chứa khi phân được bơm ra khỏi hố chứa 
· Có các vết nứt hoặc sụt ở lớp trát.

· Có hiện tượng thấm, rò ri, có các lỗ mềm hoặc bị sụt bên ngoài dầm. Đó là hiện tượng của sự rò rỉ.  Rò rỉ là một sự cố đáng chú ý và cần phải được sửa chữa ngay.

· Có hiện tượng bị rỗ. các vết rỗ này sẽ làm hỏng lớp trát và tường của hố chứa phân.

· Rễ cây.  Để ngăn ngừa rễ cây đâm xuyên vào hố chứa phân và gây ra các vết nứt thì cần phải chặt bỏ cây và các loại thực vật mọc xung quanh khu vực chứa phân.  Khi trồng cây thì cần chú ý chọn khu vực sao cho rễ cây không thể vươn tới  và làm hỏng hố ủ /chứa phân.
C.4
Biện pháp kiểm soát sự phát thải khi từ chăn nuôi 
Nguyên nhân chính gây mùi hôi trong chuồng là từ phân và nước tiểu trên sàn chuồng.  Để kiểm soát mùi hôi và khí thải cần áp dụng các biện pháp sau đây: 
· Đảm bảo thông gió tốt cho chuồng trại bởi vì chuồng trại thông thoáng sẽ làm cho các bề mặt được khô nhanh hơn, làm giảm mùi hôi. 

· Lấy phân ra khỏi chuồng và đưa vào hố ủ/chứa phân ở chỗ khác càng sớm càng tốt để giảm thiểu sự phát thải các khí có mùi hôi trong chuồng.

· Dọn vệ sinh chuồng nhiều lần trong ngày.

· Xử lý phân trong trạng thái càng khô càng tốt.

· Khi có súc vật chết đưa ra khỏi chuồng.

· Kiểm tra hướng gió chính trong khu vực trước khi tiến hành rải phân trên ruộng nhằm giảm thiểu sự phát tán mùi hôi và các hạt mịn có thể gây ảnh hưởng xấu đến khu vực xung quanh.

· Dùng một số vật liệu để giảm mùi hôi và khí thải từ khu vực chứa, ủ phân.  Vật liệu dùng để che phủ có thể là rơm rạ, nylon hoặc đất sét, các tấm nhựa nổi vv.  Nếu sử dụng các tấm nhựa nổi thì cần đặt một khung định vị để chống áp suất đẩy của khí ga.  Trong khi các vật liệu đó có thể phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát mùi hôi thì chi phí, neo và bơm nước là các vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Một số biện pháp cụ thể để kiểm soát khí Ammonia 

	Biện pháp giảm thiểu
	Mô tả

	Duy trì điều kiện vệ sinh tốt ở chuồng súc vật
	Điều kiện vệ sinh chuồng trại tốt sẽ giúp giảm hàm lượng khí ammonia phát thải ra do diện tích bề mặt có dính phân giảm đi, mà một phần là từ da lợn.  Khi bề mặt trên thân nhiệt ấm của súc vật bị dính phân thì vi khuẩn sẽ phát triển nhanh và ammonia se nhanh chóng bay hơn vào không khi do sự chênh lệch nhiệt độ giữa thân nhiệt con vật và không khí. Do vậy súc vật nên được giữ khô và sạch.

	Tránh trữ phân trong chuồng quá lâu.  Cách làm này ở chuồng gia cầm hiệu quả hơn chuồng gia  súc
	Mức phát thải ammonia từ phân chuồng sẽ tăng lên sau một ngày.  Tuy nhiên, với khoảng thời gian dưới một ngày thì lượng ammonia phát thải sẽ nhỏ hơn không đáng kể do sự phát thải từ các mặt bẩn (nền chuồng, gia súc …) 

Lượng phát thải ammonia đạt mức lớn nhất ở ngày thứ 3 và hồi phục ở ngày thứ 21.  Nếu dọn phân thường xuyên sẽ giúp duy trì mức phát thải ammonia thấp 

Nếu thường xuyên dọn phân ở chuồng gia cầm thì sẽ giảm được ammonia hiệu quả hơn ở chuồng lợn do trong nước tiểu của lợn có nhiều ammonia. Trong khi đó để giảm thiểu ammonia một cách hiệu quả ở chuồng lợn thì phải dọn chuồng nửa tiếng một lần.  Muốn làm như vậy thì phải có hệ thống xịt nước do nước tiểu luôn có một lớp màng mỏng trên mặt và từ đó ammonia được phát thải ra. 

	Dùng rơm độn chuồng đề giảm thiểu lượng khí ammonia phát sinh trong chuồng
	Nếu sử dụng đủ và hợp lý rơm để độn chuồng thì sẽ làm giảm đáng kể lượng khí ammonia thoát ra từ khu chuồng trại mà không có biện pháp nào khác hiệu quả bằng. 

Tuy nhiên, tổng lượng khí phát thải ra không khí thì không thay đổi do lượng khí thất thoát trong quá trình trữ và rải độn chuồng.  Hơn nưa chất độn chuồng cũng sẽ làm chuồng nhiều bụi hơn và nấm mốc có thể tiêu diệt một số vi khuẩn đối kháng. 


C.5
Biện pháp Kiểm soát ruồi
Các biện pháp dưới đây sẽ được thực hiện để kiểm soát ruồi:

· Dọn sạch phân trong chuồng càng sớm càng tốt
· Đảm bảo các mương thoát nước có nắp đậy
· Thông các mương rãnh để hạn chế nước tù đọng 
· Thực hành quản lý phân chuồng tốt
· Sử dụng thuốc diệt ruồi nếu cần thiết
Nếu cần thiết thì có thể sử dụng một số hóa chất đề kiểm soát các bệnh do ruồi gây ra.  Dưới đây là một số thuốc diệt ruồi được liệt kê trong danh mục ban hành kèm theo quyết định số. 41/ 2008/QĐ - BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ngày 5 /3/2008.  
Bảng 9 – Một số loại thuốc diệt ruồi được phép sử dụng 
	
	Tên thuốc
	Thành phần chính
	Đóng gói
	Dung tích
	Công dụng
	Số đăng ký

	1
	Viatox-thuốc xịt
	Deltamethrine
	Chai
	50; 100; 200; 250; 500ml; 1; 5 l
	Chữa các bệnh ký sinh trùng do ruồi và các côn trùng khác gây ra
	VA-44

	2
	Etox-Pharm
	Deltamethrin
	Chai
	10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1l
	Ngăn ngừa và chữa các bệnh do ruồi và các côn trùng khác gây ra cho bò, lợn, dê, cừu và trâu
	Phar-69


Thông thường nếu chỉ sử dụng một sản phẩm duy nhất thì ít khi có được sự kiểm soát hiệu quả và kinh tế nhất.  Thường cách xử l‎ tốt nhất là kết hợp giữa việc sử dụng thuốc như các loại thuốc xịt tưoqừng có để lại tồn dư, các hộp xin phụt dạng sương, phun sương vào không khí vv trong thời tiết khô ráo.  Do ruồi luôn có xu thế mang tính kháng thuốc nên cách làm tốt nhất là dùng luân phiên các loại thuốc  hóa học, nhất là khi thấy hiệu quả của một nhóm thuốc đã giảm xuống. Một số chất có thể thay thế pyrethroids tổng hợp như permethrin hoặc fenvalerate organophosphates, hoặc tetrachlorvinphos, dimethoate hay fenthion để kiểm soát côn trùng.  Không nên chờ rồi chỉ diệt khi số lượng côn trùng đã đủ lớn.  Kiểm soát ruồi từ khi số lượng của chúng còn ít thì sẽ dễ hơn và chi phí cũng thấp hơn. Khi số ruồi đã đủ lớn thì việc kiểm soát ruồi sẽ mất thời gian và phải thực hiện thường xuyên
.

C.6
An toàn sinh học trong trang trại
Nông dân sẽ được tập huấn để chấp nhận và áp dụng các quy tắc đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với chất thải chăn nuôi trình bày trong bảng 2 của Phụ trương 4 của tài liệu này.
C.7
An toàn khi sử dụng thuốc thú y
Chi tiết nêu trong Bảng 3 Phụ trương 4
Phụ trương 2 

Bảng sàng lọc tính hợp lệ, sàng lọc 

Môi trường, các Biện pháp giảm thiểu. 
Mẫu Kế hoạch Quản l‎ý Môi trường (EMP) cho các hạng mục đầu tư nhóm II 
A – Danh mục cần kiểm tra về môi trường
Biểu II-1 – Sàng lọc tính hợp lệ và sàng lọc môi trường – đường vào 
I
Vị trí
Tỉnh

Huyện


Xã
II
Quy mô công trình
Điểm đầu



Điểm cuối con đường:



Chiều dài



Bề rộng
III
Sàng lọc tính hợp lệ
	
	Câu hỏi sàng lọc
	CÓ
	Không
	Hành động

	1
	Đường hoặc các mỏ vật liệu, khu đổ thải có nằm trong bán kính 1 km của bất kỳ khu vực nhạy cảm về môi trường nào như rừng, vườn quốc gia, khu đất ngạp nước... không? 
	
	
	Chọn lại tuyến đường vào hoặc chọn lại vị trí mỏ vật liệu để có được câu trả lời là “không”.  Nếu không thì dự án LIFSAP sẽ không thể tài trợ để làm con đường này. 

	2
	Việc thi công đường có gây ảnh hưởng đến bất kỳ công trình, đối tượng nào có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, khảo cổ như đền chùa, nhà thờ, cây thiêng, các ngôi mộ ... hay không? 
	
	
	Chọn lại tuyến đường vào hoặc chọn lại vị trí mỏ vật liệu để có được câu trả lời là “không”.  Nếu không thì dự án LIFSAP sẽ không thể tài trợ để làm con đường này. 


Nếu cả hai câu trả lời đều là không thì tiếp tục điền vào bảng sàng lọc tác động môi trường dưới đây. 
IV
Sàng lọc tác động môi trường
	
	TÁC ĐỘNG
	CÓ
	Không
	Mô tả

	
	Việc xây dựng hoặc nâng cấp đường vào có ...?
	
	
	Nếu trả lời “có” thì hãy xác định các hoạt động có thể gây tác động, người bị tác động, mức độ và phạm vi tác động và thời gian diễn ra tác động. 
Dù câu trả lời là “có” hay “không”, Hãy đưa ra các số liệu về kích thước, quy mô, số lượng và các con số liên quan khác nếu có thể.  Dưới đây là một số gợi ‎ý về thông tin cần đưa vào bản này

	1
	Phải thu hồi đất đai?
	
	
	Mô tả :

· Hiện trạng sử dụng đất tại tuyến đường và khu mỏ vật liệu, khu đổ thải và khi tập kết vật liệu tạm thời, trạm trộn, lán trại công nhân. 

· Diện tích đất đai bị thu hồi

· Số lượng người, hộ gia đình bị ảnh hưởng

	2
	Chặt bỏ cây xanh
	
	
	Mô tả diện tích, mật độ và đặc điểm hiện trạng khu vực sẽ phải chặt bỏ cây xanh, chú ý ‎ tới các khía cạnh sau: 

· Diện tích có cây xanh bị chặt bỏ 
· Mật độ, chiều cao, loại cây bị chặt bỏ.  Các số liệu này sẽ liên quan đến việc đánh giá khối lượng chất thải hữu cơ phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công. 
· Tính chất vật l‎ý của đất khu vực thi công

	3
	Gây gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng hoặc các dịch vụ hiện có như cấp điện, cấp nước, giao thông thủy, tưới tiêu ... ?
	
	
	Hãy nêu rõ các loại và dịch vụ cơ sở hạ tầng có thể bị gián đoạn, chú ‎ tới: 
· Thời gian gây gián đoạn

· Số lượng công trình cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng (chiều dài đường ống, dây dẫn cần di dời, số lượng cột điện cần di chuyển...)

·  Tính chất phức tạp của công trình bị tác động

	4
	Gây ô nhiễm không khí do tăng khói, bụi từ phương tiện máy móc thi công trong giai đoạn thi công và bởi các phương tiện vận tải trong quá trình vận hành
	
	
	Xác định rõ các nguồn gây ô nhiễm chính, ví dụ: 
· ống xả của trang thiết bị, máy móc thi công và các phương tiện vận chuyển 

· tăng số lượng phương tiện lưu thông trong khu vực thi công
· Tăng hàm lượng bụi trong không khí dọc theo tuyến đường được sử dụng để vận chuyển vật liệu và chất thải xây dựng chất liệu hạt rời do chúng bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển
· Bụi từ các đống vật liệu xây dựng được tập kết tạm thời
· Bụi từ các bãi tập kết tạm thời phế thải, chất thải xây dựng 
Đánh giá mức độ ảnh hưởng tới người dân địa phương và hoạt động dân sinh hàng ngày của họ, chú ‎ tới:

· Số lượng và tần suất sử dụng phương tiện, máy móc 

· Số lượng vật liệu dạng hạt rời được tập kết mỗi lần

· Kích thước hạt vật liệu
· Điều kiện thời tiết
· Tính độc hại của vật liệu
· Thời gian vật liệu tiếp xúc với mặt thoáng không khí, gió 

· Số lượng người, mật độ đối tượng bị ảnh hưởng 

	5
	Tăngmức bụi và mức ồn cục bộ
	
	
	Xác định nguồn phát sinh bụi và tiếng ồn, ví dụ:

· Tiếng ồn từ động cơ của các phương tiện cơ giới, máy móc thi công đang hoạt động
· Tiếng ồn từ các hoạt động thi công như đóng cọc, đào đất hoặc lắp đặt thiết bị, tập kết vật liệu xây dựng, đổ bê tông, khoan....
Đánh giá tác động của tiếng ồn và độ rung tới cộng đồng dân cư địa phương, xem xét tới các yếu tố sau:
· Số lượng, tần suất và thời gian làm việc của các nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung
· Thời gian trong ngày (nhất là vào ban đêm) 

· Mức độ nhạy cảm với tiếng ồn của đối tượng bị ảnh hưởng 

	6
	Làm giảm chất lượng nước mặt trong các nguồn gần công trường do dòng chảy mặt từ khu vực  từ đào đất/san nền hoặc  lán trại công nhân?
	
	
	Nêu rõ nếu có bất kỳ nguồn nước mặt nào ở gần công trường. Đánh giá khả năng dòng chảy mặt từ công trường  có thể đi vào nguồn nước theo độ dốc địa hình, điều kiện thời tiết khi thi công là mùa mưa hay mùa khô

	7
	Phát sinh Chất thải rắn
	
	
	Xác định nguồn phát sinh chất thải, ví dụ :

· Các khu vực có hoạt động đào đất 

· Công trường/lán trại công nhân... 
đánh giá khối lượng và khoảng thời gian  chất thải rắn phát sinh 

	8
	Gây ra xói mòn đất /sụt đất / các rủi ro về ô nhiễm
	
	
	Xác định các nguyên nhân, ví dụ
· Chặt bỏ cây xanh, lớp phủ thực vật và công tác đào đất bằng máy móc hạng nặng . 

· Rò rỉ xăng dầu, nhiên liệu, nước thải, hoặc dầu nhớt do tai nạn hoặc kết cấu vật chứa bị hư hỏng hoặc do che đậy kho bãi không đảm bảo.

· Xói mòn đất cũng có thể xảy ra ở các bãi đất , các khu mỏ vật liệu hay các bãi tập kết chất thải tạm thời. Hãy lưu ‎ tới độ dốc mái của các đống vật tư hay chất thải, nhất là trong mùa mưa

	9
	Gây ra xáo trộn giao thông vàcác hoạt động thường ngày
	
	
	Nâng cấp đường, đào đất để xây hệ thống thoát nước, lắp đặt đường ống điện nước và dây dẫn có thể gây xáo trộn giao thông 
Đường vào các cửa hiệu hoặc các hộ kinh doanh có thể bị cản trở khi công việc được tiến hành gần chợ.

Việc vận chuyển các trang thiết bị nặng hoặc cồng kềnh có thể gây cản trở  giao thông ở địa phương và tăng rủi ro về sự an toàn risks trên đường.

	10
	Ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng
	
	
	Xác định các hoạt động hoặc các vị trí có rủi ro cao nhất về sự an toàn/rủi ro về sức khỏe. Ví dụ như công trường, các vị trí có đào đất, vận chuyển, di chuyển trang thiết bị hạng nặng và cản trở sự lưu thông trên đường  

	11
	Gây ra rủi ro về bệnh nghề nghiệp và sự an toàn của công nhân
	
	
	Xác định các hoạt động có thểy gây rủi ro cao về sự an toàn/rủi ro về sức khỏe. Ví dụ
Công tác đào đất; Điều khiển các phương tiện hạng nặng, làm việc trong môi trường hiếm khí, làm việc trên đường có mật độ phương tiện giao thông qua lại cao; cẩu. kho, vận chuyển và tiếp xúc hay sử dụng một số chất độc hại, nguy hiểm và chất thải, làm việc trong môi trường khói, bụi hay tiếng ồn cao. 

	12
	Tình cờ phát hiện các hiện vật văn hóa lịch sử
	
	
	Đánh giá khả năng trong khi thi công tại công trường hoặc bãi đất mượn  thì một số vật thể có ‎ nghĩa về khảo cổ, văn hóa hoặc tín ngưỡng, tâm linh được phát hiện, hoặc có thể tìm thấy một số vật liệu nổ.  

	13
	Gây ra những xáo trộn về xã hội
	
	
	Đánh giá phạm vi/xu thế của việc tập trung công nhân từ các nơi khác đến có thể gây ra sự xáo trộn về ổn định xã hội tại địa phương và tăng rủi ro về các tệ nạn xã hội như cờ bạc và mại dâm. 

	14
	Gây ra sự chia cắt cảnh quan ở các bãi đất mượn?
	
	
	Mô tả hiện trạng sử dụng đất, cảnh quan và điều kiện địa hình tại các bãi đất mượn 

	15
	Gây ra ô nhiễm không khí và tăng mức tiếng ồn trong giai đoạn vận hành
	
	
	Liên hệ đánh giá với:

· mật độ và tần suất sử dụng đường bởi các phương tiện cơ giới
· phân bố dân cư dọc theo tuyến đường dự kiến xây dựng, nâng cấp hoặc cải tạo 

	16
	Ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn vận hành?
	
	
	Dự báo:

· mật độ và tần suất sử dụng đường bởi các phương tiện cơ giới
· phân bố dân cư dọc theo tuyến đường dự kiến xây dựng, nâng cấp hoặc cải tạo 


BIỂU II-2 – SÀNG LỌC TÍNH HỢP LỆ VÀ SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG – CẤP ĐIỆN 
I
Vị trí

Tỉnh

Huyện 


Xã 
II
Nội dung đầu tư
- Lắp đặt trạm biến áp
Có/không

Khối lượng

Công suất
  Vị trí đặt máy biến áp
- Dựng cột



Khối lượng
Vị trí:

- Kéo dây mới:



Chiều dài
Điểm đầu
 
Điểm cuối
- Thời gian xây lắp dự kiến
…… tháng 

III 
Sàng lọc tác động môi trường
	
	Câu hỏi sàng lọc
	CÓ
	Không
	Hành động

	1
	Có đoạn nào trên đường cấp điện dự kiến  nằm trong bán kính 1 km của bất kỳ khu vực nhạy cảm về môi trường nào như rừng, vườn quốc gia, khu đất ngạp nước... không? 
	
	
	Chọn lại tuyến đường vào hoặc chọn lại vị trí mỏ vật liệu để có được câu trả lời là “không”.  Nếu không thì dự án LIFSAP sẽ không thể tài trợ để làm con đường này. 

	2
	Việc thi công đường có gây ảnh hưởng đến bất kỳ công trình, đối tượng nào có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, khảo cổ như đền chùa, nhà thờ, cây thiêng, các ngôi mộ ... hay không? 
	
	
	Chọn lại tuyến đường vào hoặc chọn lại vị trí mỏ vật liệu để có được câu trả lời là “không”.  Nếu không thì dự án LIFSAP sẽ không thể tài trợ để làm con đường này. 


Nếu cả hai câu trả lời đều là “không” thì tiếp tục điền vào bảng sàng lọc tác động môi trường dưới đây. 
IV
Sàng lọc Môi trường cho phần cấp điện
	
	Tác động tiềm tàng
	CÓ
	Không
	Mô tả

	
	Việc xây dựng hoặc nâng cấp đường vào có ...?
	
	
	Nếu trả lời “có” thì hãy xác định các hoạt động có thể gây tác động, người bị tác động, mức độ và phạm vi tác động và thời gian diễn ra tác động. 

Dù câu trả lời là “có” hay “không”, Hãy đưa ra các số liệu về kích thước, quy mô, số lượng và các con số liên quan khác nếu có thể.  Dưới đây là một số gợi ‎ý về thông tin cần đưa vào bản này

	1
	Chặt bỏ cây xanh
	
	
	Mô tả diện tích, mật độ và đặc điểm hiện trạng khu vực sẽ phải chặt bỏ cây xanh, chú ý ‎ tới các khía cạnh sau: 

· Diện tích có cây xanh bị chặt bỏ 
· Mật độ, chiều cao, loại cây bị chặt bỏ.  Các số liệu này sẽ liên quan đến việc đánh giá khối lượng chất thải hữu cơ phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công. 
· Tính chất vật l‎ý của đất khu vực thi công

	2
	Gây gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng hoặc các dịch vụ hiện có như cấp điện, cấp nước, giao thông thủy, tưới tiêu ... ?
	
	
	Hãy nêu rõ các loại và dịch vụ cơ sở hạ tầng có thể bị gián đoạn, chú ‎ tới: 
· Thời gian gây gián đoạn

· Số lượng công trình cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng (chiều dài đường ống, dây dẫn cần di dời, số lượng cột điện cần di chuyển...)

·  Tính chất phức tạp của công trình bị tác động

	3
	Gây ô nhiễm không khí do tăng khói, bụi từ phương tiện máy móc thi công trong giai đoạn thi công và bởi các phương tiện vận tải trong quá trình vận hành
	
	
	Xác định rõ các nguồn gây ô nhiễm chính, ví dụ: 
· ống xả của trang thiết bị, máy móc thi công và các phương tiện vận chuyển 

· tăng số lượng phương tiện lưu thông trong khu vực thi công
· Tăng hàm lượng bụi trong không khí dọc theo tuyến đường được sử dụng để vận chuyển vật liệu và chất thải xây dựng chất liệu hạt rời do chúng bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển
· Bụi từ các đống vật liệu xây dựng được tập kết tạm thời
· Bụi từ các bãi tập kết tạm thời phế thải, chất thải xây dựng 
· Số lượng người, mật độ đối tượng bị ảnh hưởng 

	4
	Tăng mức ồn và độ rung cục bộ
	
	
	Xác định nguồn tiếng ồn và độ rung. Ví dụ 

· động cơ các phương tiện cơ giới, máy móc thi công đang hoạt động 

· đóng cọc, đào đất hoặc lắp đặt trang thiết bị, tập kết vật liệu xây dựng, đổ bê tông, khoan
Đánh giá tác động của tiếng ồn và độ rung cộng đồng dân cư địa phương, take in to account: 

	5
	Giảm chất lượng nước trong các nguồn nước mặt gần công trường  do dòng chảy từ khu vực đào đất hoặc khu vực lán trại công nhân?
	
	
	Nêu rõ nếu có bất kỳ nguồn nước mặt nào ở gần công trường. Đánh giá khả năng dòng chảy mặt từ công trường  có thể đi vào nguồn nước theo độ dốc địa hình, điều kiện thời tiết khi thi công là mùa mưa hay mùa khô

	6
	Chất thải rắn phát sinh
	
	
	Xác định nguồn phát sinh chất thải, ví dụ :

· Các khu vực có hoạt động đào đất 

· Công trường/lán trại công nhân... 
đánh giá khối lượng và khoảng thời gian  chất thải rắn phát sinh 

	7
	Xói mòn đất hoặc làm tăng độ đục của nước do công tác đào đắp đât?
	
	
	Xác định các nguyên nhân, ví dụ

· Chặt bỏ cây xanh, lớp phủ thực vật và công tác đào đất bằng máy móc hạng nặng . 

· Rò rỉ xăng dầu, nhiên liệu, nước thải, hoặc dầu nhớt do tai nạn hoặc kết cấu vật chứa bị hư hỏng hoặc do che đậy kho bãi không đảm bảo.

· Xói mòn đất cũng có thể xảy ra ở các bãi đất , các khu mỏ vật liệu hay các bãi tập kết chất thải tạm thời. Hãy lưu ‎ tới độ dốc mái của các đống vật tư hay chất thải, nhất là trong mùa mưa

	8
	Xáo trộn giao thông vàcác hoạt động thường ngày
	
	
	Dựng cột, kéo dây có thể gây cản trở giao thông

Đường vào các cửa hiệu hoặc các hộ kinh doanh có thể bị cản trở khi công việc được tiến hành gần chợ.

Việc vận chuyển các trang thiết bị nặng hoặc cồng kềnh có thể gây cản trở  giao thông ở địa phương và tăng rủi ro về sự an toàn risks trên đường.

	9
	Gây rủi ro về sự an toàn và ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng
	
	
	Xác định các hoạt động hoặc các vị trí có rủi ro cao nhất về sự an toàn/ sức khỏe. Ví dụ
Công trường, khu vực đào đất, vận chuyển, di chuyển trang thiết bị hạng nặng hoặc cồng kềnh và cản trở giao thông 

	7
	sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn của công nhân
	
	
	Xác định và Mô tả các hoạt động có rủi ro tai nạn cao như các hố móng cột điện đang thi công dở dang, công nhân làm việc trên đỉnh cột điện, dỡ vật liệu và máy móc thiết bị từ xe tải..., đóng điện và vận hành thử vv

	10
	Tình cờ phát hiện các hiện vật văn hóa lịch sử
	
	
	Đánh giá khả năng trong khi thi công tại công trường hoặc bãi đất mượn  thì một số vật thể có ‎ nghĩa về khảo cổ, văn hóa hoặc tín ngưỡng, tâm linh được phát hiện, hoặc có thể tìm thấy một số vật liệu nổ.  

	11
	Gây ra những xáo trộn về xã hội
	
	
	Đánh giá phạm vi/xu thế của việc tập trung công nhân từ các nơi khác đến có thể gây ra sự xáo trộn về ổn định xã hội tại địa phương và tăng rủi ro về các tệ nạn xã hội như cờ bạc và mại dâm. 

	12
	Gây ô nhiễm môi trường và tăng tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động
	
	
	Liên quan tới việc đánh giá;

· Mật độ và tần số xe cộ chạy trên đường.

· Phân bố ô nhiễm liên quan theo các cách đề xuất.

	13
	Sự an toàn/rủi ro về sức khỏe liên quan đến hoạt động của hệ thống cấp điện?
	
	
	Xác định các rủi ro tiềm tàng như điện giật, các chất độc hại bị rò rỉvv.  Một số rủi ro về ảnh hưởng tới sức khỏe và sự an toàn nghề nghiệp trong giai đoạn thi công, đóng điện thử, vận hành và bảo dưỡng bao gồm các rủi ro tai nạn khi thao tác với máy móc thiết bị hạng nặng, cẩu, trượt, ngã, tiếp xúc với tiếng ồn và độ rung, làm việc trong môi trường thiếu không khí, vật liệu rơi từ trên cao xuống và rủi ro từ việc sử dụng các thiết bị điện:

· cột điện, đường dây điện
· làm việc trên cao
· điện trường và từ trường
· tiếp xúc với hóa chất


BIỂU II-3 – SÀNG LỌC TÍNH HỢP LỆ VÀ SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG – CẤP NƯỚC 
I
Vị trí

Tỉnh

Huyện 


Xã 
II
Nội dung đầu tư






Số/Khối lượng

Công suất
Vị trí
· Khoan giếng
· Xây trạm, lắp máy bơm 

· Xây lắp trạm xử l‎
· Lắp ống dẫn
· Hóa chất xử l‎ý nước
III 
Sàng lọc tính hợp lệ
	
	Câu hỏi sàng lọc
	CÓ
	Không
	Hành động

	1
	Có bộ phận nào của hệ thống cấp nước nằm trong bán kinh 1 km của bất kỳ khu bảo tồn thiên nhiêm rừng hay khu đất ngập nước nào không? 
	
	
	Nếu trả lời có thì cần tiến hành chọn lại tuyến hoặc địa điểm để có câu trả lời là “không” sau khi chọn lại vị trs.  Nếu không được thì hạng mục đầu tư này sẽ không hợp lệ để được dự án LIFSAP tài trợ. 

	2
	Việc thi công các hạng mục của hệ thống cấp nước có thể ảnh hưởng đến bất kỳ công trình hoặc vật thể có ‎ nghĩa văn hóa, lịch sử, tín ngường như đền chùa, lăng mộ, di tích lịch sử nào không? 
	
	
	Nếu trả lời có thì cần tiến hành chọn lại tuyến hoặc địa điểm để có câu trả lời là “không” sau khi chọn lại vị trs.  Nếu không được thì hạng mục đầu tư này sẽ không hợp lệ để được dự án LIFSAP tài trợ. 


IV
Sàng lọc tác động môi trường tiềm tàng
	(WP)
	Tác động tiềm tàng
	
	
	Mô tả

	
	Việc xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống cấp nước...?
	
	
	Nếu trả lời “có” thì hãy xác định các nguồn gây tác động, số lượng và đối tượng bị tác động, thời gian chịu ảnh hưởng của tác động.   Đưa ra các con số ước tính cụ thể nếu có thể. Dưới đây là một số gợi ‎ để xác định, phân tích tác động

	1
	Ô nhiễm nước ngầm (áp dụng nếu đầu tư khai thác nước ngầm)
	
	
	Đánh giá rủi ro dựa trên khoảng cách tương đối giữa giến khoan và các nguồn gây ô nhiễm như chuồng nuôi nhốt súc vật, nhà vệ sinh, bãi tập kết chất thải, bể chứa phân chuồng...

Tham khảo ‎ý kiến của chuyên gia địa chất thủy văn về khả năng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm nước ngầm  

	2.
	Rủi ro về sức khỏe nếu chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn 
	
	
	Nếu cấp nước có phục vụ cho sử dụng trong sinh hoạt, hãy so sánh kết quả phân tích mẫu nước với tiêu chuẩn nước uống hiện hành của Việt nam được Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 1329/2002/BYT/QĐ,

	3.
	Chặt bỏ cây xanh dọc tuyến đường ống và khu vực công trình
	
	
	Đưa ra các thông tin về khu vực, hiện trạng cây xanh, thảm thực vật sẽ bị ảnh hưởng gồm diện tích, số lượng, tuổi và chủng loại cây sẽ bị chặt bỏ

	4.
	Khói, bụi ảnh hưởng đến chất lượng không khí
	
	
	Xác định nguồn phát thải, ví dụ:

· Khói từ ống xả của các phương tiện cơ giới và máy móc thi công, tăng phương tiện giao thông hoạt động trên khu vực gần công trường  

· Tăng mức bụi dọc đường vận chuyển vật liệu và chất thải xây dựng dạng rời 
· Bụi từ các đống vật liệu hoặc chất thải xây dựng dạng hạt  

Đánh giá mức độ tác động lên nhân dân địa phương và các hoạt động thường ngày của họ, lưu ‎ý tới:

· Số lượng và tần suất các phương tiện cơ giới sử dụng
· Khối lượng vật liệu dạng hạt được tập kết mỗi lần

· Kích cỡ hạt vật liệu

· Điều kiện thời tiết

· Tính độc hại của vật liệu

· Thời gian vật liệu tiếp xúc với không khí

· Số người/đối tượng bị ảnh hưởng 

	5.
	Phát sinh tiếng ồn và độ rung
	
	
	Xác định nguồntiếng ồn và độ rung, Ví dụ 

· Tiếng ồn từ động cơ các phương tiện cơ giới, máy móc thi công đang hoạt động
· Tiếng ồn từ các hoạt động xây dựng như đóng cọc, đào đất hoặc lắp đặt thiết bị, tập kết vật liệu xây dựng, đổ bê tông, khoan
Đánh giá tác động củatiếng ồn và độ rung đối với cộng đồng dân cư địa phương, xem xét tới các khía cạnh sau:: 

· Số lượng, tần suất và thời gian làm việc của các nguồn phát ra tiếng ồn 

· Thời gian phát ra tíếng ồn, rung (ngày hay đêm)
· Mức độ nhạy cảm của đối tượng bị tác dộng

	6.
	Làm giảm chất lượng nước mặt trong các nguồn gần công trường do dòng chảy mặt từ khu vực  từ đào đất/san nền hoặc  lán trại công nhân?
	
	
	Nêu rõ nếu có bất kỳ nguồn nước mặt nào ở gần công trường. Đánh giá khả năng dòng chảy mặt từ công trường  có thể đi vào nguồn nước theo độ dốc địa hình, điều kiện thời tiết khi thi công là mùa mưa hay mùa khô

	7.
	Quản l‎ý Chất thải rắn
	
	
	Xác định nguồn phát sinh chất thải rắn, ví dụ như
· các vị trí Đào đất  

· Lán trại công nhân, công trường
đánh giá khối lượngvà khoảng thời gian chất thải rắn phát sinh

	8.
	Gây ra xói mòn đất /sụt đất / các rủi ro về ô nhiễm
	
	
	Xác định các nguyên nhân, ví dụ

· Chặt bỏ cây xanh, lớp phủ thực vật và công tác đào đất bằng máy móc. 

· Rò rỉ xăng dầu, nhiên liệu, nước thải, hoặc dầu nhớt do tai nạn hoặc kết cấu vật chứa bị hư hỏng hoặc do che đậy kho bãi không đảm bảo.

	9.
	Sự an toàn của cộng đồng
	
	
	Đánh giá việc vận chuyển các trang thiết bị cồng kềnh như đường ống hoặc thiết bị xử lý nươc‎ có thể ảnh hưởng như thế nào tới sự an toàn của cộng đồng

Đánh giá những rủi ro liên quan đến các hố đào, hố khoan khi thi công công trình xử l‎ý nước hoặc lắp đặt đường ống. 

	10.
	Gây ra những xáo trộn về xã hội
	
	
	Đánh giá phạm vi/xu thế của việc tập trung công nhân từ các nơi khác đến có thể gây ra sự xáo trộn về ổn định xã hội tại địa phương và tăng rủi ro về các tệ nạn xã hội như cờ bạc và mại dâm. 

	11.
	sức khỏe và sự an toàn lao động của công nhân
	
	
	Xác định các rủi ro như điện giật, hóa chất rò rỉ...  

	12.
	Gây gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng hoặc các dịch vụ hiện có như cấp điện, cấp nước, giao thông thủy, tưới tiêu ... ?
	
	
	Hãy nêu rõ các loại và dịch vụ cơ sở hạ tầng có thể bị gián đoạn, chú ‎ tới: 
· Thời gian gây gián đoạn

· Số lượng công trình cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng (chiều dài đường ống, dây dẫn cần di dời, số lượng cột điện cần di chuyển...)

·  Tính chất phức tạp của công trình bị tác động

	13.
	Tình cờ phát hiện các hiện vật văn hóa lịch sử
	
	
	Đánh giá khả năng trong khi thi công tại công trường hoặc bãi đất mượn  thì một số vật thể có ‎ nghĩa về khảo cổ, văn hóa hoặc tín ngưỡng, tâm linh được phát hiện, hoặc có thể tìm thấy một số vật liệu nổ.  

	14.
	Tăng lượng nước thải
	
	
	Đánh giá tác động của lượng nước thải tăng lên trong quá trình sử dụng hệ thống cấp nước dựa trên: 
- khối lượng nước sạch được cung cấp
- Mục đích sử dụng nước của khu vực được cấp nước

- số lượng và Công suất của hệ thống thoát nước/tiếp nhận nước thải

	15.
	Khả năng chất ô nhiễm xâm nhập vào nước ngầm
	
	
	Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro này nếu khai thác nước ngầm và cần lưu ý‎ tới các vị trí có rủi ro cao; 
- tới tình trạng ngăn cách địa chất thủy văn giữa bề mặt đất với tầng nước ngầm khai thác, và ngăn cách địa chất thủy văn giữa các tầng nước trên và tầng nước ngầm được khai thác 

	16.
	Sự an toàn liên quan đến sử dụng hóa chất để khử trùng nước
	
	
	Liệt kê danh sách các hóa chất dự kiến có thể được sử dụng để khử trùng nước đánh giá mức độ độc hại của các chất đo đối với sức khỏe và môi trường .

	17.
	Thải bỏ cặn
	
	
	Đánh gía khối lượng bùn cặn sẽ phát sinh từ trạm xử l‎ý.  Trạm xử lý‎ nước ngầm thường có lượng bùn cặn rất hạn chế còn bùn cặt từ trạm xử lý nước‎ dùng nước mặt thường cao hơn rất nhiều và các tác động tiềm tàng liên quan cần được xác định và quản l‎ý

	18.
	Muỗi sinh sản
	
	
	Đánh giá tác động tiềm tàng bằng cách liên hệ với:

· hiện trạng thoát nước của khu vực được phục vụ

· Thói quen, tập quán trữ nước sạch của người sử dụng nước


B- Các Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường điển hình của các dự án xây lắp dân dụng 
	Biện pháp giảm thiểu
	Tác động được giảm thiểu

	
	

	Việc di dời các công trình cơ sở hạ tầng hiện có, nếu cần thiết sẽ được thực hiện theo sự thỏa thuận với các cơ quan chức năng quản l‎ý công trình
	Cơ sở hạ tầng, dịch vụ hiện có

	Nếu gây bất kỳ hư hỏng nào cho cơ sơ hạ tầng hay dịch vụ hiện có, nhà thầu sẽ: 
· Báo cáo với cán bộ giám sát
· Nếu không có rủi ro đáng kể về sự mất an toàn thì Nhà thầu sẽ tiến hành sửa chữa, khắc phục  ngay lập tức . 

· Nhà thầu sẽ thông báo cho  cán bộ giám sát biết khi việc khôi phục đã dạt yêu cầu

· Nếu không thể khôi phục lại dịch vụ được ngay thì Nhà thầu có thể được yêu càu đền bù dịch vụ bị gián đoạn bằng cách khác và Nhà thầu có thể phải chịu chi phí này

· Nếu việc thi công gây gián đoạn giao thông, đặc biệt là ở lối vào nhà dân hoặc cửa hàng thì nhà thấu sẽ bằc cầu tạm 
	

	· Đơn vị sẽ tưới nước để kiểm soát bụi trên những con đường đang thi công ở mức vừa đủ để không làm vật liệu nền đường không bị rửa trôi

· Cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động như găng tay, khăn che mặt cho công nhân làm việc trong môi trường nhiều bụi  và kiểm tra việc sử dụng.

· Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng tòan bộ vật tư và thiết bị đều được che bạt sau khi chất lên xe tải 

· Che phủ các đống đất, cát

· Lấp đất vào các vị trí đã đào đất trong thời gian sớm nhất có thể

· Không tiến hành các hoạt động đào đất trong điều kiện thời tiết khô, quá nóng và có gió lớn 
· Dọn sạch các đồng vật liệu trong thời gian sớm nhất có thể
· Nhà thầu sẽ kiểm tra và sửa chữa các thiết bị khi có yêu cầu để đạt các tiêu chuẩn moi trường

· Nhà thầu sẽ đảm bảo  động cơ máy móc thi công được tắt trước khi ngừng làm việc.
	Kiếm soát khói, bụi

	· Nhà thầu sẽ duy trì các bộ phận giảm thanh cho động cơ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.  Máy móc và các phương tiện cơ giới sẽ được bảo dưỡng và duy trì trong tình trạng tốt nhằm giảm mức ồn phát ra khi hoạt động.

· Lái xe được yêu cầu hạn chế sử dụng còi xe khi làm việc trên công trường, nhà thầu  tránh trộn bê tông gần các điểm có hoạt động tín ngưỡng của nhân dân như đình chùa...

· Nhà thầu ngừng các hoạt động thi công trong khoảng thời gian từ 22h đêm đến 7h sáng hôm sau ở những khu vực cách nhà dân hoặc những nơi có người ở dưới 500 m 
· Tham vấn cộng đồng và thông báo trước với cộng đồng địa phương nếu nhà thầu dự định tiến hành một số công việc vào ban đêm
· Nhà thầu sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân làm việc ở những điểm có mức ồn lớn
· Nhà thầu sẽ phải xin ‎ý kiến cán bộ giám sát và phải được sự đồng ‎ý của cán bộ giám sát trước khi sử dụng các máy móc gây rung trong phạm vi bán kính 50 kể từ các ngôi nhà. Nhà thầu sẽ phải sửa chữa mọi hư hỏng do rung chấn gây ra bởi các máy móc thi công

· Tránh thực hiện công việc đào đất trong điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt (mưa lớn hoặc gió mạnh)

· Lớp đất trên mặt cần được trữ lại để hoàn trả mặt bằng khi lấp các hố hoặc rãnh đào để thực vật có thể phát triển trở lại

· Hạn chế diện tích đào đất và phát quang thực vật
· Khơi thông các mương thoát nước và tạo đường thoát cho nước thải, hạn chế nước thải tích đọng trên bề mặt 
· Các bể chứa nước và thiết bị xử lý‎ nước cần được kiểm tra thường xuyên để phát hiện rò rỉ kịp thời
· Mọi vật liệu đào vào được đổ đúng nơi quy định.  nếu vị trí đổ thải do tư nhân quản l‎  Nhà thầu phải thỏa thuận trước.  Nếu vị trí đổ thải là đất công thì Nhà thầu phải thảo luận và được sử chấp nhận của UBND xã hoặc UBND huyện. 


	Tiếng ồn và Độ rung Control

	· Khi tất cả mọi chất thải đã được đổ bỏ thì khu vực đổ chất thải phải được tạo hình và chỉnh trang để đảm bảo khu vực đổ thải này ổn định và không bị xói lở, xói mòn.  Các hoạt động thường phải thực hiện bao gồm san nền, làm trơn các góc cắt để bãi thải có hình dạng có thể chấp nhận được và nước mưa có thể thoát thuận lợi theo các đường dẫn.

· Nếu bãi đổ thải chưa được dự kiến sử dụng cho mục đích nào khác thì cán bộ giám sát sẽ yêu cầu nhà thầu hoàn trả lớp thực vật trên mặt cho bãi đổi thải này.
	Kiểm soát xói mòn

	· Khi hoàn thành việc thi công bất kỳ hạng mục công trình nào thì công trường phải được dọn sạch sẽ, tất cả chất thải phải được thu gom và đổ vào vị trí quy định.  Yêu cầu này áp dụng cho cả các hạng mục công trình lớn và nhỏ.  Chất thải có thể là đất đá xây dựng, các mẩu sắt vụn, vỏ bao xi măng, vữa thừa, các thùng nhựa đường, các bộ phận của thiết bị hoặc dụng cụ bị hỏng. Công trường sẽ được dọn sạch sẽ và hoàn trả lại hiện trạng. 

· Trước khi hoàn công, nhà thầu phải dọn sạch mọi chất thải, vật liệu do nhà thầu mang đến hoặc thải ra trong quá trình thi công.  Yêu cầu này bao hàm cả việc tháo dỡ các công trình tạm và công trình cố định, các công trình gắn với nền đất như xi măng, vữa, nhiên liệu và dầu nhớt bị tràn (khu vực bị ô nhiễm) 
·  Tất cả các vị trí đã bị ô nhiễm đều phải được dọn sạch, đất bị ô nhiễm phải được đào lên và đổ bỏ vào nơi quy định.  Vị trí công trường sau khi hoàn trả hiện trạng phải ở trong trạng thái ổn định, không bị xói mòn.  

· Khi cần thì có thể Nhà thầu phải san sửa mặt bằng để đảm bảo thoát nước tốt cho khu vực đã bị ảnh hưởng.  Đối với những khu vực bị ảnh hưởng lớn về cảnh quan, Nhà thầu có thể được Cán bộ giám sát hướng dẫn trồng lại cây, hoàn trả cảnh quan. 

· Những chất thải không thể tái chế phải được thu gom và thải bỏ ở địa điểm phù hợp.  Nếu vị trí đổ thải thuộc đất công thì Nhà thầu phải thỏa thuận để được chính quyền địa phương (UBND xã, huyện) chấp thuận, nếu vị trí đổ thải do tư nhân quản l‎ thì phải được sự đồng ‎ của người quản lý.  
· Khi tập kết chất thải vào các vị trí do chính quyền địa phương quản lý‎, Nhà thầu phải được sự đồng ‎ ý bằng văn bản của Chính quyền địa phương và bản sao văn bản này phải chuyển cho cán bộ giám sát để theo dõi.  Dù vị trí thải bỏ do cá nhân hay nhà nước quản l‎ý thì Cán bộ giám sát cũng đều phải kiểm tra và châp thuận trước khi Nhà thầu thực hiện.
	Quản lý chất thải thi công

	· Nhiên liệu, dầu nhớt và hóa chất sử dụng cho thi công phải được chứa đựng trong các vật chứa kín.  Không được tiến hành san nhiên liệu sang các vật chứa khác trên đất canh tác hoặc gần nguồn nước để tránh không đưa các chất độc hại này vào nguồn nước hoặc ảnh hưởng đến cây trồng
· Dầu thải phải được thu gom và thải bỏ theo các quy định và phù hợp với điều kiện địa phương. 
· Sau khi dọn vệ sinh đảm bảo dòng nước thải không đi vào các nguồn nước như sông, hồ ao.  Các thùng chứa để đun nhựa đường cần được sử dụng lại cho cùng mục đích hoặc thải bỏ ở các hố sâu và lấp đất lên trên.  Vị trí chôn lấp loại chất thải này sẽ được cán bộ giám sát kiểm tra và phê duyệt

· Khi phát hiện có nhiên liệu, hóa chất rò rỉ thì phải thay thế vật chứa đựng ngay lập tức 
· Nếu nhiên liệu, dầu mỡ hoặc nhựa đường bị rò ri thì phải dọn sạch ngay khu vực bị nhiễm bẩn, đổ bỏ đất bị ô nhiễm theo cách thức và vị trí phù hợp. Phải báo cáo với cán bộ giám sát nếu xảy ra rò rỉ nghiêm trọng. 
· Xác định /xây công trình vệ sinh cho công nhân sử dụng trong thời gian thi công

· Khi thi công gần nguồn nước như sông hồ ao thì nhà thầu sẽ làm các gờ chắn hoặc hố thu để ngăn không cho bùn đất đi vào nguồn nước

· Nghiêm cấm xả trực tiếp nước thải từ rửa dụng cụ thi công và các phương tiện cơ giới vào nguồn nước
· Tránh đào đất trong điều kiện thời tiết mưa bão 
· Đất đào cần được sử dụng lại cho các mục đích như đắp nền.  Đất đã bị ô nhiễm  cần được coi là chất thải và thải bỏ đúng cách.  Đất đá cần được thải bỏ ở tại các vị trí đã được chính quyền địa phương chấp thuận.  Lớp đất trên mặt cần được lấy đi và trữ riêng để sử dụng cho mục đích hoàn trả lớp đất mặt sau khi lấp đất lại vào các nương đào (nếu chưa bị ô nhiễm).
	ô nhiễm đất, nước do rò ri nhiên liệu, dầu mỡ hoặc chất thải 

	· Phân loại chất thải từ nguồn (tách riêng chất thải có thể tái chế và không thể tái chế, các loại chất thải độc hại

· Giấy, sắt, kim loại, nhựa và các vật liệu có thể tái chế khác được bán cho các cơ sở tái chế hoặc các nhà thu gom. Chất thải rắn vô cơ như gạch vụn, bê tông... sẽ được thải bỏ vào nơi quy định Các chất thải không thể tái chế khác được thu gom và đổ ở bãi rác với sự đồng ‎của chính quyền địa phương
	

	Nhà thầu được yêu cầu thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo sự an toàn cho công nhân:

· Xây dựng và thực hiện, giám sát thực hiện các quy tắc đảm bảo an toàn trên công trường
· Tập huấn cho công nhân về các quy tắc an toàn lao động
· đảm bảo rằng công nhân của họ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như mặt nạ, khẩu trang, khăn che bụi, găng tay, ủng ... để đảm bảo an toàn khi làm việc, đặc biệt là khi tiếp xúc với hóa chất và các vật liệu độc hại

· Công nhân được khám sức khỏe định kỳ
	Workplace sự an toàn

	Nhà thầu được yêu cầu thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo sự an toàn cho nhân dân: 

· Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đảm bảo vệ sinh và túi cứu thương
· Giằng buộc chặt các thiết bị cồng kềnh để đảm bảo an toàn trong quá trình chuyên chở
· Duy trì giới hạn về tốc độ của các phương tiện giao thông
· Bố trí người hướng dẫn giao thông khi có xe chở vật liệu cồng kềnh ra vào công trường 
	

	· Tránh tập kết vật liệu xây dựng tạm thời trên mặt đường hoặc tại các vị trí có thể gây cản trở giao thông.  Khi không thể tránh được thì giải phóng mặt đường trong thời gian sớm nhất 

· Đặt biển báo khi công trường ở gần khu vực có mật độ giao thông cao hoặc các hoạt động đào đất đang được tiến hành
	

	· Sử dụng tối đa lao động phổ thông tại địa phương nếu có thể nhằm hạn chế các yêu cầu về lán trại và tạo điều kiện tạo ra thu nhập, tạo sự công bằng về kinh tế xã hội ở địa phương 
· Nếu nhà thầu đưa công nhân từ nơi khác đến và thấy có khả năng xảy ra mâu thuẫn với cộng đồng địa phương thì lán trại cho công nhân cần được bố trí nơi ở xa cộng đồng 
· Trước khi rút khỏi công trường, nhà thầu sẽ dọn vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác và hoàn trả hiện trạng mặt bằng công trường
· Bố trí người hướng dẫn giao thông khi có xe chở vật liệu cồng kềnh ra vào công trường 
· Tránh tập kết vật liệu xây dựng tạm thời trên mặt đường hoặc tại các vị trí có thể gây cản trở giao thông.  Khi không thể tránh được thì giải phóng mặt đường trong thời gian sớm nhất 

· Cung cấp các lối đi tạm vào nhà dân hoặc cửa hàng khi giao thông bị cản trở
· Nhà thầu cần cung cấp nơi ở có đủ nước sạch và chỗ nấu ăn đảm bảo vệ sinh cho công nhân, có công trình vệ sinh và thùng rác để quản l‎ý chất 
	Social Disturbance

	· Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng công nhân của họ nhận thức được các nguy cơ nhiễm bệnh  HIV/AIDS.
· Nhà thầu sẽ bố trí thảo luận với chính quyền địa phương/cán bộ y tế của các trung tâm y tế xung quang công trường.
	Phòng ngừa khả năng lây truyền các bệnh HIV/AIDs

	· Nếu vị trí công trình được chọn cho thấy việc thi công công trình có thể gây ảnh hưởng đến các ngôi mộ thì sẽ phải tiến hành chọn lại vị trí trước khi việc thi công được bắt đầu.  Việc chọn lại vị trí sẽ được thu xếp theo sự thống nhất giữa PPMU, chính quyền và nhân dân địa phương. 

· Nếu phát hiện các hiện vật văn hóa khảo cổ trong quá trình đào đất, Nhà thầu sẽ dừng công việc, thông báo cho cán bộ giám sát, bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp theo quy trình phát hiện tình cờ nêu trong tài liệu này
	Tìm thấy hiện vật văn hóa, khảo cổ trong quá trình thi công

	· Các quy trình cần thực hiện khi xảy ra trường hợp khẩn cấp về môi trường như rò rỉ hóa chất sẽ được nghiên cứu kỹ và cán bộ sẽ được tập huấn.

· Khi xảy ra sự cố môi trường, Nhà thầu sẽ thông báo ngay với cán bộ gián sát để được hướng dẫn thực hiện các hành động cần thiết.  Nhà thầu sẽ thực hiện ngay các hoạt động cần thiết theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát để khắc phục
	Các thảm họa Môi trường 

	Hoạt động của các mỏ vật liệu

Bãi đất mượn cần nằm cách các khu dân cư ít nhất 500 m để giảm thiểu tác động của bụi và tiếng ồn

Nhà thầu sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để làm giảm bụi tại các vị trí có công nhân làm việc

Khi công nhân phải làm việc trong môi trường nhiều bụi thì nhà thầu phải trang bị đủ khẩu trang, khăn che mặt cho công nhân

Nếu Nhà thầu có sử dụng chất nổ thì người vận hành chất nổ phải có chứng chỉ hành nghề

Nhà thầu được yêu cầu thu gom và trữ lớp đất mặt ở một vị trí phù hợp để sau này sử dụng lại trong quá trình hoàn trả hiện trạng khu mỏ vật liệu sau khi đã khai thác xong. 

Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng khu vực bị tác động tại một thời điểm luôn có diện tích nhỏ nhất bằng cách hoàn trả dần ngay trong quá trình thi công. 

Với các sườn dốc dài có thể dễ bị xói mòn, có thể cần xây các gờ chắn dọc theo sườn dốc để dẫn dòng chảy mặt ra khỏi khu vực bị xáo trộn

Nếu khu vực này vẫn không ổn định thì Nhà thầu sẽ được yêu cầu khắc phục những hư hỏng đó 
	Các tác động liên quan đến các khu mỏ vật liệu

	Vận hành và hoàn trả các Bãi đất mượn  

Bãi đất mượn cần nằm cách các khu dân cư ít nhất 500 m để giảm thiểu tác động của bụi và tiếng ồn

Bụi tại các bãi đất mượn  có thể là vấn đề cần được quan tâm nhât

Nhà thầu sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để làm giảm bụi tại các vị trí có công nhân làm việc

Khi công nhân phải làm việc trong môi trường nhiều bụi thì nhà thầu phải trang bị đủ khẩu trang, khăn che mặt cho công nhân

Công việc hoàn trả các khu đất mược bao gồm cả việc chinh trang lại hình dáng của khu vực đã khai thác đất để đảm bảo thoát nước, nước không bị đọng lại ở khu vực chân mỏ vật liệu

Lớp đất trên mặt được dùng để rải lên bề mặt khu vực đã bị đào xới để sau đó cộng đồng địa phương có thể canh tác hoặc trồng cây
	Các tác động liên quan đến các khu đất mượn

	· Cán bộ giám sát thi công và đại diện nhà thầ xác định các đoạn đường có rủi ro về sự an toàn trong giai đoạn thi công và vận hành 

Lắp đặt và duy trì các biển báo, cảnh báo để hướng dẫn giao thông và hạn chế tai nạn

Duy trì các hoạt động truyền thông về ‎ý thức an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
	Sự an toàn giao thông trong giai đoạn xây dựng và vận hành 

	· Tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường, nâng cao ‎ thức tiết kiệm nước 

· Bảo dưỡng định kỳ hệ thống thoát nước
	Tăng lượng nước thải

	· Chọn sử dụng nguồn nước khác nếu có thể

· Kiểm tra thiết kế kỹ thuật đảm bảo giếng được chống ống đúng kỹ thuật

· Giám sát để đảm bảo rằng việc chống ống và các hạng mục công trình chống rò rì được thi công đảm bảo kỹ thuật 

· Bảo dưỡng, sửa chữa nền giếng kịp thời
	Ô nhiễm nguồn nước liên quan đến cấp nước

	· Thường xuyên khơi thông cống rãnh
· Kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm thường xuyên

· Sửa chữa kịp thời khi phát hiện có rò rỉ
	Ô nhiễm nước, gây khó chịu cho cộng đồng

	· Thường xuyên khơi thông cống rãnh
· Kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm thường xuyên

· Sửa chữa kịp thời khi phát hiện có rò rỉ
	Úng cục bộ

	· Lắp đặt và duy trì nắp đậy cho các bể nước

· Khơi thông hệ thống mương thoát nước để hạn chế nước tù đọng, giảm thiểu nguy cơ muỗi sinh sôi 
	Muỗi sinh sôi

	· Đặt biển báo  tại các vị trí có rủi ro xảy ra  điện giật

· Cắt điện trước khi tiến hành sửa chứa

· Thông báo với cán bộ chức năng về các sự cố
	Rủi ro về sức khỏe liên quan đến sử dụng điện

	· Đặt các biển báo, cảnh báo tại các vị trí có rủi ro xảy ra tai nạn

· Thực hiện và duy trì các hoạt động truyền thông về  an toàn giao thông thông qua các phương tiện truyền thông của địa phương
	Sự an toàn và về sức khỏe công chúng liên quan đến đường 
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	Kiểm soát Nhiên liệu, dầu nhớt và nhựa đường 
	Nhiên liệu, dầu nhớt và nhựa đường rơi vãi đã được dọn sạch, không có hiện tượng, dấu vết của sự ô nhiễm đất, nước bởi các chất này .
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	Ghi chép về các tai nạn xảy ra trong quá trình thi công

	AIDS và HIV
	Các chương trình nâng cao nhận thức về AIDS/HIV cho công nhân, hồ sơ ghi chép về các đợt tập huấn tuyên truyền và sự tham dự của công nhân.

	 an toàn giao thông
	Tai nạn giao thông xảy ra trong giai đoạn thi công và vận hành công trình

	Phát hiện hiện vật văn hóa khảo cổ
	Tiến hành theo quy trình phát hiện cơ hội trình bày trong phụ lục này


B.
Ví dụ về Kế hoạch Quản l‎ý môi trường cho công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ
I.
Nâng cấp đường (R)

Bảng 5 – EMP cho công trình Nâng cấp đường

	(R)
	Tác động tiềm tàng 
	Hành động giảm thiểu tác động môi trường
	Phương pháp giám sát
	Responsibility / Tần suất

	Pre-Giai đoạn thi công

	1
	Phát quang thực vật tại khu vực mỏ vật liệu, mất thảm thực vật tại khu vực tập kết chất thải/vật liệu và dọc theo tuyến đường
	· Chỉ phát quang trong phạm vi cần thiết và phải được sự đồng ý của cán bộ giám sát
· Hoàn trả thảm thực vật ở những nơi bị phát quang khi có thể
	quan sát
	Nhà thầu , tư vấn

Giám sát, Sở NN&PTNT. Hàng ngày

	Giai đoạn thi công

	2
	Ô nhiễm không khí
	· Tưới nước trên đường ở những đoạn gần nhà dân, các công trình công cộng khi thời tiết khô nóng

· Che phủ kín xe chở vật liệu xây dựng rời hoặc đất đào

· Yêu cầu Nhà thầu  chỉ được sử dụng các phương tiện đã được đăng ký theo quy định, có lắp các thiết bị giảm thanh và giảm phát thải.

· Lấp lại các mương, rãnh, các khu vực đào đất trong thời gian sớm nhất có thể

· Sử dụng đất đào để san nền, san lấp chỗ trũng hoặc vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực thi công đến nơi đổ thải được chính quyền địa phương chấp thuận

· Không đào đắp đất trong điều kiện thời tiết khô, nóng và có gió to ở gần nơi có dân cư, hoạt động thương mại

· Giải phóng các đống đẩt đá, vật liệu trong thời gian sơm nhất có thể

· Tắt máy động cơ khi thiết bị không phải làm việc
	Quan sát

Phỏng vấn những người bị ảnh hưởng
	Nhà thầu , construction

Giám sát, Sở NN&PTNT 

Hàng ngày

	3
	Tiếng ồn và độ rung
	· Yêu cầu Công nhân vận hành xe, máy hạn chế việc sử dụng còi xe, không đặt máy trộn bê tông tại các vị trí gần các đối tượng nhạy cảm với tiếng ồn, độ rung như cơ quan, trường học, đền chùa etc.  

· Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ nhằm giảm tiếng ồn, độ rung 

· Không tiến hành các hoạt động phát ra tiếng ồn lớn vào ban đêm gần các khu dân cư.  Tiến hành tham vấn cộng đồng nếu dự kiến thi công vào ban đêm và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của các đối tượng bị có thể ảnh hưởng

· Thông báo cho cộng đồng trước khi khởi công
	Quan sát

Phỏng vấn những người bị ảnh hưởng
	Nhà thầu , construction

Giám sát, Sở NN&PTNT 

Hàng ngày

	4
	Ô nhiễm nước
	· Tất cả dầu mỡ và hóa chất sẽ được lưu giữ trong các vật chứa kín, nổi trên mặt đát để có thể giám sát, theo dõi phát hiện rò rỉ.  Thay thế ngay vật chứa và dọn sạch hiện trường khi phát hiện có rò ri. Đổ vật liệu có chứa chất ô nhiễm đúng nơi quy định.

· Nghiêm cấm việc xả trực tiếp vào nguồn nước các dòng nước thải từ nơi thi công, đặc biệt là dòng chảy đi qua nơi đất đào.  Khi địa điểm thi công ở gần nguồn nước, các biện pháp kỹ thuật / công trình phải được xây dựng để thu chất rắn trong nước trước khi chảy vào nguồn

· Nghiêm cấm việc đưa trực tiếp nước thải từ việc rửa các thiết bị, dụng cụ thi công  vào nguồn nước

· Thu xếp, bố trí cho công nhân sử dụng nhà vệ sinh công cộng hoặc tại các hộ gia đình nơi họ thi công

· Tránh thực hiện công tác đào đất trong mùa mưa bão
	Quan sát

Phỏng vấn những người bị ảnh hưởng
	Nhà thầu , construction

Giám sát, Sở NN&PTNT 

Hàng ngày

	5
	Quản lý chất thải rắn
	· Phân loại rác thải từ nguồn. 

· Bán vật liệu có thể tái chế như giấy, kim loại cho các cơ sở thu mua.  Chât thải xây dựng như gạch, vữa thừa .. phải được sử dụng để san nền hoặc đổ ơ nơi quy địnhChất thải không tái chế được thì phải được đổ đúng nơi do địa phương quy định

· Tái sử dụng đất đào cho mục đích san nền. Đất đã bị ô nhiễm phải được coi là chất thải và phải được đổ bỏ tại nơi quy định, được chính quyền địa phương chấp thuận.  Lớp đất màu trên mặt phải được lưu trữ riêng để hòan trả bề mặt. ).

· Các chất có thể tái chế hoặc được đổ bỏ ngoài phạm vi công trình cần được thực hiện bởi các đơn vị được câp phép thực hiện,  khi có thể

· Khu chứa nguyên vật liệu, đặc biệt là xăng đâu và các nhiên liệu khác phải được che phủ, cô lập bằng gờ bao đề hạn chế khả năng gây ô nhiễm đất, nước khi có sự cố rò rỉ 
	Quan sát
	Nhà thầu , construction

Giám sát, Sở NN&PTNT 

Hàng ngày

	6
	Kiểm soát xói mòn
	· Không tiến hành các hoạt động đào đắp trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt nhủ mưa to, gió lớn

· Lưu giữ Lớp đất màu trên mặt và hoàn trả sau khi lấp các mương kín để thực vật có thể mọc lại

· Hạn chế diện tích phát quang thảm thực vật trong phạm vi nhỏ nhất có thể

· Cải thiện khả năng thoát nước qua đât trống như tạo thảm phủ thực vật hay tạo các mương, rãnh thoát nước 

· Thường xuyên kiếm tra các bể chứa và hệ thống cấp nước để phát hiện rò rỉ và sửa chữa kịp thời
	Quan sát
	Nhà thầu , tư vấn

Giám sát, Sở NN&PTNT 

Hàng tuần,

Sau khi có mưa to

	7
	An toàn của cộng đồng
	· Duy trì giới hạn tốc độ của các phương tiện thi công hạng nặng

· Tránh tập kết tạm thời vật liệu xây dựng , đất thải trên đường giao thông hoặc tại các vị trí có thể gây cản trở giao thông.  Khi không thể tránh được thì phải giải phóng các đống vật liệu trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể

· Đặt biển báo hiệu tại những nơi thi công có mật độ tham gia giao thông cao hoặc các khu vực đang đào đất
	quan sát việc thực hiện các quy tắc đảm bảo an toàn, mức ồn từ động cơ và Phỏng vấn dân địa phương
	Nhà thầu , tư vấn

Giám sát, Sở NN&PTNT 

Hàng ngày

hàng tuần

	8.
	Xáo trộn về xã hội
	· Sử dụng tối đa số lượng lao động địa phương cho các công viêc thủ công, không đòi hỏi tay nghề, như vậy sẽ giảm thiểu được yêu cầu về làm lán trại tạm cho công nhân và giảm thiểu sự chênh lệch về kinh tế liên quan tới thu nhập

· Bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông khi có các phương tiện chở thiết bị, vật liệu cồng kềnh ra vào kho và công trường

· Tránh tập kết tạm thời vật liệu xây dựng , đất thải trên đường giao thông hoặc tại các vị trí có thể gây cản trở giao thông.  Khi không thể tránh được thì phải giải phóng các đống vật liệu trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể

· Làm lối đi tạm nếu việc đào mương hay thi công gây cản trở lối vào nhà các hộ dân hoặc các cơ sở khác
	Tìm hiểu thông tin xác nhận nguồn nhân công
	Nhà thầu , tư vấn

Giám sát, Sở NN&PTNT 

	9.
	Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động cho công nhân
	· Xây dựng các quy định về an toàn lao động trên công trường và giám sát việc tuân thủ

· Cung cấp dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như ủng, mũ và găng tay

· Kiểm tra sức khỏe định kỳ và mua bảo hiểm cho công nhân

· Tập huấn đầy đủ về sức khỏe và an toàn lao động cho toàn bộ công nhân . Tập huấn cho công nhân về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy tắc vệ sinh và phòng bệnh.

· Cung cấp đầy đủ các công trình vệ sinh cho công nhân sử dụng, trang bị túi cứu thương trong các lán trại
	Quan sát

Phỏng vấn công nhân
	Nhà thầu , construction

Giám sát, Sở NN&PTNT 

hàng tháng

	10.
	Gây hư hại cơ sở hạ tầng hiện có
	· Sửa chữa, hoàn trả hiện trạng và dịch vụ của các công trình bị hư hỏng
	quan sát
	Nhà thầu , tư vấn

Giám sát, Sở NN&PTNT 

Trước khi hoàn thành

	11.
	Quy trình Xử lý khi có phát hiện tình cờ
	· Nếu có hiện vật được phát hiện trong giai đoạn thi công, Nhà thầu  phải cho tạm ngừng công việc thi công, bảo vệ hiện trường và thông báo cho Cán bộ giám sát. Cán bộ giám sát sẽ thông báo cho Sở Văn hóa Thông tin tại địa phương, đơn vị có trách nhiệm khảosát và chỉ dẫn cho Kỹ sư những hành động tiếp theo cần phải thực thi.  Sau khi có phát hiện cơ hội và hiện trường đã được bảo vệ, Nhà thầu  cần thảo luận và thống nhất với kỹ sư về việc chuyển hoạt động thi công sang một hạng mục khác
	
	Nhà thầu  và Sở NN&PTNT, nếu trường hợp này có xảy ra

	Giai đoạn sử dụng – Vận hành

	12.
	ồn và và bụi dọc theo tuyến đường 
	· Đặt các biển báo hiệu giao thông gần các khu dân cư hoặc công trình công cộng 

· Tưới nước khi thời tiết khô, nóng
	Quan sát 
	Nhà thầu , tư vấn

Giám sát, Sở NN&PTNT 

	13.
	Đảm bảo an toàn giao thông
	· Đặt các biển báo hiệu giao thông gần các khu dân cư hoặc công trình công cộng 

· Tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức 
	
	Hộ gia đình,

Chính quyền địa phương


Phụ trương 3 

Các mẫu biểu sàng lọc và 
Biện pháp giảm thiểu cho các chợ thực phẩm và cơ sở giết mổ  


A –  Biểu sàng lọc
Biểu III-1 –  Sàng lọc tính hợp lệ của cơ sở giết mổ
I - Vị trí:



Tỉnh:

Huyện:

Xã :

II – Câu hỏi sàng lọc
	
	Câu hỏi sàng lọc
	CÓ
	Không
	Chưa xác định

	
	Cơ sở giết mổ này:
	
	
	

	1.
	Nằm ở vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất lâu dài của địa phương?
	
	
	

	2.
	Khoảng cách đến khu đông dân gần nhất là trên 1 km ?
	
	
	

	3.
	Được cấp đủ điện và có đủ nước sạch
	
	
	

	4.
	Có đủ diện tích đất để xây dựng hệ thống xử lý‎ chất thải, nước thải súc vật 
	
	
	

	5.
	Khu vực này có thể trở thành đất đô thị trong 10 năm tới?
	
	
	

	6.
	 Việc nâng cấp sẽ ảnh hưởng tới ít nhất một công trình có ‎ nghĩa văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng như đền chùa, miếu, nhà thờ hay lăng mộ?
	
	
	


III – Kết luận:

	(a) – Câu hỏi từ 1 đến 4 trả lời là có, câu 5 và 6 trả lời là không --> hợp lệ 
	
	

	(b) – Có ít nhất một cầu trả lời khác trường hợp (a) --> không hợp lệ 
	
	


Người sàng lọc

Ngày


Người phê duyệt


B – Danh mục kiểm tra
Biểu III-2 –  Sàng lọc Tác động môi trường của cơ sở giết mổ
I
Vị trí

Tỉnh

Huyện 


Xã 
II
Nội dung đầu tư
	· Nâng cấp nhà xường:
	
	

	
	
	

	· Xây mới/nâng cấp hệ thống thoát nước
	
	

	
	
	

	· Xây mới/nâng cấp công trình xử l‎ý chất thải
	
	

	
	
	

	· Cung cấp trang thiết bị (liệt kê tên thiết bị)
	
	

	
	
	

	· Các hạng mục khác (nêu rõ)
	
	


III
Sàng lọc tác động môi trường cho các cơ sở giết mổ 

	
	Câu hỏi
	CÓ
	Không
	Biện pháp được đề xuất

	
	GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
Hiện trạng khu giết mổ  đã thỏa mãn các điều kiện sau hay chưa?
	
	
	Chọn biện pháp giảm thiểu phù hợp nêu trong phần C của phục trương này nếu trả lời “không”

	1
	Nhà xưởng được ngăn cách hợp l‎ với bên ngoài bằng tường, cây, hàng rào..?
	
	
	

	2
	Khu “sạch” và khu “bẩn” được ngăn cách hợp l‎ý?
	
	
	

	3
	Nhà xường được thông gió hợp l‎ý
	
	
	

	4
	Sàn nhà được thoát nước tốt?
	
	
	

	5
	Công trình xử lý chất thải, nước thải được đặt ở cuối hướng gió chính?
	
	
	

	6
	Thiết kế tường, trần, hệ thống chíếu sáng đảm bảo rằng sự tích đọng của các chất gây ô nhiêm sẽ ở mức nhỏ nhất và đẽ dàng vệ sinh sạch sẽ 
	
	
	

	
	GIAI ĐOẠN THI CÔNG
Việc thi công tại cơ sở giết mổ có…?

	7
	Phát tán bụi, khói trong giai đoạn thi công?
	
	
	

	8
	Gây tiếng ồn và rung
	
	
	

	9
	Hoạt động thi công ảnh hưởng đến sự an toàn của cộng đồng
	
	
	

	10
	Gây gián đoạn cho hoạt động của các dịch vụ hoặc cơ sỏ hạ tâng của địa phương như cấp điện, cấp nước, giao thông..
	
	
	

	11
	Gây ra  các xáo trộn về mặt xã hội hoặc giao thông
	
	
	

	
	GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
Hoạt động của cơ sở giết  mổ có đảm bảo?

	12
	Khu “sạch” và khu “bẩn” được ngăn cách hợp l‎ý?
	
	
	

	13
	Sàn nhà được thoát nước hợp l‎, nước thải chảy từ khu vực sạch đến khu vực bẩn? 
	
	
	

	14
	Điều kiện vệ sinh khu giết mổ được duy trì tốt?
	
	
	

	15
	Công nhân nhận thức được và sẽ tuân thủ các quy tắc đảm bảo sự an toàn cho người khi tiếp xúc với súc vật??
	
	
	

	16
	Các quy tắc hoạt động đảm bảo an tòan thực phẩm?
	
	
	


Người lập

Ngày

Người phê duyệt 


BIỂU III-3 – Sàng lọc tính hợp lệ và sàng lọc môi trường của các chợ thực phẩm 

I
Vị trí

Tỉnh

Huyện 


Xã 
II
Nội dung đầu tư
	· Nâng cấp nhà chợ:
	
	

	
	
	

	· Xây mới/nâng cấp hệ thống thoát nước
	
	

	
	
	

	· Xây mới/nâng cấp hệ thống xử lý‎ nước thải
	
	

	
	
	

	· Cung cấp trang thiết bị (liệt kê rõ và đính kèm)
	
	

	
	
	

	· Các hạng mục khác 
	
	


III
Sàng lọc tác động môi trường cho hạng mục đầu tư vào chợ thực phẩm 
	
	Câu hỏi
	CÓ
	Không
	Biện pháp được đề xuất

	
	GIAI ĐOẠN THI CÔNG

Việc thi công các hạng mục trong chợ thực phầm có gây ra..?

	1.
	Phát sinh khói, bụi
	
	
	

	2.
	Gây ra tiếng ồn và rung
	
	
	

	3.
	Công tác thi công ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân?
	
	
	

	4.
	Gây gián đoạn hoặc hư hỏng cơ sở hạ tầng hiện có
	
	
	

	5.
	Gây ra các xáo trộn xã hội hoặc gây cản trở giao thông
	
	
	

	6.
	Gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của một số hộ?
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	7.
	có đủ nước để vệ sinh, lau rửa?
	
	
	

	8.
	có chỗ để đi vệ sinh?
	
	
	

	9.
	Bàn quầy thịt được rửa sạch hàng ngày?
	
	
	

	10.
	Sàn chợ được thoát nước tốt và dễ quét sạch 
	
	
	

	11.
	Chất thải được thu gom hàng ngày và đổ vào nơi quy định?
	
	
	


Người lập
Ngày

Người phê duyệt
C. Biện pháp giảm thiểu tác động Môi trường 
C.1 Đề xuất Tiêu chí hợp lệ của cơ sở giết mổ và các quy tắc vận hành cơ sở giết mổ
Tiêu chí hợp lệ
Các tiêu chí sau cần được áp dụng để lựa chọn các cơ sở giết mổ hợp lệ để dự án tài trợ:
1. Vị trí cơ sở giết mổ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất lâu dài của chính quyền địa phương 

2. Cơ sở giết mổ nằm cách khu đông dân ít nhất 1km
3. Vị trí cơ sở giết mổ không có nguy cơ trở thành đất đô thị trong vòng 10 năm tới.   

4. Cơ sở được cấp điện và nước sạch đầy đủ
5. Cơ sở giết mổ có diện tích đủ lớn để có thể xây các công trình nhằm  xử l‎ nước thải và chất thải một cách hiệu quả
6. Việc cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở giết mổ sẽ không gây  ảnh hưởng tới bất kỳ công trình hay vật thể nào có ‎ nghĩa về văn hóa, lịch sử, tôn giáo hay tín ngưỡng như đình, chùa, mộ
Yêu cầu về cấu trúc và mặt  bằng khu giết mổ
· Cơ sở giết mổ cần được thiết kế sao cho tách biệt được khu “bẩn” và khu “sạch”
· Cơ sở giết mổ cần được ngăn cách với bên ngoài bằng tường ngăn
· Trồng cây ở các vị trí thích hợp để ngăn gió và bụi từ bên ngoài
· Cần có đủ ánh sáng để kiểm tra thịt
· Tường trong nhà cần được trát bằng vạt liệu trơn, không thấm nước và dễ lau rửa, ví dụ như  ốp gạch men

· Tường và trần trong nhà cần được trát bằng vầt liệu sáng màu nhằm hạn chế sự phát triển và tich đọng của các loài nấm mốc

· Sàn được lát bằng vật liệu bền nhưng không trơn
· Cần tránh tạo các bậc thềm trong khu giết mổ mà tạo các góc 45 độ tại các vị trí mà cao độ sàn nhà có sự thay đổi

· Sàn khu giết mổ nên được xây dốc để thoát nước tốt và nước không bị đọng lại trên sàn\

· Khu giết mổ được thông gió tốt, đảm bảo thông thoáng

· Cửa sổ và cổng cần được sơn bằng loại vật liệu phù hợp để dễ lau rửa
Khu nhốt động vật
· Đặt ở cuối hướng gió chính
· Có mái che và được thoát nước tốt
· Bố trí khu vực riêng biệt để nhốt động vật nghi nhiễm bệnh – tùy thuộc vào mức độ rủi ro, có thể tiêu hủy động vật, sản phẩm thịt, hoặc những vật nuôi đó phải được giết mổ sau cùng và căn cứ kết quả kiểm tra sau giết mổ, có thể quyết định cho phép tiêu thụ một phần hoặc toàn bộ lượng thịt.

Công trình xử lý‎ nước thải, chất thải
· Công trình xử l‎ý chất thải, nước thải chăn nuôi phải được đặt ở cuối hướng gió chính
· Hệ thống thoát nước phải chảy về hướng khu vực “không sạch sẽ” (nơi nhốt động vật sống, khu vực cắt tiết, cạo lông). Mương thoát nước cần có nắp đậy và đảm bảo rằng không có nước ứ đọng trên sàn nhà.  có lưới chắn rác tại các hố thu để rác không rơi xuống cống.

· Thùng rác phải có nắp dậy
· Khu giết mổ phải có khu vệ sinh và bồn rửa cho công nhân sử dụng, khu này phải được giữ vệ sinh sạch sẽ. Khu vệ sinh phải được đặt ở cuối hướng gió của khu giết mổ/ để thịt. 

Các yêu cầu về vận hành
Dưới đây là một số yêu cầu tối thiểu về hoạt động của các lò mổ được dự án LIFSAP hỗ trợ:
· Không được sử dụng bất cứ phần nào của khu giết mổ làm nhà ở.
· Trong khu vực giết mổ không được nuôi nhốt bất cứ một loài động vật nào khác như chó, mèo, chim...
· Khu giết mổ phải được cung cấp đầy đủ nước sạch và chất lượng nước phải được kiểm tra thường xuyên (ít nhất 6 tháng một lần).
· Cung cấp đủ ánh sáng cho khu mổ thịt, nhất là khu vực kiểm tra sau giết mổ.

· Khu giết mổ phải được thông gió tốt
· Khu giết mổ phải có khu vệ sinh và bồn rửa cho công nhân sử dụng, khu này phải được giữ vệ sinh sạch sẽ.

· Có nước nóng để rửa dụng cụ 

· Có thiết bị gây ngất súc vật trước khi cắt tiết và vật chứa sạch để đựng tiết , sau đó được chuyển ngay sang khu sạch trong nhà giết mổ  

· Quy trình cạo lông lợn phải thực hiện trên mặt bàn, không được làm trên sàn nhà.

· Không được xẻ thịt trên sàn nhả, cần thực hiện mổ trên hệ thống treo sau khi hoàn tất công đoạn làm lông.

· Có phương tiện tách riêng bộ lòng khỏi khu vực mổ thịt và xử lý bộ lòng ở nơi cách xa khu mổ chính.

· Thường xuyên rửa sạch dụng cụ lóc tách thịt bằng nước nóng.

· Công nhân phải mang quần áo sạch sẽ trước khi bắt đầu ca làm việc.

· Lực lượng lao động phải được bố trí sao cho hạn chế tối đa việc di chuyển từ khu vực “bẩn” đến khu vực sạch, không điều động người ở khu vực “bẩn” sang khu vực sạch trong cùng một ca làm việc (trừ khi đã qua tắm tráng và thay quần áo sạch sẽ).

· Ban quản lý cơ sở giết mổ phải đảm bảo thịt từ lò mổ được vận chuyển trong điều kiện vệ sinh và phải ghi chép tên người thu mua thịt và xuất xứ cơ sở chăn nuôi.
C.2 Các biện pháp cần được cam kết thực hiện trong quá trình hoạt động của chợ được dự án LIFSAP hỗ trợ
Đề án nâng cấp chợ cần thể hiện rõ, sau khi hoàn thành cải tạo, công trình phải đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu về vệ sinh và hiệu quả hoạt động, cụ thể như sau:
· Có đủ nguồn cung cấp và phân phối nước

· Có khu vực rửa tay và dụng cụ

· Khu vệ sinh cho người bán hàng và mua hàng

· Quầy hàng bằng inox 

· Mặt sàn có hệ thống thoát nước và dễ dàng lau rửa

· Dịch vụ vệ sinh tập trung hằng ngày và do các chủ hàng đóng phí

· Ban quản lý chợ kiểm tra điều kiện vệ sinh hằng ngày

· Quản lý chất thải phù hợp – đặc biệt là nước thải.

·  Việc nâng cấp chợ chỉ được xem xét khi ban quản lý chợ chứng tỏ khả năng ngăn chặn được tình trạng buôn bán thịt tự do, không theo khu vực quy định trong chợ.

Phụ trương 4 

Biện pháp giảm thiểu Môi trường cho các hoạt động nhóm III – các hoạt động phi công trình
Bảng 1 – Các quy tắc đảm bảo an toàn sinh học
Nông dân và công nhân làm việc ở các trang trại hoặc cơ sở giết mổ cần được tập huấn thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo an toàn sinh học. 
	Vấn đề
	Biện pháp cần thực hiện

	Phòng ngừa các bệnh truyền từ súc vật sang người bằng các biện pháp theo đề xuất của  WHO Vietnam cho trường hợp dịch cúm gia cầm bùng phát
	Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nơi nuôi, nhốt gia cầm : 

• Đeo khẩu trang và đeo găng tay. 

• Dọn sạch lông và phân gia cầm. 

• Sân nuôi nhốt gia cầm cần được quét sạch bằng chổi. 

• Chuồng hoặc nhà nuôi gia cầm làm bằng gỗ hoặc gạch xây cần phải: 

RỬA => CHÀ CỌ => LÀM SẠCH bằng thuốc sát trùng. 

• Cẩn thận trong khi dọn dẹp và rửa tay sau khi dọn dẹp những khu vực này. 

• Phải xử lý phân gia cầm trước khi dùng như một loại phân bón . 

Xử lý đúng cách các lọai gia cầm bệnh, gia cầm nghi ngờ bị cúm hoặc gia cầm chết là một biện pháp kiểm soát quan trọng để ngăn ngừa sự lan tràn của bệnh: 
· Nếu bạn thấy gia cầm bệnh và chết, hãy báo ngay cho cán bộ thú y địa phương. 

· Nếu bạn buộc phải xử lý gia cầm bệnh hoặc chết, hãy mặc đồ bảo hộ như mặt nạ, kính, áo choàng, ủng cao su, găng tay. Nếu những đồ bảo hộ không có sẵn, hãy che miệng bằng một mảnh vải, đeo kính, dùng bao ni lon bọc tay, bọc giầy và buộc chặt xung quanh cổ tay, cổ chân bằng dây hoặc dây chun.

· Sau khi xử lý xong, cởi bỏ găng tay và đồ bảo hộ, rửa tay bằng nước và xà phòng. 

· Giữ trẻ em tránh xa gia cầm chết hoặc bệnh. 

· Không được ăn gia cầm chết hoặc bệnh. 

· Không được bán gia cầm chết hoặc bệnh. 

· Không được ném gia cầm xuống sông hoặc xuống ao. 

	Xử l‎ý gia cầm chết
	Phải chôn hoặc đốt gia cầm chết và phân gia cầm: 
• Nhờ cán bộ thú y địa phương trợ giúp càng nhiều càng tốt về cách huỷ động vật chết một cách an toàn. 

• Tất cả gia cầm/ chim chết và những đồ vật bị nhiễm trùng (ví dụ: phân, trứng, tiết, lông, thùng chứa) cần phải tiêu hủy đúng cách càng sớm càng tốt, bằng cách: 

Đốt 
Cho tất cả gia cầm/ chim và đồ vật cần huỷ vào một thùng chứa, cho thêm ít dầu hoả/ dầu diesel và châm lửa đốt. Xăng cháy rất mạnh và có thể gây ra nổ. Không nên dùng xăng để đốt. 

Chôn 
Đào một cái hố (cách xa giếng nước, ao hồ, chuồng nuôi các động vật khác), rắc vôi xuống đáy và xung quanh hố; cho tất cả gia cầm/chim và các vật cần tiêu huỷ xuống hố; lấp hố lại bằng vôi, rồi lấp đất lên trên cùng. 

• Khi chôn gia cầm/ chim chết và phân của chúng, phải tránh gây ra bụi. Chim chết phải được cho ngay vào túi, sau đó chôn xác và phân chim xuống sâu ít nhất là 1 mét. Không được ném gia cầm xuống sông. 

• Khi đã tiêu hủy xong chim chết và phân của chúng theo đúng quy cách, phải dọn sạch và tẩy trùng toàn bộ khu vực. 

•  Sân nuôi, thả gia cầm cần phải làm sạch bằng bàn chải trước, rồi sau đó dùng chất khử trùng. 

•  Vôi là loại chất khử trùng rẻ nhất và nên dùng cho sân vườn và chuồng nuôi gia cầm. 

• Phun hóa chất khử trùng vào khu vực trồng trọt hoặc phun xuống đất thường ít có tác dụng vì các chất hữu cơ có trong đất sẽ làm bất hoạt những hoá chất khử trùng. 

• Sau khi đã dọn sạch, cởi bỏ các đồ bảo hộ rồi rửa tay bằng nước và xà phòng. 

• Giặt quần áo trong nước xà phòng nóng hoặc ấm. Phơi khô quần áo ngoài ánh nắng mặt trời. 

• Cởi bỏ găng tay đã dùng và các đồ vật thải bỏ vào một túi ni-lon để tiêu hủy chúng một cách an toàn. 

• Làm sạch các đồ vật có thể dùng lại được như ủng cao su, mắt kính bằng nước và chất tẩy, luôn nhớ rửa tay sau khi cầm nắm vào những đồ vật đó. 

• Các đồ vật không thể làm sạch được hoàn toàn cần phải được hủy bỏ. 

• Tắm bằng xà phòng và nước. 

• Chú ý không để bản than, hoặc nơi đã được làm sạch bị nhiễm bẩn trở lại, bằng cách tránh tiếp xúc với quần áo và các đồ vật bị nhiễm bẩn. 

• Quan trọng nhất là rửa tay sau mỗi lần cầm nắm vào bất kỳ một đồ vật nào đã bị nhiễm bẩn. 

Giày dép cũng cần phải được làm sạch: 
• Sau khi đi lại ở những khu vực có thể bị nhiễm cúm (như trang trại, chợ hoặc sân vườn nuôi gia cầm), rửa sạch giày, dép của bạn càng kỹ càng tốt bằng xà phòng và nước. 

• Khi cọ rửa giày dép, cố gắng đừng để bắn chất bẩn vào mặt hoặc quần áo. Đeo túi ni-lon vào tay, che mắt bằng kính, che miệng và mũi bằng mảnh vải. 

• Để ủng, giày bẩn ở ngoài nhà, rồi rửa chúng thật sạch. 

	Phòng bệnh
	· Tránh tiếp xúc trực tiếp với súc vật trong khi làm vệ sinh chuồng trại 
· Rửa tay kỹ sau khi  tiếp xúc với súc vật
· Đến trạm xá gần nhất nếu sốt trên  >38oC

· Thường xuyên dọn vệ sinh khu vực nuôi nhốt súc vật

· Mang trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang khi tiếp xúc với con vật

· Thông báo cho cán bộ thú y của địa phương ngay khi phát hiện có súc vật bị chết 


Dự án có thể cung cấp một số hoá chất để tiêu độc khử trùng nhằm cải thiện an toàn sinh học, các hoá chất bị cấm liệt kê trong danh mục ở Bảng 4 sẽ không được sử dụng và các quy định về an toàn sau đây sẽ phải được nông dân áp dụng. Vận hành trong vận chuyển, bảo quản, đóng gói, sử dụng và loại bỏ các hoá chất như vậy trong dự án LIFSAP phải tuân theo Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch  thực vật được Quốc hội thông qua ngày 25/7/2001 và sau đó là các quy định cụ thể của Bộ NN-PTNT tại Quyết định số 145/2002/QĐ-BNN ngày 18/12/2002 về việc Ban hành Quy định về thủ tục đăng ký, sản xuất, gia công, sang chai, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán, bảo quản, vận chuyển; sử dụng, tiêu hủy, nhãn thuốc; bao bì, đóng gói, hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. 
Bảng 2 -  Những nguyên tắc và quy định về sử dụng, đóng gói, bảo quản và tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật
	Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 
Chương 4. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Điều 28 

Thuốc bảo vệ thực vật là hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện. Nhà nước thống nhất quản lý việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, dự trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật. 

Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với việc nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học ít gây độc hại. 

Điều 29 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

1- Quy định việc khảo nghiệm và đăng ký lưu hành thuốc bảo vệ thực vật mới ở Việt Nam; 

2- Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới, giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam; 

3- Hàng năm công bố danh mục cụ thể thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam. 

Điều 30 

1- Việc sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, dự trữ, bảo quản, vận chuyển, buôn bán, sử dụng và tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm an toàn cho người, cây trồng, vật nuôi và môi trường; 

2- Trường hợp để thuốc bảo vệ thực vật rơi vãi, rò rỉ thì người gây ra hoặc người trực tiếp quản lý phải kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; nếu thuốc rơi vãi, rò rỉ với khối lượng lớn có thể gây hậu quả nghiêm trọng thì phải báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, cơ quan bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương hoặc các cơ quan hữu quan biết để xử lý và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; 

3- Người phát hiện thuốc bảo vệ thực vật rơi vãi, rò rỉ phải báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. 

Điều 31 

1- Người trực tiếp quản lý, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán phải có chứng chỉ hành nghề và các điều kiện khác theo quy định của Chính phủ; 

2- Việc cấp giấy phép đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

3- Việc nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong danh mục được phép sử dụng để khảo nghiệm, để sử dụng trong các dự án đầu tư nước ngoài mà được phép dùng loại thuốc này và thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục hạn chế sử dụng thì phải có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 32 

1- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có nhãn, nhãn hiệu được ghi đúng quy định của pháp luật; 

2- Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đúng đối tượng, chủng loại, liều lượng, nồng độ quy định, đúng thời gian, thời hạn sử dụng, thời gian cách ly và phạm vi cho phép; 

3- Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm an toàn cho người, cây trồng, vật nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và chịu trách nhiệm về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 33 

1- Thuốc bảo vệ thực vật bị tiêu hủy hoặc trả về nơi xuất xứ bao gồm: 

a) Thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam; 

b) Thuốc bảo vệ thực vật giả; 

c) Thuốc bảo vệ thực vật quá hạn mà không còn giá trị sử dụng; 

d) Thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc; 

đ) Thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam. Chính phủ quy định cụ thể các loại thuốc bị tiêu hủy hoặc trả về nơi xuất xứ. 

2- Việc tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật phải theo đúng quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, cơ quan bảo vệ môi trường, chính quyền địa phương giám sát và xác nhận; 

3- Thuốc bảo vệ thực vật bị xử lý bằng biện pháp tiêu hủy hoặc trả về nơi xuất xứ thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán loại thuốc bảo vệ thực vật đó phải chịu mọi chi phí. 

Điều 34 

Việc dự trữ thuốc bảo vệ thực vật được quy định như sau: 

1- ở trung ương, có dự trữ quốc gia về thuốc bảo vệ thực vật; 

2- ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có dự trữ địa phương về thuốc bảo vệ thực vật. 

Việc lập dự trữ thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ do Chính phủ quy định. 

Điều 35 

Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 

1- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm sử dụng; thuốc bảo vệ thực vật giả; thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc; thuốc bảo vệ thực vật có nhãn hoặc nhãn hiệu không đúng quy định của pháp luật; thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục hạn chế sử dụng và được phép sử dụng ở Việt Nam, trừ trường hợp được phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Pháp lệnh này; 

2- Nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; 

3- Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng, không đúng với nội dung đã đăng ký. 

	Chương V. Vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật

Điều 22 - Nguyên tắc chung
· Vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phải tuân theo những quy định tại Nghị định 36CP ngày 29 tháng 05 năm 1995 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, Nghị định 39CP ngày 15 tháng 07 năm 1996 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt và Nghị định 46CP ngày 05 tháng 07 năm 1996 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của Chính phủ.   

· Nghiêm cấm việc vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật trên các phương tiện chuyên chở hành khách, trên các phương tiện chuyên chở vật nuôi, chuyên chở lương thực, thực phẩm, các chất dễ gây cháy hoặc nổ và các hàng hoá khác.

Điều 23 - Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
 Việc vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo an  toàn cho người, môi trường sinh thái theo lộ trình vận chuyển; không được dừng, đỗ nơi đông người, gần trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước uống.

Điều 24 - Sự cố khi vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  
   Khi vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật gặp sự cố do đổ vỡ, tai nạn giao thông, chủ phương tiện hoặc chủ sở hữu hàng hoá phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời hậu quả do thuốc bị rò rỉ gây ra và chủ sở hữu hàng hoá phải chịu mọi chi phí khắc phục.

Điều 25 - Kho bảo quản thuốc   
   Kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

   1. Địa điểm kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật (ngoài khu công nghiệp) phải được sự chấp thuận bằng văn bản của chính quyền địa phương có thẩm quyền.

   2. Kho phải được xây dựng vững chắc, bằng vật liệu khó cháy, không bị úng ngập, đảm bảo thông thoáng, thuận tiện cho các phương tiện chữa cháy hoạt động. 

2. Kho phải có các dụng cụ chữa cháy, phòng độc, cấp cứu và có biển cảnh báo theo quy định của Nhà nước.
Điều 26 - Bảo quản thuốc bảo vệ thực vật  
 Việc bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường ở khu vực xung quanh. 

  Trong trường hợp thuốc bị rò rỉ, khuếch tán gây tác hại đến môi sinh, môi trường, chủ sở hữu thuốc phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả dưới sự hướng dẫn hoặc kiểm tra của cơ quan Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh và chịu mọi chi phí cho việc khắc phục hậu quả đó.       
Những hướng dẫn cụ thể:

· Vận chuyển vào bảo quản thuốc bảo vệ thực vật tránh xa (i) thức ăn, đồ uống và thức ăn cho vật cảnh; (ii) các loại hàng hoá như quần áo vì chúng có thể tiếp xúc trực với da; (iii) các chất dễ cháy, dễ nổ, có khả năng phóng xạ hoặc các hoá chất khác có thể gây tai nạn.
· Phải có khu bảo quản phù hợp cho thuốc bảo vệ thực vật, phải có khoá, có kho để, thông thoáng, dễ giám sát, tránh xa các loại thuốc hoặc côngtennơ bị dò rỉ,  tránh bị ngập lụt, phải có hệ thống thoát nước ra các hố riêng để tránh gây nhiễm vào nguồn nước sinh hoạt.
· Phải có biển chỉ dẫn nơi bảo quản thuốc bảo vệ thực vật.
· Thuốc bảo vệ thực vật phải được bảo quản ở nơi xa khu vực có mật độ giao thông cao.

· Khu vực bảo quản phải được chiếu sáng tổt.

Hướng dẫn tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật:

· Đọc kỹ nhãn, theo chỉ dẫn và thực hiện các biện pháp về an toàn.

· Sử dụng mặt nạ và có quần áo bảo hộ khi phun thuốc. Không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nhãn.
· Nếu thuốc dây vào vào da hoặc quần áo, phải rửa kỹ bằng nước và xà phòng. Tranh hít thở phải hơi nước hoặc bụi của thuốc phun.

· Không ăn, uống, hút khi tiếp xúc với thuốc.
· Phải ở nơi thông thoáng khi tiếp xúc với thuốc.

· Đề phòng các loại cấn thịt và sữa có thể gây hại cho vật nuôi, không được dùng quá liệu lượng ghi trên bao bì.
· Không sử dụng thốc khi gần đến ngày giết mổ quy định trên nhãn.

· Tránh nhiễm thuốc vào nơi trồng màu, sân, phiến gỗ, hồ hoặc ao. Một số hoá chất có thể làm tổn thương hoặc làm chết cá hoặc động vật hoang dã hoặc thực vật.
· Tránh xử lý khi vật nuôi bị ốm, khi thời tiết nóng quá, hoặc bị tress do vận chuyển hoặc đang vừa cai sữa. 
· Tránh lây nhiễm vào thức ăn chăn nuôi, nước, sữa và các thiết bị vắt sữa.

· Không rải phân đã qua xử lý ra đất trồng trừ khi được phép.
Liên lạc ngay với bác sĩ trong tất cả các trường hợp nghi bị ngộ độc. Các triệu chứng ngộ độc phốt pho hữu cơ bao gồm hoa mắt, đau bệnh và tức ngực. Thuốc Atropine có thể giải độc trong một số trường hợp bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc phốt pho hữu cơ.

	Chương VI. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Điều 27 -  Quy định chung

Chỉ được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng hoặc danh mục hạn chế sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành hàng năm.
Nghiêm cấm sử dụng các loại thuốc đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam; các loại thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng, hạn chế sử dụng; các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trái với những hướng dẫn đã được ghi trên nhãn của thuốc đó.
Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải đúng với hướng dẫn sử dụng đã được ghi trên nhãn của từngloại thuốc và phải phù hợp với quy định tại Khoản 2, 3 Điều 32 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 07 năm 2001 và Điều 21 Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ.

Điều 28 - Trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng tùy tiện, không đảm bảo thời gian cách ly, sử dụng không đúng kỹ thuật được khuyến cáo, sử dụng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người, vật nuôi, môi sinh và môi trường. Nếu gây thiệt hại về vật chất cho người khác thì phải bồi thường. 
Hướng dẫn cụ thể về thực hành tốt khi phun thuốc:

Phun xịt. Phun xịt thuốc thú y cần được lựa chọn với nhận thức rằng sẽ có các hạt ở dạng sương tồn tại ở khu vực xung quanh. Việc phun xịt cần được giám sát để đảm bảo hiệu quả và tránh được các thảm họa. Ví dụ, spraying cần được thực hiện trong điều kiện thời tiết phù hợp, cư dân cần được thông báo trước để tránh khỏi khu vực trước và sau khi phun thuốc một khoảng thời gian phù hợp.

Trang bi bảo hộ lao động. Nhiều loại thuốc có thể thấm qua da và có thể sử dụng an toàn khi có đeo găng tay.  Yêu cầu về sử dụng bảo hộ lao động thường được nêu ở nhãn dán trên vỏ chai.  Tùy thuộc vào mức độ độc hại, bảo hộ lao động cần thiết có thể từ mặc quần áo dài tay, đi ủng cho tới phải đeo mặt nạ, kính...

Tập huấn. Tập huấn về các quy tắc an toàn khi tiếp xúc với thuốc có thể bao gồm các thông điệp rằng thuốc có thể thấm qua da và phổi, có thể gây ra các tác động ngắn hạn hoặc dài hạn và có thể gây ô nhiếm hoặc các sự cố môi trường.  tập huấn về các quy tắc an toàn cũng nên đề cập tới giải pháp ứng dụng phương pháp quản l‎ý dịch hại tổng hợp, kể cả bằng các biện pháp sinh học.


	Chương VII. Tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Điều 30 -  Nguyên tắc chung
Tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các yêu cầu được quy định tại Điều 22 Điều lệ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 31 -  Việc tiêu hủy
 Việc tiêu hủy thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý chất thải nguy hại, ban hành kèm theo Quyết định số155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ và phải phù hợp với mục 5, Phần II Chỉ thị số 29/1998/CT-TTg ngày 25/08/1998 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật. 
Hướng dẫn cụ thể về thực hành tốt khi tiêu huỷ:
· Tiêu huỷ các đồ chứa thuốc bảo vệ thực vật một cách nhanh chóng và phù hợp theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc nếu có. 
· Không tái sử dụng các đồ chứa thuốc cho bất kỳ mục đích nào, kể cả bán hoặc taid chế. 

· Không huỷ đồ chứa thuốc ở đầu nguồn nước. Tránh xa nguồn nước. 

· Tiêu huỷ đồ chứa thuốc đã sử dụng ở nơi có thể cách ly thuỷ văn có mạch nước mặt và nước ngầm, ví dụ sử dụng đất sét trát xung quang hỗ chôn.

· Tránh xa khói sinh ra từ tiêu huỷ đồ chưa thuốc.


Bảng 3 – Danh mục thuốc thú y, nguyên liệu bị cấm hoặc hạn chế sử dụng

(Cần cập nhật trong thời gian thực hiện dự án)

DANH MỤC THUỐC  THÚ Y HẠN CHẾ SỬ DỤNG
(Theo Quyết định số 41/ 2008/QĐ - BNN của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 5 tháng 3 năm 2008 )
	TT
	Thuốc thú y/ nguyên liệu 
	
	TT
	Thuốc thú y/ nguyên liệu 

	1
	Bacitracin Zn
	
	9
	Meticlorpidol/Methylbenzoquate

	2
	Carbadox
	
	10
	Amprolium (powder form)

	3
	Olaquindox
	
	11
	Amprolium/ethopate

	4
	Spiramycin
	
	12
	Nicarbazin

	5
	Tylosin Phosphate
	
	13
	Flavophospholipol

	6
	Avoparcin
	
	14
	Salinomycin

	7
	Virginiamycin
	
	15
	Avilamycin

	8
	Meticlorpidol
	
	16
	Monensin


DANH MỤC THUỐC THÚ Y BỊ CẤM SỬ DỤNG
	TT
	HÓA CHẤT VÀ THUỐC KHÁNG SINH

	1
	Chloramphenicol (Tên gọi khác: Chloromycetin; Chlornitromycin; Laevomycin, Chlorocid, Leukomycin)

	2
	Furazolidon và Nitrofuran  substances (Nitrofuran, Furacillin, Nitrofurazon, Furacin, Nitrofurantoin, Furoxon, Orafuran, Furadonin, Furadantin, Furaltadon, Payzone, Furazolin, Nitrofurmethon, Nitrofuridin, Nitrovin)

	3
	Dimetridazole (Tên gọi khác: Emtryl) 

	4
	Metronidazole (Tên gọi khác:  Trichomonacid, Flagyl, Klion, Avimetronid)

	5
	Dipterex (Tên gọi khác: Metriphonat, Trichlorphon, Neguvon, Chlorophos,DTHP); DDVP (Other names:  Dichlorvos; Dichlorovos)


Bảng 4. Thủ tục xử lý khi có phát hiện tình cờ

Trong trường hợp nếu có hiện vật được phát hiện trong giai đoạn thi công, thì các thủ tục sau cần phải được thực hiện: 

· Nhà thầu  phải cho tạm ngừng công việc thi công tại hiện trường.

· Nhà thầu/công nhân  phải bảo vệ hiện trường và thông báo cho Cán bộ giám sát tại hiện trường.

· Cán bộ giám sát sẽ thông báo cho Ban Quản lý dự án tỉnh (PPMU) và Sở Văn hóa, Thể thảo và Du lịch (DCST).

· Cán bộ của DCST thăm hiện trường và điều tra sơ bộ nhằm xác định ý nghĩa của vật thể tìm thấy ở hiện trường.

· Cán bộ này sẽ quyết định tiếp tục cho thi công hay không hoặc liên lạc với Viện Khảo cổ quốc gia để điều tra thêm.
· Nhà thầu/công nhân được phép tiếp tục công việc nếu không có điều tra thêm hoặc chuyển thi công sang một hạng mục khác.
Bảng 5 – Biện pháp giảm thiểu tác động, đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm
	Thiết kế phòng thí nghiệm
· Phòng thí nghiệm được thiết kế sao cho dễ dọn vệ sinh
· Có chỗ để rửa mắt
· Có vòi tắm đảm bảo sự an toàn cho cán bộ phòng phân tích
· Các giá đỡ được đảm bảo an tòan
Quy tắc làm việc
· Không được mang thức ăn, thực phẩm hay đồ uống vào phòng thí nghiệm
· Microwave oven(s) có dán nhãn ghi rõ “không sử dụng để nấu ăn, chỉ dùng để thí nghiệm” 

· Mọi họat động ăn uống, hút thuốc hay trang điểm đều bị cấm thực hiện trong phòng thí nghiệm

· Không được thổi các ống thí nghiệm bằng miệng

· Trang bị đủ bóng hút thổi để sử dụng

· Có trang bị bảo hộ lao động để sử dụng trong phòng thí nghiệm, các vật dụng đó để xa quần áo và vật dụng sử dụng ở ngoài phòng thí nghiệm 

Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm
· Dụng cụ thí nghiệm phải được dãn nhãn, cung cấp đủ thông tin (độc hại về sinh học, có tính phóng xạ, chất độc...)

· Không để các vật chứa bằng thủy tinh trên sàn nhà

· Vật dụng bằng thủy tinh bị vỡ phải được thu gom bằng chổi, xẻng...

· Có bồn rửa, luôn có đủ xà phòng để rửa tay

· Không để hóa chất trên sàn nhà

· Đóng nắp Chai lọ để hóa chất sau khi sử dụng

· Dán nhãn chai lọ sau khi đã pha xong dung dịch 

Sức khỏe và sự an toàn nghề nghiêp
· Bảo hộ lao động cho cá nhân (găng tay, áo choàng, ủng, mặt nạ, khẩu trang...) phải được trang bị đầy đủ 
· Áo choàng và các bảo hộ lao động dùng trong phòng thí nghiệm không được mang ra ngoài 
· Găng tay và các dụng cụ bảo hộ lao động khác phải được sử dụng khi mở các mẫu vật phẩm và tiến hành  các hoạt động phân tích trong phòng thí nghiệm
· Trang bị túi cứu thương trong phòng thí nghiệm 
Quản l‎ý chất thải
· Rác phải được phân loại trước khi đưa vào các vật chứa đựng
· Các chất ô nhiễm sẽ được thải bỏ vào các vật chứa đựng không bị  rò rỉ hoặc ăn mòn

· Các thùng chứa chất thải hóa chất phải được dán nhãn, đậy kín
· Các thùng chứa chất thải hóa chất phải được quản l‎ý chặt chẽ
· Các vật chứa sắc nhọn cần được thải bỏ đúng chỗ, đúng cách
· Đảm bảo chất thải không bị rơi rớt trên sàn
· Quy trình thải bỏ chất thải phải được dán công khai trong phòng thí nghiệm
Phòng cháy nổ
· Trang bị bình chữa cháy và giữ cho  lối thoát hiểm luôn thông thoáng 


Tư vấn môi trường của Dự án Consultant(s)





PPMU





Cục Chăn nuôi





UBND huyện xem xét và phê duyệt





Sở TNMT xem xét và phê duyệt





Đánh giá thực hiện EMF, EMP của Dự án LIFSAP trước Đánh giá Dự án giữa kỳ





Cán bộ môi trường PPMU, PMU và WB giám sát








Thực hiện và giám sát thực hiện EMP 





WB kiểm tra EPC/EMPs đầu tiên của mỗi tình 





PPMU = Ban QLDA tỉnh		ĐTM = Đánh giá Tác động Môi trường


PMU = Ban QLDA trung ương	EPC = Bản cam kết Bảo vệ Môi trường


				EMP = Kế hoạch Quản lý Môi trường 








Lập báo cáo ĐTM và EMP �(theo hướng dẫn kỹ thuật trong Phụ trương 1)





Không được Dự án tài trợ





Cán bộ môi trường PPMU tiến hành Sàng lọc Môi trường (theo Biểu 1), Giám đốc PPMU phê duyệt 





Nhóm Ia





WB gửi thư không phản đối





Hợp lệ





Không hợp lệ





Cán bộ /Tư vấn môi trường PMU xem xét và xác nhận thông tin trong bảng sàng lọc





Lập EPC và EMP (theo hướng dẫn kỹ thuật trong Phụ trương 1)





Cán bộ kỹ thuật DPL / PPMU 





Tư vấn thiết kế hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi





Cán bộ môi trường





WB


Bộ TNMT


Sở TNMT





Tư vấn giám sát môi trường độc lập





Nhóm Ib





Cán bộ Môi trường Cục Chăn nuôi Environmental Officer





Nhà thầu 





Tư vấn thiết kế





Giám sát thi công





Các đối tượng hưởng lợi








� Trong dự án LIFSAP, các hộ gia đình này được định nghĩa là các hộ gia đình có nguồn thu nhập chính là từ chăn nuôi và nguồn nhân công chính trong hoạt động này là từ gia đình.


� VIETGAP là một quy trình phức tạp và hướng tới các những người chăn nuôi quy mô lớn có tiềm năng tài chính nhằm đáp ứng được các tiêu chí cao của nó. Vì dự án LIFSAP nhằm tới đối tượng là hộ chăn nuôi nên cần có sự điều chỉnh phù hợp để có thể áp dụng cho hộ chăn nuôi.


� Các xã ưu tiên đã được lựa chọn xong tại 4 tỉnh, thành đầu tiên thực hiện dự án. 8 tỉnh còn lại sẽ bắt đầu thực hiện vào giai đoạn 2. Một nghiên cứu đánh giá rủi ro sẽ được thực hiện nhằm xác định các vùng chăn nuôi và các chuỗi thị trường được ưu tiên để nhận hỗ trợ từ dự án. Xem chi tiết tại Hợp phần C.


� Trong quá trình giới thiệu quy trình GAP, các nhóm áp dụng sẽ cân nhắc xem cách nào là cách tốt nhất để truyền đạt các thông điệp về khuyến nông. Họ cũng tạo ra áp lực tương tự để có tỷ lệ áp dụng GAP cao nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng. Trong dự án LIFSAP các điều kiện đó được áp dụng rộng rãi cho kiểm soát dịch bệnh quản lý chất thải và khuyến cáo sử dụng các loại kháng sinh và phụ gia an toàn.   


� Nguồn vốn vay từ Ngân hàng sẽ không nên sử dụng để mua vắc xin do Chính phủ đã trợ cấp cho mua vắc xin.      


� Mã săm có thể do một tư vấn trong nước xây dựng và chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình tập huấn và trình diễn kỹ thuật về săm tai cho từng tỉnh tham gia dự án.


� Một bộ máy săm có mã cả chữ/số có giá khoảng dưới 100 USD và chi phí cho hoạt động săm có thể bỏ qua trừ công lao động đi săm vì săm được tiến hành đồng thời với việc tiêm vắc xin nên chi phí rất nhỏ.


� Nhóm áp dụng GAP được đề xuất đánh giá hàng năm- cả trong cùng xã và giữa các xã- quà kỷ niệm, áo phông và các giải thưởng tương tự được trao cho các nhóm và cá nhân thực hành tốt nhất về GAP. 


� Tiêu chí lựa chọn các khu LPZs và quy trình vận hành được trình bày ở Sổ tay thực hiện dự án. Quá trình lựa chọn phải đảm bảo rằng việc lựa chọn vùng, quy hoạch khu LPZ và lựa chọn hộ chăn nuôi vào LPZ phải công khai và có sự tham vấn chặt chẽ với người chăn nuôi và cộng đồng. Vấn đề chuyển đổi đất đai phải có sự đàm phán trực tiếp của các bên liên quan.


� Ban Quản lý dự án tỉnh có trách nhiệm thu thập các số liệu trên cơ sở trang trại của từng LPZ và Cục Chăn nuôi sẽ đánh giá LPZ ở cấp độ quốc gia.


� Hỗ trợ tài chính cho hệ thống xử lý nước thải  và hỗ trợ kỹ thuật nhằm áp dụng quy trình quản lý nước thải tốt hơn.


� � HYPERLINK "http://www.thanhhoa.gov.vn" ��www.thanhhoa.gov.vn�., Nov 2007


� Beneficial Management Practice – Environmental Manual for Dairy Producers in Alberta”, at http://www1.agric.gov.ab.ca


� Tạp chí Khuyến nông của Trường đại học, 1995
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